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Lời Đầu Sách 


Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm thấy được bản mặt thật của chư 
pháp, tâm tin nơi nhân quả và Phật tánh nơi chúng sanh cũng như luôn 
dụng công tu hành hướng về quả vị Phật. Bồ Đề Tâm liên hệ tới hai 
chiều hướng: Thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh. Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Bồ Đề thuộc về chúng sanh; nếu không có chúng sanh 
thì chư Bồ tát sẽ không bao giờ đạt được chánh đẳng chánh giác. Bồ 
Đề tâm là đặc tánh quan trọng nhất của Bồ Tát, nên thuyết giảng về 
siêu việt tánh của Bồ Đề Tâm trong Triết Học Trung Quán của Ngài 
Long Thọ có nhấn mạnh về các đặc tánh của Bồ Đề Tâm như sau: Bồ 
Đề Tâm siêu việt tất cả mọi hạn định của ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập 
bát giới. Nó không phải cá biệt mà là phổ quát. Từ bi chính là bản chất 
của Bồ Đề Tâm, vì thế tất cả Bồ Tát coi Bồ Đề tâm là lý do tổn tại 
của họ. Chính vì vậy mà Bồ để tâm cư ngụ trong trái tim của bình đẳng 
tánh, tạo nên những phương tiện giải thoát cho cá nhân. 

Kinh Đại Tỳ Lô Giá Na nói: “Bồ Đề Tâm làm nhân, đại bi làm căn 
bản, phương tiện làm cứu cánh.” Ví như người đi xa, trước tiên phải 
nhận định mục tiêu sẽ đến, phải ý thức chủ đích cuộc hành trình bởi lý 
do nào, và sau dùng phương tiện hoặc xe, thuyển, hay phi cơ mà khởi 
tiến. Người tu cũng thế, trước tiên phải lấy quả vô thượng Bồ Đề làm 
mục tiêu cứu cánh; lấy lòng đại bi lợi mình lợi sanh làm chủ đích thực 
hành; và kế đó tùy sở thích căn cơ mà lựa chọn các pháp môn hoặc 
Thiền, hoặc Tịnh, hoặc Mật làm phương tiện tu tập. Phương tiện với 
nghĩa rộng hơn, còn là trí huệ quyển biến tùy cơ nghi, áp dụng tất cả 
hạnh thuận nghịch trong khi hành Bồ Tát đạo. Cho nên Bồ Đề Tâm là 
mục tiêu cần phải nhận định của hành giả, trước khi khởi công hạnh 
huân tu. 

Theo kinh Hoa Nghiêm nói: “Nếu quên mất Bồ Để Tâm mà tu các 
pháp lành, đó là ma nghiệp.” Lời nầy xét ra rất đúng. Ví như người cất 
bước khởi hành mà chẳng biết mình sẽ đến đâu, và đi với mục đích gì, 
thì cuộc hành trình chỉ là quanh quẩn, mỏi mệt và vô ích mà thôi. 
Người tu cũng thế, nếu dụng công khổ nhọc mà quên sót mục tiêu cầu 
thành Phật để lợi mình lợi sanh, thì bao nhiêu hạnh lành chỉ đem đến 
kết quả hưởng phước nhơn thiên, chung cuộc vẫn bị chìm mê quanh 
quẩn trong nẻo luân hồi, chịu vô biên nỗi khổ, nghiệp ma vẫn còn. Như 


vậy phát tâm Bồ Đề lợi mình lợi người là bước đi cấp thiết của người 
tu. 

Phát Bê Đề Tâm như trên đã nói, có thể tóm tắt trong Tứ Hoằng 
Thệ Nguyện: 

“Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ 
Phiển não vô tận thệ nguyện đoạn 
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.” 

Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng không phải chỉ nói suông 
“Tôi phát Bồ Đề Tâm” là đã phát tâm, hay mỗi ngày tuyên đọc Tứ 
Hoằng Thệ Nguyện, gọi là đã phát Bồ Để Tâm. Muốn phát Bồ Đề 
Tâm hành giả cần phải quán sát để phát tâm một cách thiết thực, và 
hành động đúng theo tâm nguyện ấy trong đời tu của mình. Có những 
người xuất gia, tại gia mỗi ngày sau khi tụng kinh niệm Phật đều quỳ 
đọc bài hồi hướng: “Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não...” Nhưng 
rồi trong hành động thì trái lại, nay tham lam, mai hờn giận, mốt si mê 
biếng trễ, bữa kia nói xấu hay chê bai chỉ trích người, đến bữa khác lại 
có chuyện tranh cãi gây gổ buồn ghét nhau. Như thế tam chướng làm 
sao tiêu trừ được? Chúng ta phần nhiều chỉ tu theo hình thức, chứ ít chú 
trọng đến chỗ khai tâm, thành thử lửa tam độc vẫn cháy hừng hực, 
không hưởng được hương vị thanh lương giải thoát của Đức Phật đã chỉ 
dạy. 

Đức Như Lai đã giải thích rõ về tâm Bồ để, một cái tâm vị tha là 
tâm luôn mong đạt được giác ngộ cho mình, đồng thời cũng đạt được 
giác ngộ cho người. Bồ Để Tâm được định nghĩa là ý hướng vị tha, 
muốn đạt giác ngộ để giúp chúng sanh. Sự đạt đến giác ngộ cần thiết 
chẳng những để mang lại lợi lạc cho người khác, mà còn cho chính sự 
hoàn thiện bản chất của chính mình. Tâm Bồ đề là cửa ngỏ giác ngộ 
và đạt thành quả vị Phật. Cuộc hành trình triệt tiêu nghiệp chướng để 
đi từ người lên Phật đòi hỏi nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính 
vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi 
cũng mạo muội biên soạn tập sách “Bồ Để Tâm” song ngữ Việt Anh 
nhằm phổ biến giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là 
những người sơ cơ Mỹ gốc Việt. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ 
mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình, 
tỉnh thức, và hạnh phúc. 

Thiện Phúc 


Preface 


The Bodhi Mind ¡1s the awakened or enliphtened mind, the mind 
that perceives the real behind the seeming, believes In moral 
consequences, and that all have the Buddha-nature, and alms at 
Buddhahood. The spirit of enlightenmernt, the aspiration to achieve 1t, 
the mind set on Enlightenment. It involves two parallel aspects: Above 
1s fo seek the Buddha Way, below Is to save or transform all beings. 

According to the Avatamsaka Sutra, Bodhi (enlightenment) belongs 
to living beings. Without living beings, no Bodhisattva could achieve 
Supreme, Perfect Enlightenment. Bodhicitta 1s the most Important 
characteristic of Bodhisattva, thus on the basis of Nagarjuna”s 
Discourse on the Transcendenfality of the Bodhicita, he gives a 
detailed description of Bodhicitta as thus: The Bodhicitta 1s free from 
all determinations, the five skandhas, the twelve ayatanas, and the 
eighteen dhatus. It 1s not particular, but universal. Love 1s the esence of 
the Bodhicitta, therefore, all Bodhisattvas find theIr reason of being 1n 
this. Thus, the Bodhicita abides In the heart of sameness (samata) 
creates Individual means of salvation (upaya). 

The Mahavairocana Sutra says: “he Bodhi Mind 1s the cause, 
great Compasslon 1s the root, skilful means are the ultimate.” For 
example, If a person 1s to travel far, he should first determine the goal 
of the trip, then understand 1ts purpose, and lastly, choose such 
expedient means of locomotion as automobiles, ships, or planes to set 
out on his Journey. It 1s the same for the cultivator. He should first take 
Supreme Enlightenment as his ultimate goal, and the compassionate 
mind which benefits himself and others as the purpose of his 
cultivation, and then, depending on his references and capacIfles, 
choose a method, Zen, Pure Land or Esoterism, as an expendient for 
practice. Expedients, or skillful means, refer, in a broader sense, fo 
flexible wisdom adapted to circumsfances, the application of all actlons 
and practices, whether favorable or unfavorable, to the practice of the 
Bodhisattva Way. For this reason, the Bodhi Mind 1s the goail that the 
cultivator should clearly understand before he sets out to practice. 

According to the Avatamsaka Sutra says: “Fo neglect the Bodhi 
Mind when practicing good deeds 1s the action of demons.” This 
teaching 1s very true indeed. For example, If someone begins walking 


without knowing the destination or goal of his Journey, 1sn”t his trip 
bound to be circuitous, tiring and useless? It 1s the same for the 
cultivator. If he expends a great deal of effort but forgets the goal of 
attainng Buddhahood to benefit himself and others, all his efforts will 
merely bring merits in the human and celestial realms. In the end he 
wIill still be deluded and revolved In the cycle of Birth and Death, 
undergoing immense suffering. If this 1s not the action of demons, what, 
then, 1s 1? For this reason, developing the Supreme Bodhi Mind to 
benefit oneself and others should be recognized as a crucial step. 

Awakenng the Bodhi Mind, as ¡ndicated earlier, can be 
summarized in the four Bodhisattva vows as follows: 

“Sentient beings are numberless, 
lI vow to save them all; 
Afflictions are Iinexhaustible, 

lI vow to end them all; 
Dharma foors are boundless, 
l vow to master them all; 
Buddhahood 1s unsurpassable, 
I vow to attain 1t.” 

However, it 1s not enough simply to say “I have developed the 
Bodhis Mind,” or to recite the above verses every day. To really 
develop the Bodhi Mind, the practiioner should, In his cultivation, 
meditate on and act in accordance with the essence of the vows. There 
are cultivators, clergy and lay people alike, who, each day, after 
reciting the sutras and the Buddha”s name, kneel down to read the 
transference verses: “I wish to rid myself of the three obstructions and 
sever afflictions...” However, their actual behavior 1s different, today 
they are greedy, tomorrow they become angry and bear grudges, the 
day after tomorrow 1t 1s delusion and laziness, the day after that 1t 1s 
belittling, criticzing and slandering others. The next day they are 
1nvolved in argumenfs and disputes, leading to sadness and resentment 
on both sides. Under these circumstances, how can they rid themselves 
of the three obstructions and sever afflictions? In general, most of us 
merely engage in external forms of cultivation, while paying lip 
service fo “opening the mind.” Thus, the fires of greed, anger and 
delusion continue to flare up, preventing us from tasting the pure and 
cool flavor of emancipation as taught by the Buddhas. 


The Buddha already explained very clearly on Bodhi Mind, an 
altruistic mind of enlightenment 1s a mind which wishes to achieve 
attainment of enliphtenment for self, spontaneously achieve 
enliphtenment for all other sentent beings The sp of 
Enlightenment, the aspiraton to achieve 1t, the Mind set on 
Enliphtenment. Bodhicitta 1s defined as the altruistic Iintention to 
become fully enlightened for the benefit of all sentilent beings. The 
aftainment of enliphtenment 1s necessary for not only in order to be 
capable of benefitting others, but also for the perfection of our own 
nature. Bodhi mind 1s the gateway to Enlightenment and attainment of 
Buddha. The Journey leading to elimnation of karmas and hindrances In 
order to advance from human to Buddha demands continuous efforts 
with right understanding and practice. Presently even with so many 
books avallable on Buddhism, I venture to compose this booklet tifled 
“Bodhi Mind” in Vietnamese and English to spread basic things In 
Buddhsm to all Vietnamese Buddhist followers, especially 
Vietnamese-American Buddhist beginners, hoping thís litle 
contribution wIll help Buddhists in different levels to understand on 
how to achieve and lead a life of peace, mindfulness, and happIness. 


Thiện Phúc 
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II 


Chương Một 
Chapter One 


Tổng Quan Và Ý Nghĩa Của Bồ Đề 


Trong Phật giáo, trạng thái giác ngộ cao nhất được gọi là Bồ Đề. 
“Bồ Để” là trạng thái thiển định cao nhất nơi đó tâm luôn giác ngộ và 
ngời sáng. Theo Nguyên thủy Bồ để có nghĩa là sự hiểu biết hoàn toàn 
và sự thực hiện Tứ Diệu đế để chấm dứt khổ đau. Từ Bồ Đề được phát 
âm theo chữ Bodhi, rút ra từ gốc Phạn ngữ “Budh” có nghĩa là “tri 
thức,” “hiểu biết,” hay “toàn trí” Thuật ngữ thường được các nhà 
phiên dịch Tây phương dịch là “Giác Ngộ,” có nghĩa đen là “Tỉnh 
Thức.” Giống như thuật ngữ “Buddha,” được rút ra từ gốc Phạn ngữ 
“buddh,” có nghĩa là “tỉnh thức,” và trong Phật giáo từ này chỉ một 
người đã tỉnh thức khỏi giấc ngủ si mê, trong đó hầu hết chúng sanh 
đang trải qua. Theo truyền thuyết Phật giáo, Đức Phật thành đạt đạo 
quả Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng trong khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. 
Bồ để có nghĩa là giác ngộ hay trí tuệ hay sự thức tỉnh toàn diện về tự 
thân, tha nhân và thế giới hiện tượng. Bodhi có nghĩa là trí tuệ toàn 
hảo hay trí tuệ siêu việt. Bodhi là sự giác ngộ hay điều kiện tinh thần 
của chư Phật và chư Bồ Tát. Bồ đề chính là nhân của trí tuệ bát nhã và 
lòng từ bi. Đây là trạng thái thiển định cao nhất nơi đó tâm luôn giác 
ngộ và ngời sáng. Theo Nguyên thủy Bồ đề có nghĩa là sự hiểu biết 
hoàn toàn và sự thực hiện Tứ Diệu đế để chấm dứt khổ đau. Theo Đại 
thừa, bổ đề có nghĩa là ý thức dựa vào trí năng. Có ba loại Bồ Đề: Thứ 
nhất là Thanh Văn Bồ Đề, Bồ Để mà hàng Thanh Văn đạt được. Thứ 
nhì là Duyên Giác Bồ Đề, Bồ Đề mà hàng Duyên Giác đạt được. Thứ 
ba là Phật Bồ Đề, Bồ Đề mà Phật đạt được. Nói về Bồ để tâm, có ba 
thứ Bồ Đề tâm: Thứ nhất là Hành nguyện Bồ Đề Tâm; thứ nhì là 
Thắng Nghĩa Bồ Đề Tâm; và thứ ba là Tam Ma Địa Bồ Đề Tâm. 
Ngoài ra, còn có năm loại Bồ Đề hay năm giai đoạn giác ngộ: Thứ 
nhất vì vô thượng Bồ Để mà phát tâm. Thứ nhì là Phục tâm bồ đề, chế 
phục phiển não mà tu hành các hạnh Ba La Mật. Thứ ba là minh tâm 
bổ để, quán sát các pháp để tu hành Bát Nhã Ba La Mật. Thứ tư là 
xuất đáo bổ để, xuất ly tam giới và đạt đến nhất thiết trí. Thứ năm là 
vô thượng bồ đề, đạt tới tình trạng vô dục và vô thượng Bồ Đề. 
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An Overview and Meanings oƒ Bodhi 


In Buddhism, the supreme state of enlightenment 1s called “BodhI”. 
Bodhi 1s the highest state of Samadhi in which the mind 1s awakened 
and i1lluminated. The term “Bodhi” 1s derived from the SanskrIt root 
“Budh,” meaning “knowledge,” “Understanding,” or “Perfect wisdom” 
and the practice of the four noble truths to eliminate sufferings. Bodhi 
Is derived from the Sanskrit root “Budh,” meaning “knowledge,” 
“Understanding,” or “Perfect wisdom.” A term that 1s often translated 
as “enliphtenment” by Western translators, but which literally means 
“Awakening.” Like the term BUDDHA, it is derived from the Sanskrit 
root buddh, “to wake up,” and in Buddhism 1t indicates that a person 
has “awakened” from the sleep of Ignorance in which most beings 
spend their lives. According to Buddhist legend, the Buddha attained 
bodhi In the town of BODHGAYA while sitting in meditation under the 
Bodhi Tree or Bodhi-Vrksa. The word “Bodhi means “Perfect 
Wisdom"' or “Iranscendental Wisdom,” or “Supreme Enlightenment.` 
Bodhi 1s the state of truth or the spiritual condition of a Buddha or 
Bodhisattva. The cause of Bodhi 1s Prajna (wisdom) and Karuna 
(compassion). The highest state of Samadhi in which the mind 1s 
awakened and illuminated. According to the Hinayana, bodhi 1s 
equated with the perfection of insipht into and realization of the four 
noble truths, which means the cessation of suffering. According to the 
Mahayana, bodhi 1s mainly understood as enlightened wisdom. There 
are three kinds of bodhi: First, the enlightenment of sravakas. Second, 
the enliphtenment of Pratyeka-buddhas. Third, the enliphtenment of 
Buddhas. To talk about Bodhi-mind, there are three kinds of Bodhi-mind: 
First, to start out for bodhi-mind to act out one”s vows to save all living beings. 
Second, Bodhi-mind which 1s beyond description, and which surpasses mere 
earthly ideas. And third, Samadhi-bodhi mind. Besides, there are five bodhi or 
stages of enlightenment: Eirst, resolve on supreme bodhi: Phát tâm bổ đề. 
Second, mind control the passions and observance of the paramitas. Third, 
mental enlightenment, study and Increase in knowledge and ¡in the 
prajnaparamitas. Fourth, mental expansion, freedom from the limitations of 
reincarnation and attainment of complete knowledge. Fifth, attainment of a 
passionless condition and of supreme perfect enlightenment. 
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Chương Hai 
Chapter Two 


Bồ Đề Tâm 


“Bồ Đề” là trạng thái thiển định cao nhất nơi đó tâm luôn giác ngộ 
và ngời sáng. Theo Nguyên thủy Bồ để có nghĩa là sự hiểu biết hoàn 
toàn và sự thực hiện Tứ Diệu đế để chấm dứt khổ đau. Từ Bodhi được 
rút ra từ gốc Phạn ngữ “Budh” có nghĩa là “tri thức,” “hiểu biết,” hay 
“toàn trí.” Thuật ngữ thường được các nhà phiên dịch Tây phương dịch 
là “Giác Ngộ,” có nghĩa đen là “Tỉnh Thức.” Giống như thuật ngữ 
“Buddha,” được rút ra từ gốc Phạn ngữ “buddh,” có nghĩa là “tỉnh 
thức,” và trong Phật giáo từ này chỉ một người đã tỉnh thức khỏi giấc 
ngủ si mê, trong đó hầu hết chúng sanh đang trải qua. Theo truyền 
thuyết Phật giáo, Đức Phật thành đạt đạo quả Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo 
Tràng trong khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Bồ 
đề thuộc về chúng sanh; nếu không có chúng sanh thì chư Bồ tát sẽ 
không bao giờ đạt được chánh đẳng chánh giác. Theo Đại thừa, bổ để 
có nghã là ý thức dựa vào trí năng. Thuật ngữ “Bodhi” còn có nghĩa là 
giác ngộ (trí tuệ hay sự thức tỉnh toàn diện về tự thân, tha nhân và thế 
giới hiện tượng). Bodhi có nghĩa là trí tuệ toàn hảo hay trí tuệ siêu 
việt. Bodhi là sự giác ngộ hay điều kiện tinh thần của chư Phật và chư 
Bồ Tát. Bồ đề chính là nhân của trí tuệ bát nhã và lòng từ bi. 

Bồ Để Tâm là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo, cả 
Nguyên Thủy lẫn Đại Thừa, mặc dù không được nói trực tiếp rõ ràng 
trong Phật giáo Nguyên Thủy. Tuy nhiên, khái nệm Bồ Đề Tâm ở 
Phật giáo Đại Thừa đã phát triển cả về đạo đức lẫn tâm lý học, và sự 
phát triển nầy cũng được tìm thấy trong Kim Cang Thừa, trong đó Bồ 
Đề Tâm được xem như “Đại Lạc'. Trong Đại Thừa phát triển cùng lúc 
với thuyết phiếm thần xuất hiện đã chủ trương rằng Bồ Đề tâm tiềm 
ẩn trong tất cả chúng sanh và được hiển lộ trong Pháp thân hoặc chân 
như nơi chúng sanh tánh. Mặc dù Bồ Đề tâm không thấy trong kinh 
điển Pali, nhưng khái niệm Bồ Đề tâm cũng có ảnh hưởng chẳng hạn 
như sau khi Đức Phật rời bỏ cung điện đã lập nguyện “dù cho xương 
thịt có tan rã cũng quyết tìm ra con đường giải thoát sanh tử cho tất cả 
chúng sanh. Chính sau khi Bồ Đề tâm nầy thành tựu, Ngài đã được 
tôn xưng là bậc giác ngộ. Tâm Bồ đề hay tâm vị tha là tâm luôn mong 
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đạt được giác ngộ cho mình, đồng thời cũng đạt được giác ngộ cho 
người. Bồ Để Tâm được định nghĩa là ý hướng vị tha, muốn đạt giác 
ngộ để giúp chúng sanh. Sự đạt đến giác ngộ cần thiết chẳng những để 
mang lại lợi lạc cho người khác, mà còn cho chính sự hoàn thiện bản 
chất của chính mình. Tâm Bồ đề là cửa ngỏ giác ngộ và đạt thành quả 
vị Phật. Đây là trí huệ bẩm sinh, hay giác tâm bổn hữu, hay là sự khao 
khát giác ngộ. Đức Phật dạy: “Chúng sanh đều bình đẳng vì ai cũng có 
Phật tánh như nhau. Nghĩa là mỗi chúng ta đều có hạt giống Phật, có 
từ bi đối với mọi chúng sanh, nghĩa là khả năng giác ngộ và hoàn thiện 
nằm ngay trong mỗi chúng ta.” “Bodhicitta” là thuật ngữ Bắc Phạn có 
nghĩa là “Iâm giác ngộ.” Trong Phật giáo Đại Thừa, từ này chỉ ước 
nguyện của một vị Bồ Tát là đạt thành Phật quả để làm lợi lạc chúng 
sanh. Như vậy, tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm thấy được bản mặt 
thật của chư pháp, tâm tin nơi nhân quả và Phật tánh nơi chúng sanh 
cũng như luôn dụng công tu hành hướng về quả vị Phật. 

Bồ Để Tâm liên hệ tới hai chiều hướng. Thứ nhất là thượng cầu 
Phật Đạo. Thứ nhì là hạ hóa chúng sanh. Bồ để tâm là tâm giác ngộ, 
tâm của yêu thương, tâm của sự đòi hỏi sâu sắc là tự chứng ngộ và làm 
việc lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Tinh thần thức tỉnh hay khát vọng 
đại giác của Bồ tát vì lợi ích của tha nhân. Tâm Bồ Đề thường chia 
làm hai phần: 1) ý định giác ngộ Bồ Đề; và 2) thực hành ý định trên 
bằng cách theo đuổi con đường giác ngộ. 

Theo Thiển Sư Suzuki trong Đại Thừa Phật Giáo Khái Luận, Bồ 
Đề tâm là đặc tánh quan trọng nhất của Bồ Tát, nên thuyết giảng về 
siêu việt tánh của Bồ Đề Tâm trong Triết Học Trung Quán của Ngài 
Long Thọ có nhấn mạnh về các đặc tánh của Bồ Đề Tâm. Thứ nhất, 
Bồ Đề Tâm siêu việt tất cả mọi hạn định của ngũ uẩn, thập nhị xứ, 
thập bát giới. Nó không phải cá biệt mà là phổ quát. Thứ nhì, từ bi 
chính là bản chất của Bồ Đề Tâm, vì thế tất cả Bồ Tát coi Bồ Đề tâm 
là lý do tổn tại của họ. Thứ ba, Bồ để tâm cư ngụ trong trái tim của 
bình đẳng tánh, tạo nên những phương tiện giải thoát cho cá nhân. Thứ 
tư, Bồ Tát Di Lặc trút hết biện tài của ngài để tán dương sự quan trọng 
của Bồ Đề tâm trong sự nghiệp của một vị Bồ Tát. Bởi vì nếu Thiện 
Tài Đồng Tử không in đậm sự kiện đó trong lòng, đã không dễ gì bước 
vào cung điện Tỳ Lô Giá Na. Cung điện đó tàng ẩn tất cả những bí 
mật trong đời sống tâm linh của người Phật tử cao tuyệt. Nếu đồng tử 
đó chưa được chọn kỹ để bắt đầu, những bí mật ấy không có nghĩa gì 
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hết. Chúng có thể bị hiểu lầm nghiêm trọng và hậu quả cố nhiên là 
khốc hại. Vì lý do đó, Ngài Di Lặc chỉ cho Thiện Tài thấy đủ mọi góc 
cạnh đâu là ý nghĩa đích thực của Bồ Đề tâm. 

Theo Kinh Hoa nghiêm, Đức Phật đã dạy: “Nầy thiện nam tử! Bậc 
Bồ Tát phát lòng Vô Thượng Bồ Đề là “khởi lòng đại bi cứu độ tất cả 
chúng sanh. Khởi lòng cúng dường chư Phật, cứu cánh thừa sự. Khởi 
lòng khắp cầu chánh pháp, tất cả không sẻn tiếc. Khởi lòng thụ hướng 
rộng lớn, cầu nhứt thiết trí. Khởi lòng đại bi vô lượng, khắp nhiếp tất 
cả chúng sanh. Khởi lòng không bỏ rơi các loài hữu tình, mặc áo giáp 
kiên thệ để cầu Bát Nhã Ba La Mật. Khởi lòng không siểm dối, vì cầu 
được trí như thật. Khởi lòng thực hành y như lời nói, để tu đạo Bồ Tát. 
Khởi lòng không dối với chư Phật, vì gìn giữ thệ nguyện lớn của tất cả 
Như Lai. Khởi lòng nguyện cầu nhứt thiết trí, cùng tận kiếp vị lai giáo 
hóa chúng sanh không dừng nghỉ. Bồ Tát dùng những công đức Bồ Đề 
Tâm nhiều như số bụi nhỏ của cõi Phật như thế, nên được sanh vào 
nhà Như Lai. Nầy thiện nam tử! Như người học bắn, trước phải tập thế 
đứng, sau mới học đến cách bắn. Cũng thế, Bồ Tát muốn học đạo nhứt 
thiết trí của Như Lai, trước phải an trụ nơi Bồ Đề Tâm, rồi sau mới tu 
hành tất cả Phật pháp. Thiện nam tử! Ví như vương tử tuy hãy còn thơ 
ấu, song tất cả đại thân đều phải kính lễ. Cũng thế, Bổ Tát tuy mới 
phát Bồ Đề tâm tu Bồ Tát hạnh, song tất cả bậc kỳ cựu hàng nhị thừa 
đều phải kính trọng nể vì. Thiện nam tử! Như thái tử tuy đối với quần 
thần chưa được tự tại, song đã đủ tướng trạng của vua, các bây tôi 
không thể sánh bằng, bởi nhờ chỗ xuất sanh tôn quý. Cũng thế Bồ Tát 
tuy đối với tất cả nghiệp phiển não chưa được tự tại, song đã đây đủ 
tướng trạng Bồ Đề, hàng nhị thừa không thể sánh bằng, bởi nhờ chủng 
tánh đứng vào bậc nhứt. Thiện Nam Tử! Như người máy bằng gỗ, nếu 
không có mấu chốt thì các thân phân rời rạc chẳng thể hoạt động. 
Cũng thế, Bồ Tát nếu thiếu Bồ Đề tâm, thì các hạnh đều phân tán, 
không thể thành tựu tất cả Phật pháp. Thiện nam tử! Như chất kim 
cương tất cả vật không thể phá hoại, trái lại nó có thể phá hoại tất cả 
vật, song thể tánh của nó vẫn không tổn giảm. Bồ Đề tâm của Bồ Tát 
cũng thế, khắp ba đời trong vô số kiếp, giáo hóa chúng sanh, tu các 
khổ hạnh, việc mà hàng nhị thừa không thể muốn làm đều làm được, 
song kết cuộc vẫn chẳng chán mỏi giảm hư.” Kinh Hoa Nghiêm cũng 
nói: “Nếu quên mất Bồ Đề Tâm mà tu các pháp lành, đó là ma 
nghiệp.” Lời nầy xét ra rất đúng. Ví như người cất bước khởi hành mà 


16 


chẳng biết mình sẽ đến đâu, và đi với mục đích gì, thì cuộc hành trình 
chỉ là quanh quẩn, mỏi mệt và vô ích mà thôi. Người tu cũng thế, nếu 
dụng công khổ nhọc mà quên sót mục tiêu cầu thành Phật để lợi mình 
lợi sanh, thì bao nhiêu hạnh lành chỉ đem đến kết quả hưởng phước 
nhơn thiên, chung cuộc vẫn bị chìm mê quanh quẩn trong nẻo luân hồi, 
chịu vô biên nỗi khổ, nghiệp ma vẫn còn. Như vậy phát tâm Bồ Đề lợi 
mình lợi người là bước đi cấp thiết của người tu. 

Tâm Bồ Đề của một vị Bồ Tát là chẳng những tự nguyện dập tắt 
tham ái nơi chính mình, mà giúp còn dập tắt lửa tham ái nơi chúng 
sanh. Lúc xấy ra nạn đói trong thời hoại kiếp, người ấy nguyện sẽ là 
thức ăn thức uống cho hết thảy chúng sanh giúp họ thoát khỏi nạn đói 
khát. Con người ấy luôn nguyện làm thầy thuốc, làm thuốc hay hay 
làm y tá trị lành cho đến khi nào mọi người đều được chữa lành (không 
còn một chúng sanh nào bệnh nữa). Con người ấy luôn nguyện làm 
kho báu vô tận cho người nghèo và những kẻ cùng khổ cô độc. Vì 
muốn làm lợi lạc cho hết thảy chúng sanh nên người phát tâm Bồ Để 
luôn nguyện xả bổ hết thảy công đức, tài vật, sự hưởng thụ và ngay cả 
thân mạng không mệt mỏi, không luyến tiếc, không thối chuyển. Con 
người ấy luôn vững tin rằng Niết Bàn không là cái gì khác hơn là sự xả 
bỏ (xả bỏ không có nghĩa là liệng bỏ hay quăng bỏ, mà là cho ra vì lợi 
ích của chúng sanh) hoàn toàn mọi sự mọi việc. Trong cuộc sống hằng 
ngày, dù có bị giết hại, chưởi mắng hay đánh đập, con người ấy vẫn 
như như bất động. Con người ấy luôn nguyện làm người bảo vẽ những 
kẻ yếu đuối, làm người dẫn đường khách lữ hành, làm cầu hay làm 
thuyển cho những ai muốn qua sông, làm đèn cho những ai đang đi 
trong đêm tối. 

Người Phật tử thuần thành luôn có hành nguyện Bồ Đề Tâm, nghĩa 
là tu hành những gì mình phát nguyện (nguyện là tất cả chúng sanh 
đều hàm chứa Như Lai tạng tính, đều có thể an trụ ở vô thượng Bồ Đề, 
nên nguyện đem pháp Đại Thừa Vi Diệu mà độ tận). Kinh Đại Tỳ Lô 
Giá Na nói: “Bồ Đề Tâm làm nhân, đại bi làm căn bản, phương tiện 
làm cứu cánh.” Ví như người đi xa, trước tiên phải nhận định mục tiêu 
sẽ đến, phải ý thức chủ đích cuộc hành trình bởi lý do nào, và sau dùng 
phương tiện hoặc xe, thuyển, hay phi cơ mà khởi tiến. Người tu cũng 
thế, trước tiên phải lấy quả vô thượng Bồ Đề làm mục tiêu cứu cánh; 
lấy lòng đại bi lợi mình lợi sanh làm chủ đích thực hành; và kế đó tùy 
sở thích căn cơ mà lựa chọn các pháp môn hoặc Thiền, hoặc Tịnh, 
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hoặc Mật làm phương tiện tu tập. Phương tiện với nghĩa rộng hơn, còn 
là trí huệ quyền biến tùy cơ nghi, áp dụng tất cả hạnh thuận nghịch 
trong khi hành Bồ Tát đạo. Cho nên Bồ Đề Tâm là mục tiêu cần phải 
được hành giả thông hiểu trước khi khởi công hạnh huân tu. 


Bodhicitta 


Bodhi 1s the highest state of Samadhi in which the mind 1s 
awakened and illuminated. The term “Bodhi” is derived from the 
Sanskrit root “Budh,” meaning “knowledge,” “Understanding,” or 
“Perfect wisdom.” A term that 1s often translated as “enlightenment” 
by Western translators, but which literally means “Awakening.” Like 
the term BUDDHA, it is derived from the Sanskrit root buddh, “to 
wake up,” and in Buddhism 1t indicates that a person has “awakened” 
from the sleep of ignorance in which most beings spend theIr lives. 
According to Buddhist legend, the Buddha attained bodhi in the town of 
BODHGAYA while siting in meditaton under the Bodhi Tree or 
Bodhi-Vrksa. According to the Avatamsaka Suta, Bodhi 
(enlightenment) belongs to living beings. Without living beings, no 
Bodhisattva could achieve Supreme, Perfect Enlightenment. According 
to the Mahayana, bodhi 1s mainly understood as enlightened wisdom. 
The word “Bodhi' also means “Perfect Wisdomˆ or “Transcendental 
WIisdom,' or “Supreme Enlightenment.` Bodhi 1s the state of truth or the 
spiritual condition of a Buddha or Bodhisattva. The cause of Bodhi 1s 
Prajna (wisdom) and Karuna (compassion). According to the Hinayana, 
bodhi is equated with the perfection of Insight into and realization of 
the four noble truths, which means the cessation of suffering. 

Bodhicitta, or the “Thought of Enlightenment” 1s an Important 
concept In both Theravada and Mahayana Buddhism. Though not 
directly mentioned, the idea 1s explicit in the Theravada Buddhism. It 
was In Mahayana, however, that the Bodhicitta concept developed 
along both ethical and metaphysical lines and this development 1s 
found In Vajrayana too, wherein 1t also came to be regarded as a state 
Of “great bliss'. In Mahayana 1t developed along with pantheistic lines, 
for it was held that Bodhicttta 1s latent in all beings and that it 1s merely 
a manifestaton of the Dharmakaya, or Bhutatathata In the human 
heart. Though the term Bodhicifta does not occur 1n Pali, this concept 1s 
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found 1n Pali canonical literature where, for example, we are told how 
Gautama after renouncing household life resolved to strive to put an 
end to all the sufferings. It 1s this comprehension that came to be 
known as the Enlightenment, and Gautama came to be known as the 
Enlightened One, the Buddha. Bodhi Mind, or the altruistic mind of 
enlightenment Is a mind which wishes to achieve attainment of 
enlightenment for self, spontaneously achieve enlipghtenment for all 
other sentlent beings. The spirit of Enlightenment, the aspiration to 
achieve it, the Mind set on Enlightenment. Bodhicitta 1s defined as the 
altruistic intention to become fully enlightened for the benefit of all 
sentient beings. The attainment of enliphtenment 1s necessary for not 
only in order to be capable of benefitting others, but also for the 
perfection of our own nature. Bodhi mind 1s the gateway tO 
Enlightenment and attainment of Buddha. An intrinsic wisdom or the 
inherently enliphtened heart-mind, or the aspiratlon toward perfect 
enlightenment. The Buddha taught: “All sentient beings are perfectly 
equal In that they all possess the Buddha nature. This means that we all 
have the Bodhi seed or the seed of kindness of a Buddha, and the 
compassion of a Buddha towards all living beings, and therefore the 
potential for enliphtenment and for perfection lies in each one of us. 
“Bodhicitta” 1s a Sanskrit term means “Mind of Awakening.” In 
Mahayan Buddhism, this refers to Bodhisattva”s aspiratlon to attain 
Buddhahood In order to benefit other senfIent beings (the aspiratlon of 
a bodhisattva for supreme enlightenment for the welfare of all). 
Therefore, the mind for or of Bodhi (the Mind of Enlightenment, the 
awakened or enlightened mind) 1s the mind that perceives the real 
behind the seeming, believes In moral consequences, and that all have 
the Buddha-nature, and aims at Buddhahood. 

The spirit of enlightenment, the aspiration to achieve 1t, the mind 
set on Enlightenment. It Involves two parallel aspects. First, the 
determinatlon to achieve Buddhahood (above 1s to seek Bodhi). 
Second, the aspiration to rescue all sentient beings (below 1s fo save Or 
transform all beings). Mind of enlightenment, mind of love, mind of 
deepest request to realize oneself and work for the well-being of all. 
The mind of enlightenment or the aspiration of a Bodhisattva for 
supreme enlightenmernt for the welfare of all sentlent beIngs. It 1s often 
divided Into two aspects: Tl) the Intention to become awakened; and 2) 
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acting on the Intention by pursuing the path to awakening (Bodh]). 
According to Zen Master Suzuki in the Outlines of Mahayana 
Buddhism, Bodhicitta 1s the most Important characteristic of 
Bodhisattva, thus on the basis of NagarJuna's Discourse on the 
Transcendenfality of the Bodhicitta, he gives a detailed description of 
Bodhicitta. First, the Bodhicitta 1s free from all determinations, the Íive 
skandhas, the twelve ayatanas, and the eighteen dhatus. lt 1s not 
particular, but universal. Second, love 1s the esence of the Bodhicitta, 
therefore, all Bodhisattvas find their reason of being 1n this. Third, the 
Bodhictitta abides 1n the heart of sameness (samata) creates 1ndividual 
means of salvation (upaya). Fourth, evidently Maitreya exhausted his 
power of speech In order to extol the Iimportance of the Bodhicitta In 
the career of a Bodhisattva, for without this being dully impressed on 
the mind of the young Buddhist pilgrim Sudhana, he could not have 
been led Into the Interior of the Tower of Vairocana. The Tower 
harbors all the secrets that belong to the spiritual life of the highest 
Buddhist. If the novice were not quite fully prepared for the Initiation, 
the secrets would have no signification whatever. They may even be 
ørossly misunderstood, and the result will be calamitous Iindeed. For 
this reason, Maitreya left not a stone unturned to show Sudhana what 
the Bodhicitta really meart. 

According to the Avatamsaka Sutra, the Buddha taught: “Good 
Buddhists! In Bodhisattvas arise the Bodhi-mind, the mind of great 
compassion, for the salvation of all beings; the mind of great kindness, 
for the unity with all beings; the mind of happiness, to stop the mass 
misery of all beings; the altruistic mind, to repulse all that 1s not good; 
the mind of mercy, to protect from all fears; the unobstructed mind, to 
get rid of. all obstacles; the broad mind, to pervade all universes; the 
1nfimte mind, to pervade all spaces; the undefiled mind, to manmifest the 
vision of all Buddhas; the purified mind, to penetrate all knowledge of 
past, present and future; the mind of knowledge, to remove all 
obstructive knowledge and enter the ocean of all-knowing knowledge. 
Just as someone 1n water 1s in no danger from fire, the Bodhisattva who 
1S soaked In the virtue of the aspiration for enlightenment or Bodhi 
mind, 1s In no danger from the fire of knowledge of individual 
liberation. Just as a điamond, even 1f cracked, relieves poverty, 1n the 
same way the diamond of the Bodhi mind, even 1f split, relieves the 
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poverty of the mundane whirl. Just as a person who takes the elexir of 
lie lives for a long time and does not grow weak, the Bodhisattva who 
uses the elexir of the Bodhi mind goes around the mundane whirl for 
countless eons without becoming exhausted and without being stained 
by the ¡lls of the mundane whirl. The Avatamsaka Sutra also says: “ “To 
neglect the Bodhi Mind when practicing good deeds 1s the action of 
demons.” 'This teaching 1s very true Iindeed. For example, 1ƒ someone 
begins walking without knowing the destination or goal of his Journey, 
1sn”t his trip bound to be circuitous, tiring and useless? It 1s the same for 
the cultivator. If he expends a great deal of effort but forgets the goal 
of attainng Buddhahood to benefit himself and others, all his efforts 
wIll merely bring merifs In the human and celestial realms. In the end 
he will still be deluded and revolved in the cycle of Birth and Death, 
undergoing immense suffering. If this 1s not the action of demons, what, 
then, 1s 1? For this reason, developing the Supreme Bodhi Mind to 
benefit oneself and others should be recognized as a crucial step. 

A Bodhisattva's Bodhi mind vows not only to destroy the lust of 
himself, but also to destroy the lust for all other sentient beings. A 
Bodhisattva who makes the Bodhi mind always vows to be the rain of 
food and drink to clear away the pain of thurst and hunger during the 
aeon of famine (to change himself into food and drink to clear away 
human beings” famine). That person always vows to be a good doctor, 
good medicine, or a good nurse for all sick people until everyone In the 
world 1s healed. That person always vows to become an Iinexhaustible 
treasure for those who are poor and destitute. For the benefiting of all 
sentlent beings, the person with Bodhi mind 1s willing to give up his 
Virtue, materials, enJoyments, and even his body without any sense of 
fatigue, regret, or withdrawal. That person always believes that 
Nirvana 1s nothing else but a total giving up of everything (gIving up 
does not means throwing away or discarding, but It means fo give out 
for the benefit of all sentient beings). In daily life, that person always 
stays calm even though he may get killed, abused or beaten by others. 
That person always vows to be a protector for those who need 
protection, a guide for all travellers on the way, a bridge or a boat for 
those who wish to cross a river, a lamp for those who need light In a 
dark night. 
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Devout Buddhists should always have the Bodhi-mind that acts out 
the vows to save all living beings means to start out for bodhi-mind to 
act out one”s vows to save all living beings (all beings possess 
Tathagata-garbha nature and can become a Buddha; therefore, vow to 
save them all). The Mahavairocana Sutra says: “The Bodhi Mind Is the 
cause - Great Compassion 1s the root - SKIlful means are the ultimate.” 
For example, If a person 1s to travel far, he should first determine the 
goal of the trip, then understand 1fs purpose, and lastly, choose such 
expedient means of locomotion as automobiles, ships, or planes to set 
out on his Journey. It is the same for the cultivator. He should first take 
Supreme Enlightenment as his ultimate goal, and the compassionate 
mind which benefits himself and others as the purpose of his 
cultivation, and then, depending on his references and capacItles, 
choose a method, Zen, Pure Land or Esoterism, as an expendient for 
practice. Expedients, or skillful means, refer, in a broader sense, fo 
flexible wisdom adapted to circumsftances, the application of all actlons 
and practices, whether favorable or unfavorable, to the practice of the 
Bodhisattva Way. For this reason, the Bodhi Mind 1s the goail that the 
cultivator should clearly understand before he sets out to practice. 


22 


23 


Chương Ba 
Chapter Three 


Các Loại Bồ Đề Tâm 


Từ Bodhi được rút ra từ gốc Phạn ngữ “Budh” có nghĩa là “tri 
thức,” “hiểu biết,” hay “toàn trí” Thuật ngữ thường được các nhà 
phiên dịch Tây phương dịch là “Giác Ngộ,” có nghĩa đen là “Tỉnh 
Thức.” Giống như thuật ngữ “Buddha,” được rút ra từ gốc Phạn ngữ 
“buddh,” có nghĩa là “tỉnh thức,” và trong Phật giáo từ này chỉ một 
người đã tỉnh thức khỏi giấc ngủ si mê, trong đó hầu hết chúng sanh 
đang trải qua. Theo truyền thuyết Phật giáo, Đức Phật thành đạt đạo 
quả Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng trong khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. 
Như vậy, Bồ Đề Tâm có nghĩa là “Tâm giác ngộ.” Trong Phật giáo 
Đại Thừa, từ này chỉ ước nguyện của một vị Bồ tát là đạt thành Phật 
quả để làm lợi lạc chúng sanh. Có nhiều loại Bồ Để Tâm, nhưng nói 
chung có những thứ được kể ở phần dưới đây. 

Có hai loại Bồ Đề Tâm là Duyên Sự Bồ Đề Tâm và Duyên Lý Bồ 
Đề Tâm. Thứ nhất là Duyên Sự Bồ Đề Tâm: Duyên Sự Bồ Đề Tâm là 
cái tâm duyên (nương) theo sự tướng, đối lại với duyên lý (tin vào sự 
tướng nhân quả báo ứng là duyên sự; tin vào diệu lý của pháp tính phi 
nhân phi quả là duyên lý); như thiển quán về hóa thân và báo thân đối 
lại với pháp thân. Duyên sự Bồ Đề tâm là tâm Bồ Đề nguyện lấy Tứ 
Hoằng Thệ Nguyện làm chính bổn nguyện của mình để cứu độ chúng 
sanh. Thứ nhì là Duyên Lý Bồ Đề Tâm: Duyên Lý Bồ Đề Tâm là cái 
tâm quan niệm hay lý luận về chân lý, quán tưởng về chân lý tối 
thượng. Duyên Lý Bồ Đề Tâm là tâm toàn giác về chân lý tối thượng 
(tất cả các pháp vốn là tịch diệt) nên phát tâm “thượng cầu Bồ Đề, hạ 
hóa chúng sanh.” Đây cũng là tâm Bồ Đề tối thượng. 

Có ba loại Bồ Đề Tâm là tâm Bồ Đề của thanh văn, duyên giác, 
và Phật. Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập 
Yếu, đem công đức niệm Phật để cầu phước lợi nhỏ nhen ở thế gian, 
tất không hợp với bản hoài của Phật, cho nên hành giả phải vì sự thoát 
ly khỏi vòng sống chết luân hồi mà niệm Phật. Nhưng nếu vì giải thoát 
cho riêng mình mà tu niệm, cũng chỉ hợp với bản hoài của Phật một 
phần ít mà thôi. Vậy bản hoài của Phật như thế nào? Bản hoài đích 
thực của Đức Thế Tôn là muốn cho tất cả chúng sanh đều thoát vòng 
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sanh tử, đều được giác ngộ như Ngài. Cho nên người niệm Phật cần 
phải phát Bồ Đề tâm. Bồ Đề nghĩa là “Giác.” Trong ấy có ba bậc. Thứ 
nhất là Thanh Văn Bồ Đề Tâm: Thanh Văn là một vị đệ tử Phật, đặc 
biệt là một vị Thánh đệ tử chính bản thân mình nghe lời Phật dạy từ 
kim khẩu của đức Phật và quán sát tu tập con đường đi đến quả vị A 
La Hán quả. Đây là quả vị đầu tiên của Phật giáo Tiểu Thừa, hai quả 
vị kia là Độc giác và A La Hán. Thanh Văn quán Tứ Đế mà tu hành và 
mức độ phát triển bị hạn hẹp. Chữ Sravaka có nghĩa là kẻ nghe giảng, 
dùng để gọi những đệ tử Phật, có thể là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni hay cận 
sự nam nữ, văn kinh thính pháp và tu tập theo lời Phật dạy mà đạt 
được đạo quả Niết Bàn. Người ấy cũng có lúc độ tha, nhưng khả năng 
rất hạn hẹp. Hàng Thanh Văn còn chịu khuất phục dưới nghiệp chướng 
nặng nề; họ không thể hoài bảo những tâm nguyện lớn lao như các vị 
Bồ Tát để làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh; sở kiến của họ không 
đủ sáng và không đủ sâu nên họ không nhìn thấy tất cả những bí ẩn 
của sự sống, họ chưa hề khai mở con mắt trí tuệ. Thứ nhì là Duyên 
Giác Bồ Đề Tâm: Duyên Giác được dùng để chỉ một cá nhân đơn độc, 
không có bất kỳ sự giúp đổ nào của ngoại tại nhưng có thể đạt đến 
cảnh giới A La hán. Bậc nhờ thiển quán theo pháp nhân duyên (pháp 
quán mười hai nhân duyên để đạt được giác ngộ của Phật giáo) mà 
giác ngộ thành Phật Bích Chị. Không như Phật toàn giác, Thanh văn 
Duyên giác chỉ tự giác chứ không giác tha. Duyên Giác Bồ Đề Tâm là 
tâm Bồ Để mà hàng Duyên Giác đạt được, bậc tu theo Duyên Giác 
phát tâm Bồ Để nhưng không giáo hóa cho chúng sanh khác mà chỉ 
muốn một mình giải thoát. Thứ ba là Phật Bồ Đề Tâm: Hành giả phát 
tâm Bồ Đề, chính là phát tâm cầu quả giác ngộ của Phật; quả vị ấy 
cùng tột không chi hơn, siêu cả hàng Thanh Văn Duyên Giác, nên gọi 
là Vô Thượng Bồ Đề. Tâm nầy gồm hai chủng tử chính, là từ bi và trí 
huệ, hay phát xuất công năng độ thoát mình và tất cả chúng sanh. 

Lại có ba loại Bồ Để Tâm khác là Hành nguyện Bồ Đề Tâm, 
Thắng Nghĩa Bồ Đề Tâm, và Tam Ma Địa Bồ Đề Tâm. 7bứ nhất là 
Hành Nguyện Bồ Đề Tâm: Tu hành những gì mình phát nguyện 
(nguyện là tất cả chúng sanh đều hàm chứa Như Lai tạng tính, đều có 
thể an trụ ở vô thượng Bồ Đề, nên nguyện đem pháp Đại Thừa Vi 
Diệu mà độ tận). Thứ nhì là Thắng Nghĩa Bồ Đề Tâm: Thắng nghĩa 
là không thể giải thích bằng lời hay đối lại với lời của thế tục mà gọi 
là thắng nghĩa (diệu lý sâu xa vượt hơn hẳn lý thời gian thế tục). Tâm 
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Thắng Nghĩa Bồ Đề là tâm vượt hẳn lên trên sự giải thích bằng lời và 
ý nghĩa của thế tục. Thứ ba là Tam Ma Địa Bồ Đề Tâm: Trạng thái 
giác ngộ trong đó tâm hành giả thoát khỏi mọi loạn động, thoát mọi 
cấu chướng, tập trung vào “không định,” vì thế mà nội tâm đi vào một 
trạng thái yên tĩnh hoàn toàn. Tam ma địa Bồ Đề Tâm là tâm có trạng 
thái giác ngộ trong đó tâm hành giả thoát khỏi mọi loạn động, thoát 
mọi cấu chướng, tập trung vào “không định,” vì thế mà nội tâm đi vào 
một trạng thái yên tĩnh hoàn toàn. 

Lại có năm loại Bồ Đề Tâm khác hay năm giai đoạn giác ngộ. 7h 
nhất là Bổn giác: Đây là trí huệ hay sự hiểu biết tuyệt đối bên trong 
hay Bồ Đề vốn sẵn có trong mỗi người. Thứ nhì là Thủy giác: Đây là 
thể giác hay trí huệ Bổ Để trong giai đoạn cuối cùng, dựa vào công 
phu tu hành mà có. Thứ ba là Tương tự giác: Đây là Bồ Tát ở ngôi 
Thập Tín được giác thể tương tự như Thủy Giác. Thứ là Tùy phân 
giác: Đây là Bồ Tát ở ngôi Thập Trụ, Thập Hành và Thập Hồi Hướng, 
từng phần được thủy giác. Thứ năm là Cứu cánh giác hay Diệu Giác: 
Đây là thành tựu viên mãn bổn giác. 

Trong Phật giáo, lại có năm giai đoạn phát triển của Bồ Đề Tâm: 
Đây là năm giai đoạn đi đến giác ngộ: Phát tâm bô đề: Vì vô thượng 
Bồ Đề mà phát tâm. Phục tâm bồ đề: Chế phục phiển não mà tu hành 
các hạnh Ba La Mật). Minh tâm bô đề: Quán sát các pháp để tu hành 
Bát Nhã Ba La Mật). Xuất đáo bô đề: Xuất ly tam giới và đạt đến 
nhất thiết trí. Vô thượng bô đề: Đạt tới tình trạng vô dục và vô thượng 
Bồ Đề. 


Categories 0ƒ Bodhi Mind 


Bodhi 1s derived from the Sanskrt root “Budh,” meaning 
“knowledge,” “Understanding,” or “Perfect wisdom.” À term that Is 
often translated as “enliphtenmenf” by Western translators, but which 
lierally means “Awakening.” Like the term BUDDHA, it is derived 
from the Sanskrit root buddh, “to wake up,” and in Buddhism 1t 
Iindicates that a person has “awakened” from the sleep of Ignorance In 
which most beings spend therr lives. According to Buddhist legend, the 
Buddha attained bodhi in the town of BODHGAYA while sitting In 
meditation under the Bodhi Tree or Bodhi-Vrksa. Thus, Bodhi mind 1s a 
“Mind of Awakening.”” In Mahayan Buddhism, this refers to 
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Bodhisattva”s aspIiration to attain Buddhahood in order to benefit other 
sentent beings (the aspiration of a bodhisatva for supreme 
enlightenment for the welfare of all). There are many different kinds of 
Bodhicitta, but generally, the below mentioned are some of them. 

There are two kinds of Bodhi-Mind, they are minds that vows to 
take the four universal vows and minds to reason on fundamental 
pmncIples. First, minds that vows to take the ƒour universal vows: They 
are minds that lay hold of, or study things or phenomena, In confrast to 
pñnciples or noumena; or meditatlon on the Buddhaˆs nirmanakaya, 
and sambhogakaya, In contrast with the dharmakaya. Ït 1s a mind that 
vows fo take the four universal vows of a Buddha or a Bodhisattva to 
be one”s own original vows fo save all sentient beings. Second, minds 
that reason on principles: Minds that reason on fundamenrtal princIples, 
or contemplate on ultimate reality. À mind that reasons on fundamental 
pñnciples 1s a mind that has a perfect understanding of the ultimate 
reality; therefore, start out a vow “Above to seek bodhi, below to save 
beings.” This 1s also the supreme bodhi-mind. 

There are three kinds of  Bodhi-Mind, they are minds of the 
enlightenment of sravakas, the enliphtenment of Pratyeka-buddhas, 
and the enlightenment of Buddhas. According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, 
exchanging the virtues of Buddha Recitation for the petty merifs and 
blessings of this world 1s certainly not consonant with the Iintentions of 
the Buddhas. Therefore, practiioners should recite the name of 
Amitabha Buddha for the purpose of escaping the cycle of Birth and 
Death. However, 1Ÿ we were to practice Buddha Recitation for the sake 
of oue own salvation alone, we would only fulñill a small part of the 
Buddhas` Intentions. What, then, is the ultmate Intention of the 
Buddhas? The ultimate intention of the Buddhas 1s for all sentient 
beings to escape the cycle of Biíth and Death and to become 
enlightened, as they are. Thus, those who recite Amitabha Buddha”s 
name should develop the Bodhi-Mind or the Asprratlon for Supreme 
Enliphtenment. The word “Bodhi” means “enlightened.” There are 
thee main stages of Enliphtenment sứ he mind dgƑ. the 
Enhightenment 0ƒ the Sravakas or Hearers: A disciple of the Buddha, 
especially a noble disciple who hears the Teaching presonally from a 
Buddha and observes the practices on the path to Arahantship. Thịis 1s 
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the first stage In Hinayana Buddhism, the other two are Pratyeka- 
buddha and Arahant. Hearer of the four noble truths and limited to that 
degree of development. The word “Sravaka' literally means “hearer.' 
This name was given to the disciple of the Buddha, may be a monk, a 
nun, a layman or a laywoman, bent on his or her liberation. A Sravaka 
hears and learns the truth from the Buddha, then follows and practices 
the teachings of the Buddha and finally attains Nirvana. He or she also 
serves others, but his or her capacify to do so 1s limited. Sravakas are 
yet under the covering of too great a karma-hindrance; they are unable 
to cherish such great vows are made by the Bodhisattvas for the 
spiritual welfare of all beings; their Insight 1s not clear and penetrating 
deep enouph to see all the secrets of life; they have not yet opened the 
wisdom-eye. Second, the mind oƒ the Enlightenment 0ƒ the Pratyeka 
Buddhas or the Selƒ-Awakened: The word “Pratyeka` means “private,) 
“ndividual,” “single,” or “solitary.` Pratyeka-buddha 1s one who 1s In 
“solitary singleness,` in independence of all external support, attains 
Arhatship. Those who become fully enlightened by meditating on the 
pnnciple of causalty (the Buddhist enlightenment arises from 
pondering over the twelve nidanas). Unlike the Perfect Buddhas, 
however, they do not exert themselves to teach and help others. The 
enlightenment of Pratyeka-buddhas, mind of the pratyeka-buddha 1s a 
form of enlightenment or enlightenment for self, not revealing the truth 
to Others. Thưửrd, the mìnd of Enlightenment ogƑ the Buddhas: 
Practiioners who develop the Bodhi Mind are seeking 1s precisely the 
Enlightenment of the Buddhas. This stage of Buddhahood 1s the 
highest, transcending those of the Sravakas and Pratyeka Buddhas, and 
1s therefore called Supreme Enlightenment or Supreme Bodhi. This 
Supreme Bodhi Mind contains two principal seeds, compassion and 
wisdom, from which emanates the great undertaking of rescuing 
oneself and all other sentient beIngs. 

There are also three other kinds of Bodhi-Mind, they are Bodhi 
minds that start out for bodhi-mind to act out one”s vows to save all 
living beings, Bodhi-mind which 1s beyond description, and Bodhi-mind 
which surpasses mere earthly ideas, and Samadhi-bodhi mind. Frsí, a 
Bodhi mìnd oƒ vowing fo ac(: A Bodhi-mind that acts out one”s vows to 
save all living beings. A mind that starts out for bodhi-mind to act out 
one”s vows to save all living beings (all beings possess Tathagata- 
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garbha nature and can become a Buddha; therefore, vow to save them 
all). Second, Bodhi-mind which ¡is beyond descripion: Beyond 
description means surpasses mere earthly Ideas; superlative; 
Iinscrutable. A Bodhi-mind which 1s beyond description, and which 
surpasses mere earthly Ideas. Third, Samadhi-bodhi mìnd: Samadhi 1s 
a state of enlightenment in which the mind 1s free from distraction, free 
Ílom unclean hindrances, absorbed 1n Intense, purposeless 
concentration, thereby enftering a state of inner serenity. A Samadhi- 
bodhi mind 1s a mind that possesses a state of enliphtenment in which 
the mind 1s free from distraction, free from unclean hindrances, 
absorbed In Intense, purposeless concenfration, thereby entering a state 
Of Inner serenIty. 

There are also five other kinds of Bodhi minds or five states of 
bodhi or states of enlightenmert: #?rsf, absolufe efernal wisdom: Bodhi 
which possessed by everyone. Second, Bodhi in ifs initial sfages: Bodhi 
In Ifs acton 1s arising from right observances. 7d, Bodhisaffva- 
afanmem:. Bodhi 1n acton of the ten faiths. Fourth, ƒurther 
BodhisafIya-enliehtenmenr: Bodhisattva-enliphtenment In action of the 
ten grounds, ten necessary actfivites and ten kinds of dedications, 
according to their capacity, attain Bodhi in 1ts final stages. Fjƒh, ro 
reach the final or complete enlightenmenf: To reach the perfect 
quiescent stage of orginal bodhI. 

In Buddhism, there are five periods of development of bodhi minds 
or five stages of enliphtenment. These are five bodhi or five stages of 
enlightenment (five kinds of enlightenment): Kesolve øn supreme 
bodhi: To vow to devote the mind to bodhi, or to awake the thought of 
enlightenment. Mind confrol: The passions and observance of the 
paramitas. Menfal enlightenmemí: Study and 1ncrease 1n knowledge and 
1n the prajnaparamitas. Menfal expansion: freedom from the limitations 
Of reincarnaton and attainment of Complete knowledge. Swreme 
perfect enlightenmenr: Attainment of a passionless condition and of 
supreme perfect enlightenment. 
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Chương Bốn 
Chapter Four 


Phát Bồ Đề Tâm 


Mục đích của Phật giáo Đại thừa là tu tập để vượt thoát khỏi vòng 
luân hồi sanh tử. Trong Phật giáo Đại thừa, điều kiện tiên quyết để 
thành Phật là Bồ Để Tâm, nguyện vọng thành đạt toàn giác vì lợi ích 
của muôn loài chúng sanh. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm thấy được 
bản mặt thật của chư pháp, tâm tin nơi nhân quả và Phật tánh nơi 
chúng sanh cũng như luôn dụng công tu hành hướng về quả vị Phật. 
Một khi chúng ta có lòng tin mãnh liệt nơi Đức Phật và muốn tu hành y 
như Ngài đã tu cách nay gần 26 thế kỷ sẽ đưa chúng ta đến việc phát 
tâm Bồ Đề. Người phát tâm Bồ Đề là người luôn có tâm “thượng cầu 
Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.” Dù nhiều người cho rằng đây chỉ là một 
trong những đại nguyện của một vị Bồ Tát, nhưng đây mới chính là 
tâm Phật, hay tâm của người đang thành Phật ngay trên thế gian này. 

Chúng sanh thường chấp sắc thân nầy là ta, tâm thức có hiểu biết, 
có buồn giận thương vui là ta. Nhưng thật ra, sắc thân nầy giả dối, 
ngày kia khi chết đi nó sẽ tan về với đất bụi, nên thân tứ đại không 
phải là ta. Tâm thức cũng thế, nó chỉ là thể tổng hợp về cái biết của 
sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ví dụ như một người trước 
kia đốt, nay theo học chữ Việt, tiếng Anh, khi học thành, có cái biết về 
chữ Việt tiếng Anh. Lại như một kẻ chưa biết Ba Lê, sau có dịp sang 
Pháp du ngoạn, thu thập hình ảnh của thành phố ấy vào tâm. Khi trở 
về bản xứ có ai nói đến Ba Lê, nơi tâm thức hiện rõ quang cảnh của 
đô thị ấy. Cái biết đó trước kia không, khi lịch cảnh thu nhận vào nên 
tạm có, sau bỏ lãng không nghĩ đến, lần lần nó sẽ phai lạt đến tan mất 
hẳn rồi trở về không. Cái biết của ta khi có khi không, hình ảnh nầy 
tiêu hình ảnh khác hiện, tùy theo trần cảnh thay đổi luôn luôn, hư giả 
không thật, nên chẳng phải là ta. Cổ đức đã bảo: “Thân như bọt tụ, tâm 
như gió. Huyễn hiện vô căn, không tánh thật.” Nếu giác ngộ thân tâm 
như huyễn, không chấp trước, lần lần sẽ đi vào cảnh giới “nhơn không” 
chẳng còn ngã tướng. Cái ta của ta đã không, thì cái ta của người khác 
cũng không, nên không có “nhơn tướng.” Cái ta của mình và người đã 
không, tất cái ta của vô lượng chúng sanh cũng không, nên không có 
“chúng sanh tướng.” Cái ta đã không, nên không có bản ngã bền lâu, 
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không thật có ai chứng đắc, cho đến cảnh chứng thường trụ vĩnh cửu 
của Niết Bàn cũng không, nên không có “thọ giả tướng.” Đây cần nên 
nhận rõ, cũng không phải không có thật thể chân ngã của tánh chân 
như thường trụ, nhưng vì Thánh giả không chấp trước, nên thể ấy thành 
không. Nhơn đã không thì pháp cũng không, vì sự cảnh luôn luôn thay 
đổi sanh diệt, không có tự thể. Đây lại cần nên nhận rõ chẳng phải các 
pháp khi hoại diệt mới thành không, mà vì nó hư huyễn, nên đương thể 
chính là không, cả “nhơn” cũng thế. Cho nên cổ đức đã bảo: “Cần chi 
đợi hoa rụng, mới biết sắc là không.” (Hà tu đãi hoa lạc, nhiên hậu thỉ 
tri không). Hành giả khi đã giác ngộ “Nhơn” và “Pháp” đều không, thì 
giữ lòng thanh tịnh trong sáng không chấp trước mà niệm Phật. Dùng 
lòng giác ngộ như thế mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Đề Tâm. 

Phát Bồ Đề tâm nghĩa là khởi lên cái tư tưởng về sự chứng ngộ có 
nghĩa là phát khởi ý chí chân thật về giác ngộ trong tâm. Đây là khởi 
điểm của con đường đi đến giác ngộ. Ý chí này chính là chủng tử có 
thể lớn mạnh và cuối cùng là thành Phật. Phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là 
phát khởi một động lực cao nhất khiến ta tu tập để đạt đến toàn giác 
hay Phật quả để có thể làm lợi ích tối đa cho tha nhân. Chỉ nhờ tâm Bồ 
Đề chúng ta mới có thể quên mình để làm lợi ích cho người khác được. 
Thái độ vị tha của tâm Bồ Đề chính là năng lực mạnh mẽ chuyển hóa 
tâm ta một cách hoàn toàn và triệt để. Có bốn nguyên nhân chính 
khiến phát Bồ Đề Tâm: Thứ nhất là chủng tánh Bồ Tát. Thứ nhì là 
thiện hữu tri thức. Thứ ba là lòng bi mẫn. Thứ tư là can đảm giúp 
chúng sanh thoát khổ. Bên cạnh bốn duyên chánh, còn có bốn nguyên 
nhân phụ bao gồm: Thứ nhất là đức Phật thị hiện phép lạ. Thứ nhì là 
pháp thoại của Đức Phật như đã ghi trong Bồ Tát tạng. Thứ ba là 
thương xót chúng sanh đau khổ. Thứ tư là khi bị đau khổ. Ngoài 
nguyên nhân nầy còn có lực khiến chúng sanh phát Bồ Đề Tâm. Có 
bốn lực khiến người ta phát tâm Bồ Đề: Lực thứ nhất là Tự lực. Lực 
thứ nhì là Năng lực khuyến khích người khác phát Bồ Đề Tâm. Lực thứ 
ba là Năng lực thấy được Đức Phật, nghe được pháp thoại của Ngài, 
cùng thiện hữu tri thức hành thiện hạnh. Lực thứ tư là Năng lực và ước 
muốn chuyển hóa khổ đau cho chúng sanh. 

Theo Thiệt Hiền Đại Sư, Tổ thứ mười một trong Liên Tông Thập 
Tam Tổ, có mười lý do khiến chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Chư Phật từ 
lúc phát sơ tâm nhẫn đến lúc thành Phật trọn không thối thất tâm Bồ 
Đề. Bồ Tát dùng tâm Bồ để làm y-chỉ, vì hằng chẳng quên mất. Đây 
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là một trong mười y chỉ của chư Đại Bồ Tát. Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
phẩm Ly Thế Gian, Bồ Tát Phổ Hiền bảo Phổ Huệ rằng chư Bồ Tát có 
mười chỗ y-chỉ giúp chư Bồ Tát đạt được chỗ sở-y đại trí vô thượng 
của Như Lai. Phật tử thuần thành phải phát tâm Bồ Đề bằng cách tự 
mình tu tập và thệ nguyện “Thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh.” 
Có mười phẩm hạnh mà một vị Bồ Tát nên tu tập để phát Bồ Đề Tâm: 
thân cận thiện tri thức, lễ kính chư Phật, vun trồng công đức, tu học 
phật pháp, trưởng dưỡng lòng bi mẫn, chịu đựng những khổ đau, tử tế, 
bi mẫn và thành thật, giữ chánh niệm, tín ngưỡng pháp Đại Thừa, cầu 
trí huệ Phật. Theo Kinh Luận Bồ Đề Tâm, có bốn phẩm hạnh mà một 
vị Bồ Tát nên tu tập để phát Bồ Đề Tâm: quán tưởng chư Phật, quán 
thân bất tịnh, từ bi đối với chúng sanh, cầu quả vô thượng. Cũng theo 
Kinh Luận Bồ Đề Tâm, có mười phẩm hạnh mà một vị Bồ Tát nên tu 
tập để phát Bồ Đề Tâm: Thân cận thiện tri thức, lễ kính chư Phật, vun 
trồng công đức, tu học phật pháp, trưởng dưỡng lòng bi mẫn, chịu đựng 
những khổ đau, tử tế, bi mẫn và thành thật, giữ chánh niệm, tín ngưỡng 
pháp Đại Thừa, và cầu trí huệ Phật. Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
Chương 36, Đức Phật dạy: “Kẻ thoát được ác đạo sinh làm người là 
khó. Được làm người mà thoát được thân nữ làm thân nam là khó. Làm 
được thân nam mà sáu giác quan đầy đủ là khó. Sáu giác quan đầy đủ 
mà sanh vào xứ trung tâm là khó. Sanh vào xứ trung tâm mà gặp được 
thời có Phật là khó. Đã gặp Phật mà gặp cả Đạo là khó. Khởi được 
niềm tin mà phát tâm Bồ Đề là khó. Phát tâm Bồ để mà đạt đến chỗ 
vô tu vô chứng là khó.” Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Thế Tôn và chư 
Bồ Tát đã thuyết giảng rộng rãi về công đức của Bồ Đề tâm: “Cửa 
yếu vào đạo trước phải phát tâm. Việc yếu tu hành, trước nên lập 
nguyện.” Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập nguyện bền chắc, 
thì dù trải qua vô lượng kiếp, vẫn y nhiên ở trong nẻo luân hồi; dù có 
tu hành cũng khó tỉnh tấn và chỉ luống công khổ nhọc. Do đó nên biết 
muốn học Phật đạo, quyết phải phát Bồ Đề Tâm không thể trì hưởn. 
Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, 
không phải chỉ nói suông “Tôi phát Bồ Đề Tâm” là đã phát tâm, hay 
mỗi ngày tuyên đọc Tứ Hoằng Thệ Nguyện, gọi là đã phát Bồ Để 
Tâm. Muốn phát Bồ Đề Tâm hành giả cần phải quán sát để phát tâm 
một cách thiết thật, và hành động đúng theo tâm nguyện ấy trong đời 
tu của mình. Có những người cả xuất gia lẫn tại gia mỗi ngày sau khi 
tụng kinh niệm Phật đều quỳ đọc bài hổi hướng: “Nguyện tiêu tam 
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chướng trừ phiền não...” Nhưng rồi trong hành động thì trái lại, nay 
tham lam, mai hờn giận, mốt si mê biếng trễ, bữa kia nói xấu hay chê 
bai chỉ trích người, đến bữa khác lại có chuyện tranh cãi gây gổ buồn 
ghét nhau. Như thế tam chướng làm sao tiêu trừ được? Chúng ta phần 
nhiều chỉ tu theo hình thức, chứ ít chú trọng đến chỗ khai tâm, thành 
thử lửa tam độc vẫn cháy hừng hực, không hưởng được hương vị thanh 
lương giải thoát của Đức Phật đã chỉ dạy. Cho nên ở đây lại cần đặt 
vấn để “Làm thế nào để phát Bồ Đề Tâm?” Phật tử thuần thành phải 
phát tâm Bồ Đề bằng cách tự mình tu tập và thệ nguyện “Thượng cầu 
Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh.” Tâm Bồ Đề của một vị Bồ Tát là chẳng 
những tự nguyện dập tắt tham ái nơi chính mình, mà giúp còn dập tắt 
lửa tham ái nơi chúng sanh. Lúc xảy ra nạn đói trong thời hoại kiếp, 
người ấy nguyện sẽ là thức ăn thức uống cho hết thảy chúng sanh giúp 
họ thoát khỏi nạn đói khát. Con người ấy luôn nguyện làm thầy thuốc, 
làm thuốc hay hay làm y tá trị lành cho đến khi nào mọi người đều 
được chữa lành (không còn một chúng sanh nào bệnh nữa). Con người 
ấy luôn nguyện làm kho báu vô tận cho người nghèo và những kẻ cùng 
khổ cô độc. Vì muốn làm lợi lạc cho hết thảy chúng sanh nên người 
phát tâm Bồ Để luôn nguyện xả bỏ hết thảy công đức, tài vật, sự 
hưởng thụ và ngay cả thân mạng không mệt mỏi, không luyến tiếc, 
không thối chuyển. Con người ấy luôn vững tin rằng Niết Bàn không là 
cái gì khác hơn là sự xả bỏ (xả bỏ không có nghĩa là liệng bỏ hay 
quăng bỏ, mà là cho ra vì lợi ích của chúng sanh) hoàn toàn mọi sự 
mọi việc. Trong cuộc sống hằng ngày, dù có bị giết hại, chưởi mắng 
hay đánh đập, con người ấy vẫn như như bất động. Con người ấy luôn 
nguyện làm người bảo vệ những kẻ yếu đuối, làm người dẫn đường 
khách lữ hành, làm cầu hay làm thuyền cho những ai muốn qua sông, 
làm đèn cho những ai đang đi trong đêm tối. 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười nhơn duyên phát tâm 
Bồ Đề của chư Đại Bồ Tát. Thứ nhất vì giáo hóa điều phục tất cả 
chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề. Thứ hai vì diệt trừ tất cả khổ cho 
chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề. Thứ ba vì ban cho tất cả chúng sanh 
sự an lạc mà phát tâm Bồ Đề. Thứ tư vì dứt sự ngu si của tất cả chúng 
sanh mà phát tâm Bồ Đề. Thứ năm vì ban Phật trí cho tất cả chúng 
sanh mà phát tâm Bồ Đề. Thứ sáu vì cung kính cúng dường tất cả chư 
Phật mà phát tâm Bồ Đề. Thứ bảy vì thuận theo Phật giáo làm cho chư 
Phật hoan hỷ mà phát tâm Bồ Đề. Thứ tám vì thấy sắc tướng hảo của 
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tất cả chư Phật mà phát tâm Bồ Đề. Thứ chín vì nhập trí huệ quảng đại 
của tất cả Phật mà phát tâm Bồ Đề. Thứ mười vì hiển hiện lực vô úy 
của tất cả chư Phật mà phát tâm Bồ Để. Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm 
thứ Mười, Duy Ma Cật nói: “Bồ Tát ở cõi Ta Bà này đối với chúng 
sanh, lòng đại bi bền chắc thật đúng như lời các ngài đã ngợi khen. Mà 
Bồ Tát ở cõi nầy lợi ích cho chúng sanh trong một đời còn hơn trăm 
ngàn kiếp tu hành ở cõi nước khác. Vì sao? Vì cõi Ta Bà nầy có mười 
điều lành mà các Tịnh Độ khác không có.” Một là dùng bố thí để 
nhiếp độ kẻ nghèo nàn. Hai là dùng tịnh giới để nhiếp độ người phá 
giới. Ba là dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ giận dữ. Bốn là dùng tinh 
tấn để nhiếp độ kẻ giải đãi. Năm là dùng thiển định để nhiếp độ kẻ 
loạn ý. Sáu là dùng trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu si. Bảy là nói pháp trừ 
nạn để độ kẻ bị tám nạn. Tám là dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa pháp 
tiểu thừa. Chín là dùng các pháp lành để cứu tế người không đức. 
Mười là thường dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng sanh.” 

Tuy nhiên, Phật tử chân thuần cũng nên luôn nhớ rằng theo Kinh 
Bồ Tát Địa, có bốn trạng thái làm thối chuyển Bồ Đề Tâm: Thứ nhất 
là Ác tri thức. Thứ nhì là không đủ từ bi thương xót chúng sanh. Thứ ba 
là thờ ơ và lãnh đạm trong việc loại trừ khổ não cho chúng sanh. Thứ 
tư là thiếu bốn phẩm hạnh của Bồ Đề Tâm. Theo Kinh Luận Bồ Để 
Tâm, có bốn phẩm hạnh mà một vị Bồ Tát nên tu tập để phát Bồ Đề 
Tâm: Quán tưởng chư Phật, quán thân bất tịnh, từ bi đối với chúng 
sanh, và cầu quả vô thượng. Sau những cuộc tranh đấu thật mãnh liệt 
và khủng khiếp với chính mình, Đức Phật đã chinh phục nơi thân tâm 
Ngài những ác tính tự nhiên, cũng như các ham muốn và dục vọng của 
con người đã gây chướng ngại cho sự tìm thấy chân lý của chúng ta. 
Đức Phật đã chế ngự những ảnh hưởng xấu của thế giới tội lỗi chung 
quanh Ngài. Như một chiến sĩ chiến đấu anh dũng nơi chiến trường 
chống lại kẻ thù, Đức Phật đã chiến thắng như một vị anh hùng chinh 
phục và đạt được mục đích của Ngài. Ngài cũng đã tìm thấy những 
phẩm trợ đạo dẫn tới giác ngộ và quả vị Phật. Theo Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương, Chương 36, Đức Phật dạy: “Kẻ thoát được ác đạo sinh làm 
người là khó. Được làm người mà thoát được thân nữ làm thân nam là 
khó. Làm được thân nam mà sáu giác quan đầy đủ là khó. Sáu giác 
quan đầy đủ mà sanh vào xứ trung tâm là khó. Sanh vào xứ trung tâm 
mà gặp được thời có Phật là khó. Đã gặp Phật mà gặp cả Đạo là khó. 
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Khởi được niềm tin mà phát tâm Bồ Đề là khó. Phát tâm Bồ để mà đạt 
đến chỗ vô tu vô chứng là khó.” 


Bodhi Resolve 


The goal of Mahayana practice 1s to transcend the cycle of birth 
and death and attan Buddhahood. In Mahayana Buddhism, the 
precondition for Buddhahood 1s the Bodhi Mind, the aspiration to 
achieve full and complete Enlightenment for the benefit of all sentient 
beings. Bodhi-Mind 1s the mind that perceives the real behind the 
seeming, believes In moral consequences, and that all have the 
Buddha-nature, and aims at Buddhahood. When we have our strong 
faith in the Buddha and want to cultivate exactly the way He cultivated 
almost twenty-six cenfurIes ago, that wIll bring forth the Bodhi resolve. 
A person with “Bodhi resolve” 1s the person who has the mind of 
“above to seek bodhi, and below to save (transform) beings.” Although 
people claim that this 1s only one of the Bodhisattva”s great vows, this 
1s a real Buddha mind, or the mind of a person who 1s becoming a 
Buddha right here In this world. 

Senfient beings are used to grasping at this body as “me,” at this 
discriminating mind-consciousness which 1s subJect to sadness and 
anger, love and happiness, as “me.” However, this flesh-and-blood 
body 1s illusory; tomorrow, when 1t dies, it will return to dust. 
Therefore, this body, a composite of the four elements (earth, water, 
fore, and arr) 1s not “mne.” The same 1s ftrue with our mind- 
conscIousness, which 1s merely the synthesis of our perception of the 
six “Dusts” (form, sound, fragance, taste, touch, and dharmas). For 
example, a person who formerly could not read or wrife, but 1s now 
studying Vietnamese or English. When his studies are completed, he 
wIll have knowledge of Vietnamese or English. Another example 1s a 
person who had not known Paris, but who later on had the opportunity 
to visit France and absorb the sighfs and sounds of that city. Upon his 
return, Iƒ someone were to mention Paris, the sights of that metropolis 
would appear clearly In his mind. That knowledge formerly dịd not 
exiIst; when the sights and sounds entered his subconscilous, they 
“exIsted.” If these memories were not rekindled from time to time, 
they would gradually fade away and disappear, returning to the void. 
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Thịs knowledge of ours, somefimes exiIsting, sometimes not existing, 
some Images disappearing, other Images arising, always changing 
following the outside world, 1s 1llusory, not real. Therefore, the mind- 
COnscIousness 1s not “me.” The ancIents have said: “he body 1s like a 
bubble, the mind 1s like the wind; they are 1llusions, without origin or 
True Nature.” If we truly realize that body and mind are 1llusory, and 
do not cling to them, we wIll gradually enter the realm of “no-self,” 
escaping the mark of self. The self of our self being thus void, the self 
Of others 1s also void, and therefore, there 1s no mark of others. Qur self 
and the self of others beIng void, the selves of countless sentilent beIngs 
are also void, and therefore, there 1s no mark of sentient beings. The 
self being void, there 1s no lasting ego; there 1s really no one who has 
“attained Enlightenment.” 'This 1s also true of Nirvana, ever-dwelling, 
everlasting. Therefore, there 1s no mark of lifespan. Here we should 
clearly understand: it 1s not that eternally dwelling “Irue Thusness” 
has no real nature or true self; it Is because the sages have no 
attachment to that nature that 1t becomes void. Sentient beings being 
void, objects (dharmas) are also void, because obJects always change, 
are born and die away, with no self-nature. We should clearly realize 
that this 1s not because obJects, upon disintegration, become void and 
non-exIstent; but, rather, because, being 1llusory, their True Nature 1s 
empty and void. Sentient beings, too, are like that. Therefore, anclent 
have said: “Why wait until flowers fall to understand that form 1s 
empty.” The practitioner, having clearly understood that beings and 
dharmas are empty, can proceed to recite the Buddha”s name with a 
pure, clear and bright mind, free from all attachments. Only when he 
cultivates In such an enlightened frame of mind he be said to have 
“develop the Bodhi Mind.” 

To vow to devote the mind to bodhi, or to awake the thought of 
enlightenment, or to bring forth the Bodhi resolve means to generate a 
true Intention In our mind to become enlightened. Thịs 1s the starting 
poInt of the Path to enliphtenment. This intention 1s a seed that can 
grow Into a Buddha. Develop Bodhicitta means develop a supreme 
motfivation to cultivation to achieve full enlightenment or Buddhahood 
in order to be of the most benefit to others. Only owing to the 
Bodhicitta we are able to dedicate ourselves to working for the 
happiness of all beings. The dedicated attitude of Bodhicitta 1s the 
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powerfuIl energy capable of transforming our mind fully and 
completely. Ten reasons fo cause sentient beiIngs to develop Bodhi 
Mind. There are four basic causes for developing of Bodhicitta: Flrst, 
Bodhisattva nature seed. Second, finding a good sprritual guide. The 
third basic cause 1s compassion. Fourth, courage to relieve the distress 
of beings. Beside the four basic causes, there are four subsidlary 
causes comprise: First, miracles shown by the Buddha. Second, 
teachings of the Buddha as recorded in the Bodhisttva-pitaka. Third, 
compassion for suffering beings. Fourth, bad time for which beings 
suffer. Beside these causes, there are four kinds of power that cause 
people to develop Bodhicitta: The first power Is Own power. The 
second power Is the power of recruiting others for exertion fo attain 
Bodhi. The third power 1s the power of visualization of the Buddha or 
listening to his discourses and coming Into contact with good persons 
and doïng good deeds. The fourth power 1s the power and desire to 
relieve the distress of beings, who have been suffering constantly and 
confinuously. 

According to Great Master Sua-Sen, the eleventh Patriarch of the 
Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, there are ten reasons that 
cause sentient beings to develop Bodhi Mind. Buddhas from thetr 
intial aspiration to their attainment of Buddhahood, never lose the 
determination for perfect enliphtenment. Great Enliphtened Beings 
take the determination for enliphtenment as a reliance, as they never 
forget it. This 1s one of the ten kinds of reliance of Great Enlightening 
BeIngs. According to The Flower Adornment Sutra, chapter 38 
(Detachment from the World), the Great Enliphtenng Being 
Universally Good told Unversal Wisdom that Offsprings of Buddha, 
Great Enlightening Beings have ten kinds of reliance which help them 
be able to obtain abodes of the unexcelled great knowledge of 
Buddhas. Sincere and devoted Buddhists should make up their minds to 
cultivate themselves and to vow “above to seek Bodhi, below to save 
sentient beings.” There are ten qualities that should be cultivated by an 
aspirant to awaken the Bodhicitta: gather friends, worship the Buddha, 
acqure roots of merlt, search the good laws, remain ever 
compassionate, bear all suffering that befall him, remain kind, 
compassionate and honest, remain even-minded, reJoice in Mahayana 
wih fath, search the Buddha-wisdom. Accordng to the 
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Bodhicittotapadasutra-Sastra, there are four qualities that should be 
cultivated by an aspirant to awaken the Bodhicitta: reflecting on the 
Buddha, reflecting on the impurity of the body, being compasslonate 
towards beIngs, searching after the highest fruit. Also according to the 
Bodhicittotapadasutra-Sastra, there are ten qualiies that should be 
cultivated by an aspirant to awaken the Bodhicitta: Gather friends, 
worship the Buddha, acquire roots of merit, search the good laws, 
remain ever compasslonate, bear all suffering that befall him, remain 
kíind, compassionate and honest, remain even-minded, reJolce 1n 
Mahayana with faith, and search the Buddha-wisdom. According to the 
Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 36, the Buddha said: “lt 1s 
difficult for one to leave the evil paths and become a human being. Ït 1s 
difficult to become a male human being. It 1s difficult to have the six 
organs complete and perfect. It Is difficult for one to be born in the 
central country. It 1s difficult to be born at the time of a Buddha. lt 1s 
still difficult to encounter the Way. It 1s difficult to bring forth faith. It 1s 
difficult to resolve one”s mind on Bodhi. It 1s difficult to be without 
cultivation and without attainment.” The Buddha and Bodhisattvas 
broadly explained the virtue of Bodhi Mind in The Avatamsaka Sutra: 
“The principal door to the Way 1s development of the Bodhi Mind. The 
pñnncipal criterion of practice 1s the making of vows.” lf we do not 
develop the broad and lofty Bodhi Mind and do not make firm and 
Strong vows, we will remain as we are now, In the wasteland of Birth 
and Death for countless eons to come. Even If we were to cultivate 
during that period, we would find it difficult to persevere and would 
only waste our efforts. Therefore, we should realize that in followIing 
Buddhism, we should definitely develop the Bodhi Mind without delay. 

According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡n the Pure Land 
Buddhism In Theory and Practice, 1t 1s not enough simply to say “I have 
developed the Bodhis Mind,” or to recite the above verses every day. 
To really develop the Bodhi Mind, the practitoner should, in his 
cultivation, meditate on and act in accordance with the essence of the 
vows. There are cultivators, both clergy and lay people alike, who, 
each day, after reciting the sutras and the Buddha”s name, kneel down 
to read the transference verses: “[ wish to rid myself of the three 
obstructions and sever afflictions...” However, their actual behavior 1S 
different, today they are greedy, tomorrow they become angry and 
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bear grudges, the day after tomorrow 1t 1s delusion and laziness, the 
day after that it 1s belittling, criticizing and slandering others. The next 
day they are Involved In argumenís and disputes, leading to sadness 
and resentment on both sides. Under these cIrcumstances, how can they 
rid themselves of the three obstructlons and sever afflictions? In 
general, most of us merely engage In external forms of cultivation, 
while paying lip service to “opening the mind.” Thus, the fires of 
greed, anger and delusion continue to flare up, preventing us from 
tastng the pure and cool flavor of emancipation as taught by the 
Buddhas. Therefore, we have to pose the question, “How can we 
awaken the Bodhi Mind?” Sincere and devoted Buddhists should make 
up their minds to cultivate themselves and to vow “above to seek 
Bodhi, below to save sentient beings.” A Bodhisattva's Bodhi mind 
vows not only to destroy the lust of himself, but also to destroy the lust 
for all other sentient beings. A Bodhisattva who makes the Bodhi mind 
always vows to be the rain of food and drink to clear away the pain of 
thurst and hunger during the aeon of famine (to change himself into 
food and drink to clear away human beings” famine). That person 
always vows to be a good doctor, good medicine, or a øood nurse for 
all sick people until everyone in the world is healed. That person 
always vows to become an inexhaustible treasure for those who are 
poor and destitute. For the benefiting of all sentient beings, the person 
with Bodhi mind 1s willing to give up his virtue, materlals, enJoyments, 
and even his body without any sense of fatigue, regret, or withdrawal. 
That person always believes that Nirvana 1s nothing else but a total 
giving up of everything (giving up does not means throwing away or 
discarding, but it means to give out for the benefit of all sentient 
beiIngs). In daily life, that person always stays calm even though he 
may get killed, abused or beaten by others. That person always vows to 
be a protector for those who need protection, a guide for all travellers 
on the way, a bridge or a boat for those who wish to crOSS a rIVeT, a 
lamp for those who need light in a dark night. 

According to the Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of 
causes of great enliphtening beings's development of the will for 
enliphtenment. First, Bodhisattvas become determined to reach 
enlightenment to educate and civilize all sentlent beings. Second, 
Bodhisattvas become determined to reach enlightenment to remove the 
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mass of suffering of all sentient beings. Third, Bodhisattvas become 
determined to reach enlightenment to bring complete peace and 
happIiness to all sentent beings. Fourth, Bodhisattvas become 
determined to reach enlightenment to eliminate the delusion of all 
sentlent beings. Fiíth, Bodhisattvas become determined to reach 
enlightenment to bestow enlipghtened knowledge on all sentient beings. 
Sixth, Bodhisattvas become determined to reach enlightenment to 
honor and respect all Buddhas. Seventh, Bodhisattvas become 
determined to reach enliphtenment to follow the guidance of the 
Buddhas and please them. Eighth, Bodhisattvas become determined to 
reach enlightenment to see the marks and embellishments of the 
physical embodiments of all Buddhas. Ninth, Bodhisattvas become 
determined to reach enlightenment to comprehend the vast knowledge 
and wisdom of all Buddhas. Tenth, Bodhisattvas become determined to 
reach enlightenment to manifest the powers and fearlessnesses of the 
Buddhas. According to the Vimalakiri, Chapter Tenth, Vimalakrrtl 
said: “As you have said, the Bodhisattvas of this world have strong 
compassion and their lifelong works of salvation for all living beings 
surpass those done In other pure lands during hundreds and thousands 
of aeons. Why? Because they achieved ten excellent deeds which are 
not required In other pure lands. First, using charity (dana) to succour 
the poor. Second, using precept-keeping (sila) to help those who have 
broken the commandments. Third, using patient endurance (ksanti) to 
subdue their anger. Fourth, using zeal and devotion (virya) to cure their 
remissness. Fifth, using seremty (dhyana) to stop ther confused 
thoughts. Sixth, using wisdom (prajna) to wIpe out Ignorance. Seventh, 
putting an end to the eight distressful conditions for those suffering 
†rom them. Eighth, teaching Mahayana to those who cling to Hinayana. 
Ninth, using cultivation of good roots for those In want of merits. Tenth, 
using the four Bodhisattva winning devices for the purpose of leading 
all living beings to their goals (n Bodhisattva development). 

However, devout Buddhists should always remember that 
according to the BodhisattvabhumIi, there are fÍour causes of 
retrogression from maintaining the Bodhicitta: The first cause 1s Bad 
spiritual guide. The second cause 1s not having enough compassion for 
the suffering of beings. The thírd cause 1s fear and diffidence In 
removing the distress being suffered by beings continuously. The 
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fourth cause 1s lack of the four qualities of the Bodhicitta. According to 
the Bodhiciftotapadasutra-Sastra, there are four qualities that should be 
cultivated by an aspirant to awaken the Bodhicitta: Reflecting on the 
Buddha, reflecting on the impurity of the body, being compasslonate 
towards beings, and searching after the highest fruit. After mighty and 
terrible síruggles with himself, the Buddha had conquered In his body 
all those natural defects and human appetites and desires that prevent 
our ability of seeing the truth. He had to overcome all the bad 
influences of the sinful world around Him. Like a soldier fighting 
desperately In battle against many enemies, He struggled like a hero 
who conquers, he eventually gained his obJects. He also discovered 
supportive conditions leading to bodhi or Buddhahood. According to 
the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 36, the Buddha said: “lt 1s 
difficult for one to leave the evil paths and become a human being. Ït 1s 
difficult to become a male human being. It 1s difficult to have the six 
organs complete and perfect. It Is difficult for one to be born in the 
central country. It 1s difficult to be born at the time of a Buddha. It 1s 
still difficult to encounter the Way. It 1s difficult to bring forth faith. It 1s 
difficult to resolve one”s mind on Bodhi. It 1s difficult to be without 
cultivation and without attainmert.” 
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Chương Năm 
Chapter Five 


Sáu Yếu Điểm Phát Chân Tâm Bồ Đề 


Chúng ta phần nhiều chỉ tu theo hình thức, mà ít chú trọng đến chỗ 
khai tâm, thành thử lửa tam độc vẫn cháy hừng, không hưởng được 
hương vị thanh lương giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy. Muốn cho 
lòng Bồ Đề phát sanh một cách thiết thực. Theo Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, chúng ta nên suy tư quán sát 
để phát tâm theo sáu yếu điểm say đây: 

Thứ nhất là Giác Ngộ Tâm: Tâm giác ngộ là một trong sáu yếu 
đểm phát triển Bồ Để Tâm. Chúng sanh thường chấp sắc thân nây là 
ta, tâm thức có hiểu biết, có buồn giận thương vui là ta. Nhưng thật ra, 
sắc thân nầy giả dối, ngày kia khi chết đi nó sẽ tan về với đất bụi, nên 
thân tứ đại không phải là ta. Tâm thức cũng thế, nó chỉ là thể tổng hợp 
về cái biết của sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ví dụ như 
một người trước kia dốt, nay theo học chữ Việt, tiếng Anh, khi học 
thành, có cái biết về chữ Việt tiếng Anh. Lại như một kẻ chưa biết Ba 
Lê, sau có dịp sang Pháp du ngoạn, thu thập hình ảnh của thành phố ấy 
vào tâm. Khi trở về bản xứ có ai nói đến Ba Lê, nơi tâm thức hiện rõ 
quang cảnh của đô thị ấy. Cái biết đó trước kia không, khi lịch cảnh 
thu nhận vào nên tạm có, sau bỏ lãng không nghĩ đến, lần lần nó sẽ 
phai lạt đến tan mất hẳn rồi trở về không. Cái biết của ta khi có khi 
không, hình ảnh nầy tiêu hình ảnh khác hiện, tùy theo trần cảnh thay 
đổi luôn luôn, hư giả không thật, nên chẳng phải là ta. Cổ đức đã bảo: 
“Thân như bọt tụ, tâm như gió. Huyễn hiện vô căn, không tánh thật.” 
Nếu giác ngộ thân tâm như huyễn, không chấp trước, lần lần sẽ đi vào 
cảnh giới “nhơn không” chẳng còn ngã tướng. Cái ta của ta đã không, 
thì cái ta của người khác cũng không, nên không có “nhơn tướng.” Cái 
ta của mình và người đã không, tất cái ta của vô lượng chúng sanh 
cũng không, nên không có “chúng sanh tướng.” Cái ta đã không, nên 
không có bản ngã bền lâu, không thật có ai chứng đắc, cho đến cảnh 
chứng thường trụ vĩnh cửu của Niết Bàn cũng không, nên không có 
“thọ giả tướng.” Đây cần nên nhận rõ, cũng không phải không có thật 
thể chân ngã của tánh chân như thường trụ, nhưng vì Thánh giả không 
chấp trước, nên thể ấy thành không. Nhơn đã không thì pháp cũng 
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không, vì sự cảnh luôn luôn thay đổi sanh diệt, không có tự thể. Đây 
lại cần nên nhận rõ chẳng phải các pháp khi hoại diệt mới thành 
không, mà vì nó hư huyễn, nên đương thể chính là không, cả “nhơn” 
cũng thế. Cho nên cổ đức đã bảo: “Cần chi đợi hoa rụng, mới biết sắc 
là không.” (Hà tu đãi hoa lạc, nhiên hậu thỉ tri không). Hành giả khi đã 
giác ngộ “Nhơn” và “Pháp” đều không, thì giữ lòng thanh tịnh trong 
sáng không chấp trước mà niệm Phật. Dùng lòng giác ngộ như thế mà 
hành đạo, mới gọi là phát Bồ Đề Tâm. 

Thứ nhì là Bình Đẳng Tâm: Tâm bình đẳng là tâm không phân 
biệt hay thiên vị, không thương người nầy mà lại ghét người kia. Tâm 
bình đẳng là một trong sáu yếu đểm phát triển Bồ Đề Tâm. Trong khế 
kinh, Đức Phật khuyên dạy: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều 
là cha mẹ đời quá khứ và chư Phật đời vị lai.” Chư Phật thấy chúng 
sanh là Phật, nên dùng tâm bình đẳng đại bi mà tế độ. Chúng sanh 
thấy chư Phật là chúng sanh, nên khởi lòng phiền não phân biệt ghét 
khinh. Cũng đồng một cái nhìn, nhưng lại khác nhau bởi mê và ngộ. Là 
đệ tử Phật, ta nên tuân lời Đức Thế Tôn chỉ dạy, đối với chúng sanh 
phải có tâm bình đẳng và tôn trọng, bởi vì đó là chư Phật vị lai, đồng 
một Phật tánh. Khi dùng lòng bình đẳng tôn kính tu niệm, sẽ dứt được 
nghiệp chướng phân biệt khinh mạn, nảy sanh các đức lành. Dùng lòng 
bình đẳng như thế mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Đề tâm. Đối với 
các chúng sanh khác chúng ta phải sanh tâm bình đẳng và tôn trọng, 
xem họ như là những vị Phật tương lai. Nếu làm được như vậy, ắt sẽ 
dứt trừ được nghiệp chướng “phân biệt và khinh mạn". Và sanh ra được 
các “tánh đức lành." 

Thứ ba là Tâm Từ Bi: Tâm từ bi là một trong sáu yếu đểm phát 
triển Bồ Đề Tâm. Ta cùng chúng sanh sanh đều sẵn đủ đức hạnh, 
tướng hảo trí huệ của Như Lai, mà vì mê chân tánh, khởi hoặc nghiệp 
nên phải bị luân hồi, chịu vô biên sự thống khổ. Nay đã rõ như thế, ta 
phải dứt tâm ghét thương phân biệt, kởi lòng cảm hối từ bi tìm phương 
tiện độ mình cứu người, để cùng nhau được an vui thoát khổ. Nên nhận 
rõ từ bi khác với ái kiến. Ái kiến là lòng thương yêu mà chấp luyến 
trên hình thức, nên kết quả bị sợi dây tình ái ràng buộc. Từ bi là lòng 
xót thương cứu độ, mà lìa tướng, không phân biệt chấp trước; tâm nầy 
thể hiện dưới đủ mọi mặt, nên kết quả được an vui giải thoát, phước 
huệ càng tăng. Muốn cho tâm từ bi được thêm rộng, ta nên từ nỗi khổ 
của mình, cảm thông đến các nỗi khổ khó nhẫn thọ hơn của kẻ khác, 
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tự nhiên sanh lòng xót thương muốn cứu độ, niệm từ bi của Bồ Để tâm 
chưa phát bỗng tự phát sanh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền 
đã khai thị: “Đại Bồ Tát với lòng đại bi có mười cách quán sát chúng 
sanh không nơi nương tựa mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh tánh 
chẳng điều thuận mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh nghèo khổ 
không căn lành mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh ngủ say trong 
đêm dài vô minh mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh làm những điều 
ác mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh đã bị ràng buộc, lại thích lao 
mình vào chỗ ràng buộc mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh bị chìm 
đắm trong biển sanh tử mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh vương 
mang tật khổ lâu dài mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh không ưa 
thích pháp lành mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh xa mất Phật pháp 
mà khởi đại bi...” Đã phát tâm đại bi tất phải phát đại Bồ Đề tâm thể 
nguyễn cứu độ. Thế thì lòng đại bi và lòng đại Bồ Để dung thông 
nhau. Cho nên phát từ bi tâm tức là phát Bồ Đề tâm. Dùng lòng đại từ 
bi như thế mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Đề tâm. 

Thứ tư là Hoan Hỷ Tâm: Tâm hoan hỷ là một trong sáu yếu đểm 
phát triển Bồ Đề Tâm. Đã có xót thương tất phải thể hiện lòng ấy qua 
tâm hoan hỷ. Lòng tùy hỷ trừ được chướng tật đố ky nhỏ nhen. Lòng 
hỷ xả giải được chướng thù báo phục. Bởi tâm Hoan Hỷ không ngoài 
sự giác ngộ mà thể hiện, nên đó chính là lòng Bồ Đề. Hoan hỷ có hai 
thứ: a) Tùy Hỷ là khi thấy trên từ chư Phật, Thánh nhân, dưới cho đến 
các loại chúng sanh, có làm được công đức gì, dù là nhỏ mọn cũng vui 
mừng theo. Và khi thấy ai được sự phước lợi, hưng thạnh thành công, 
an ổn, cũng sanh niệm vui vẻ mừng dùm. b) Hỷ xả là dù có chúng sanh 
làm những điều tội ác, vong ân, khinh hủy, hiểm độc, tổn hại cho 
người hoặc cho mình, cũng an nhẫn vui vẻ mà bỏ qua. Sự vui nhẫn nầy 
nếu xét nghĩ sâu, thành ra không thật có nhẫn, vì tướng người, tướng ta 
và tướng não hại đều không. Nên Kinh Kim Cang dạy: “Như Lai nói 
nhẫn nhục Ba La Mật, tức chẳng phải nhẫn nhục Ba La Mật, đó gọi là 
nhẫn nhục Ba La Mật” 

Thứ năm là Sám Nguyện Tâm: Tâm sám nguyện là một trong sáu 
yếu điểm phát triển Bồ Đề Tâm. Trong kiếp luân hồi, mọi loài hằng 
đổi thay làm quyến thuộc lẫn nhau. Thế mà ta vì mê mờ lầm lạc, từ 
kiếp vô thỉ đến nay, do tâm chấp ngã muốn lợi mình nên làm tổn hại 
chúng sanh, tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp. Thậm chí đến chư Phật, 
Thánh nhơn, vì tâm đại bi đã ra đời thuyết pháp cứu độ loài hữu tình, 
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trong ấy có ta, mà đối với ngôi Tam Bảo ta lại sanh lòng vong ân hủy 
phá. Ngày nay giác ngộ, ta phải hổ thẹn ăn năn, đem ba nghiệp chí 
thành sám hối. Đức Di Lặc Bồ Tát đã lên ngôi bất thối, vì muốn mau 
chứng quả Phật, mỗi ngày còn lễ sám sáu thời. Vậy ta phải đem thân 
nghiệp kính lễ Tam Bảo, khẩu nghiệp tỏ bày tội lỗi cầu được tiêu trừ, 
ý nghiệp thành khẩn ăn năn thể không tái phạm. Đã sám hối, phải dứt 
hẳn tâm hạnh ác, không còn cho tiếp tục nữa, đi đến chỗ tâm và cảnh 
đều không, mới là chân sám hối. Lại phải phát nguyện, nguyện hưng 
long ngôi Tam Bảo, nguyện độ khắp chúng sanh để chuộc lại lỗi xưa 
và đển đáp bốn ân nặng (ân Tam Bảo, ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân 
thiện hữu tri thức, và ân chúng sanh). Có tâm sám nguyện như vậy tội 
chướng mới tiêu trừ, công đức ngày thêm lớn, và mới đi đến chỗ phước 
huệ lưỡng toàn. Dùng lòng sám nguyện như thế mà hành đạo, mới gọi 
là phát Bồ Đề tâm. 

Thứ sáu là Bất Thối Tâm: Tâm bất thối là một trong sáu yếu đểm 
phát triển Bồ Đề Tâm. Dù đã sám hối phát nguyện tu hành, nhưng 
nghiệp hoặc ma chướng không dễ gì dứt trừ, sự lập công bồi đức thể 
hiện sáu độ muôn hạnh không dễ gì thành tựu. Mà con đường Bồ Đề đi 
đến quả viên giác lại xa vời dẫy đầy gay go chướng nạn, phải trải qua 
hằng sa kiếp, đâu phải chỉ một hai đời? Ngài Xá Lợi Phất trong tiền 
kiếp chứng đến ngôi lục trụ, phát đại Bồ Đề tâm tu hạnh bố thí. Nhưng 
khi chịu khổ khoét một con mắt cho ngoại đạo, bị họ không dùng liệng 
xuống đất rồi nhổ nước dãi, lấy chân chà đạp lên trên, ngài còn thối 
thất Đại thừa tâm. Thế thì ta thấy sự giữ vững tâm nguyện là điều 
không phải dễ! Cho nên hành giả muốn được đạo tâm không thối 
chuyển, phải lập thệ nguyện kiên cố. Thể rằng: “Thân nầy dầu bị vô 
lượng sự nhọc nhằn khổ nhục, hoặc bị đánh giết cho đến thiêu đốt nát 
tan thành tro bụi, cũng không vì thế mà phạm điều ác, thối thất trên 
bước đường tu hành.” Dùng lòng bất thối chuyển như thế mà hành đạo, 
mới gọi là phát Bồ Đề tâm. 


Six Poinfs ío Develop a True Bodhi Mind 


Most of us merely engage In external forms of cultivation, while 
paying lip service to “opening the mind.” Thus, the fire of greed, anger 
and delusion continue to flare up, preventing us from tasting the pure 
and cool flavor of emancipation as taught by the Buddhas. According to 
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Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism ¡in 
Theory and Practice, we should pose the question of “How can we 
awaken the Bodhi Mind” or we should ponder and meditate on the 
following six points to develop a true Bodhi Mind: 

Fưst, Mind gƒ Enlighternrnenf: Enlightened mind 1s one of the sIx 
poInts to develop a true Bodhi Mind. Sentient beings are used to 
graspinng at this body as “me,” at this discrimiating mind- 
conscIlousness which 1s subject to sadness and anger, love and 
happiness, as “me.” However, this flesh-and-blood body 1s 1llusory; 
tomorrow, when 1t đdies, 1t wIll return to dust. Therefore, this body, a 
composite of the four elements (earth, water, fore, and air) 1s not “me.” 
The same 1s true with our mind-consciousness, which 1s merely the 
synthesis of our perception of the six “Dusts” (form, sound, fragance, 
taste, touch, and dharmas). For example, a person who formerly could 
not read or write, but 1s now studying Vietnamese or English. When his 
studiles are completed, he will have knowledge of Vietnamese or 
English. Another example 1s a person who had not known Paris, but 
who later on had the opportunmity to visit France and absorb the sights 
and sounds of that city. Upon his return, 1Ý someone were fo mention 
Paris, the siphts of that metropolis would appear clearly In his mind. 
That knowledge formerly dịd not exist; when the sights and sounds 
entered his subconscIous, they “existed.” If these memories were not 
rekindled from time to time, they would gradually fade away and 
disappear, returning to the void. This knowledge of ours, sometimes 
©XIsting, sometimes not existing, some Images disappearing, other 
Images arising, always changing following the outside world, 1s 
1llusory, not real. Therefore, the mind-conscIousness 1s not “me.” “The 
ancients have said: “The body 1s like a bubble, the mind 1s like the 
wind; they are i1llusions, without oriIgin or True Nature.” IÝ we truly 
realize that body and mind are 1llusory, and do not cling to them, we 
wIll gradually enter the realm of “no-self,” escaping the mark of self. 
The self of our self being thus void, the self of others 1s also void, and 
therefore, there 1s no mark of others. Our self and the self of others 
being void, the selves of countless sentient beings are also void, and 
therefore, there Is no mark of sentient beings. The self being void, 
there Is no lasting ego; there 1s really no one who has “attained 
Enliphtenmenmt.” This 1s also true of Nirvana, ever-dwelling, 
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everlasting. Therefore, there 1s no mark of lifespan. Here we should 
clearly understand: it Is not that eternally dwelling “Irue Thusness” 
has no real nature or true self; it 1s because the sages have no 
attachment to that nature that 1t becomes void. Sentient beings being 
void, objects (dharmas) are also void, because obJects always change, 
are born and die away, with no self-nature. We should clearly realize 
that this 1s not because obJects, upon disintegration, become void and 
non-exiIstent; but, rather, because, being 1llusory, their True Nature 1s 
empty and void. Sentient beings, too, are like that. Therefore, anclent 
have said: “Why wait until flowers fall to understand that form 1s 
empty.” The practitioner, having clearly understood that beings and 
dharmas are empty, can proceed to recite the Buddha”s name with a 
pure, clear and bright mind, free from all attachments. Only when he 
cultivates In such an enlightened frame of mind he be said to have 
“develop the Bodhi Mind.” 

Second, Mind oƒ Equality: Equality mìnd 1s an 1impartial mind, not 
loving one and hating another. Mind of equality 1s one of the sIx poInts 
to develop a true Bodhi Mind. In the sutras, Sakyamumi Buddha stated: 
“All sentient beings possess the Buddha Nature; they are our fathers 
and mothers of the past and the Buddhas of the future.” The Buddhas 
view sentlent beinss as Buddhas and therefore attempt, with 
equanimity and øreat compassion, to rescue them. Sentient beings view 
Buddhas as sentlent beings, engendering afflictions, discrimination, 
hatred and scorn. The faculty of vision 1s the same; the difference lies 
in whether we are enliphtened or not. As disciples of the Buddhas, we 
should follow their teachings and develop a mind of equanimity and 
respect towards sentient beings; they are the Buddhas of the future and 
are all endowed with the same Buddha Nature. When we cultivate with 
a mind of equanimity and respect, we rid ourselves of the afflictions of 
discrimination and scorn, and engender virtues. To cultivate with such a 
mind 1s called “developing the Bodhi Mind.” While assoclating with 
other sentient beings, we must develop an equal and respectful mind to 
look upon them as the Buddhas of the future. If this 1s done, the karmic 
obstructions of “discriminations and egotism' wIll be eliminated. And 
dong so will gøive rise to various “wholesome and virtuious 
characterIstics.” 
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Thứ, Mind oƒ Compassion: Mind oŸ compassion 1s one of the six 
poInts to develop a true Bodhi Mind. We ourselves and all sentient 
beings already possess the virtues, embellishment and wisdom of the 
Buddhas. However, because we are deluded as to our True Nature, and 
commit evil deeds, we resolve In Birth and Death, to our immense 
suffering. Once we have understood this, we should rid ourselves of the 
mind of love-attachment, hate and discrimination, and develop the 
mind of repentance and compassion. We should seek expedient means 
fo save ourselves and others, so that all are peaceful, happy and free of 
suffering. Let us be clear that compassion 1s different from love- 
attachment, that 1s, the mind of affection, at(ached to forms, which 
binds us with the ties of passion. Compassion 1s the mind of 
benevolence, rescuing and liberating, detached from forms, without 
discrimination or attachment. This mind manifests 1tself in every 
respect, with the result that we are peaceful, happy and liberated, and 
pOssess Increased merit and wisdom. lfÝ we wish to expand the 
compassionate mind, we should, taking our own suffering as starting 
poInt, sympathize with the even more unbearable misery of others. À 
benevolent mind, eager to rescue and liberate, naturally develops; the 
compassionate thought of the Bodhi Mind arises from there. As the 
Bodhisattva Samantabhadra taught In the Avatamsaka Sutra: “Great 
Bodhisattvas develop great compassion by ten kinds of observatlons of 
senflent beings: they see sentient beings have nothing to rely on for 
support; they see sentient beings are unruly; they see sentient beIngs 
lack virtues; they see sentlent beings are asleep 1n ignorance; they see 
sentlent beings do bad things; they see senflent beings are bound by 
desires; they see senflent beings drowning In the sea of Birth and 
Death; they see sentient beings have no desire for goodness; they see 
sentient beings have lost the way to enlightenment.” Having developed 
the great compassionate mind, we should naturally develop the Great 
Bodhi Mind and vow to rescue and liberate. Thus the great 
compassionate mind and the great Bodhi Mind ¡nterpenetrate freely. 
That 1s why to develop the compassionate mind 1s to develop the Bodhi 
Mind. Only when we cultivate with such øreat compassion can we be 
said to have “developed the Bodhi Mind.” 

Fourth, Mimd doƒ joy: Mind oŸ Joy 1S one oŸ the six poinfs to 
develop a true Bodhi Mind. Having a benevolent mind, we should 
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express 1t through a mind of Joy. The reJoIcing mind can destroy the 
affliction of mean Jealousy. The “forgive and forgef” mind can put an 
end to hatred, resentment, and revenge. Because the mind of Joy 
cannot manifest 1tself in the absence of Enlightenmeint, If 1s that very 
Bodhi Mind. This mind 1s of two kinds, a reJjoicing mind and a mind of 
“forgIve and forget”: a) À rejoicing mind means that we are glad to 
Wlftnes meriforious and viruous acts, however, 1nsignificant, 
performed by anyone, from the Buddhas and saints to all various 
senfient beings. Also, whenever we see anyone receIving øain or merIt, 
OF prOSperous, successful and at peace, we are happy as well, and 
rejoice with them. b) A “forgive and forget” mind means that even I1f 
senfilent beings commit nefarious deeds, show Ingratitude, hold us In 
contempt and denigrate us, are wicked, causing harm to others or to 
ourselves, we calmly forbear, gladly forgiving and forgetting theIr 
transgressions. This mind of Joy and forbearance, If one dwells deeply 
on 1(, does not really exist, because there 1s In truth no mark of self, no 
mark of others, no mark of annoyance or harm. As stated in The 
Diamond Sutra: “The Tathagata teaches likewise that the Perfection of 
Patience 1s not the Perfection of Patience; such 1s merely a name.” 
tFựth, Mind oƒ Repentance and Vows: Mind oŸ repentance 1s one of 
the six points to develop a true Bodhi Mind. In the endless cycle of 
Birth and Death, all sentient beings are at one time or another rlated to 
one another. However, because of delusion and attachmert to self, we 
have, for countless eons, harmed other sentient beings and created an 
Immense amount of evil karma. The Buddhas and the sages appear In 
this world out of compassion, to teach and liberate sentient beings, of 
whom we are a part. Even so, we engender a mind of ingratitude and 
destructiveness toward the Triple Jewel (Buddha, Dharma, Sangha). 
Now that we know this, we should feel remorse and repent the three 
evil karmas. Even the Mattreya Bodhisattva, who has attained non- 
retrogression, still practices repentance six times a day, In order to 
achive Buddhahood swiftly. We should use our bodies to pay respect to 
the Triple Jewel, our mouth to confess our transgression and seek 
explation, and our minds to repent sincerely and undertake not to 
repeat them. Once we have repented, we should put a complete stop to 
our evil mind and conduct, to the point where mind and obJects are 
empty. Only then wIll there be true repentance. We should also vow to 


49 


foster the Triple Jewel, rescue and liberate all sentient beings, atone 
for our past transgressions, and repay the "for great debts," which are 
the debt to the triple Jewel, the debt to our parenfs and teachers, the 
debt to our spiritual friends, and finally the debt we owe to all sentient 
beings. Through this repenfant mind, our past transgressions will 
disappear, our virtues will Increase with time, leading us to the stage of 
perfect merit and wisdom. Only when we practice with such a 
repentant mind can we be said to have “developed the Bodhi Mind.” 

Sixth, Mind oƒ No-Refreaí: Mind oŸ no-retreat 1s one of the six 
poInts to develop a true Bodhi Mind. Although a practitioner may have 
repented his past transgressions and vowed to cultivate, his habitual 
delusions and obstructions are not easy to eliminate, nor 1s the 
accumulatlon of meris and virtues through cultivation of the six 
paramitas and ten thousand conducts necessarilly easy to achieve. 
Moreover, the path of perfect Enlightenment and Buddhahood 1s long 
and arduous, full of hardship and obstructions over the course of untold 
©Ons. It 1s not the work of one or two life spans. For example, the Elder 
Saripufra, one of the main disciples of Sakyamuni Buddha, had reached 
the sixth abode of Bodhisattvahood In one of his prevIous I1ncarnations 
and had developed the Bodhi Mind practicing the Paramita of Charity. 
However, when an externalist (non-Buddhist) asked him for one of his 
eyes and then, instead of using 1t, spat on 1t and crushed it with his foot, 
even SarIputra became angry and retreated from the Mahayana mind. 
We can see, therefore, that holding fast to our vows Is not an easy 
thing! For this reason, 1 the practitioner wishes to keep his Bodhi Mind 
Í†rom retrogressing, he should be strong and frim in his vows. He should 
vow thus: “Although this body of mine may endure Immense suffering 
and hardship, be beaten to death or even reduced to ashes, I shall not, 
1n consequence, commit wIcked deeds or retrogress In my cultivation.” 
Practicing with such a non-retrogressing mind 1s called “developing the 
Bodhi Mind.” 
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Chương Sáu 
Chapter Six 


Mười Đặc Điểm Của Bồ Đề Tâm 


Kinh Đại Tỳ Lô Giá Na nói: “Bồ Đề Tâm làm nhân, đại bi làm căn 
bản, phương tiện làm cứu cánh.” Ví như người đi xa, trước tiên phải 
nhận định mục tiêu sẽ đến, phải ý thức chủ đích cuộc hành trình bởi lý 
do nào, và sau dùng phương tiện hoặc xe, thuyền, hay phi cơ mà khởi 
tiến. Người tu cũng thế, trước tiên phải lấy quả vô thượng Bồ Đề làm 
mục tiêu cứu cánh; lấy lòng đại bi lợi mình lợi sanh làm chủ đích thực 
hành; và kế đó tùy sở thích căn cơ mà lựa chọn các pháp môn hoặc 
Thiền, hoặc Tịnh, hoặc Mật làm phương tiện tu tập. Phương tiện với 
nghĩa rộng hơn, còn là trí huệ quyển biến tùy cơ nghi, áp dụng tất cả 
hạnh thuận nghịch trong khi hành Bồ Tát đạo. Cho nên Bồ Đề Tâm là 
mục tiêu cần phải nhận định của hành giả, trước khi khởi công hạnh 
huân tu. Bồ Tát Di Lặc trút hết biện tài của ngài để tán dương sự quan 
trọng của Bồ Đề tâm trong sự nghiệp của một vị Bồ Tát. Bởi vì nếu 
Thiện Tài Đồng Tử không in đậm sự kiện đó trong lòng, đã không dễ 
øì bước vào cung điện Tỳ Lô Giá Na. Cung điện đó tàng ẩn tất cả 
những bí mật trong đời sống tâm linh của người Phật tử cao tuyệt. Nếu 
đồng tử đó chưa được chọn kỹ để bắt đầu, những bí mật ấy không có 
nghĩa gì hết. Chúng có thể bị hiểu lầm nghiêm trọng và hậu quả cố 
nhiên là khốc hại. Vì lý do đó, Ngài Di Lặc chỉ cho Thiện Tài thấy đủ 
mọi góc cạnh đâu là ý nghĩa đích thực của Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm có 
mười đặc điểm sau đây: 

Thứ nhất là Bồ Đề Tâm khởi lên từ Tâm Đại Bi: Nếu có đại bi 
tâm, chẳng thể là Phật pháp. Coi nặng đại bi tâm (Mahakaruna) là nét 
chính của Đại Thừa. Chúng ta có thể nói, toàn bộ tính chất của giáo 
thuyết đó quay quanh cái trụ chốt nầy. Nền triết lý viên dung được 
miêu tả rất gợi hình trong Hoa Nghiêm thực sự chính là cái bùng vỡ 
của công năng sinh động đó. Nếu chúng ta vẫn còn dây dưa trên bình 
diện trí năng, những giáo thuyết của Phật như Tánh Không 
(Sunyata),Vô Ngã (Anatmya), vân vân, dễ trở thành quá trừu tượng và 
mất hết sinh lực tâm linh vì không kích thích nổi ai cái cảm tình cuỗng 
nhiệt. Điểm chính cần phải nhớ là, tất cả giáo thuyết của Phật đều là 
kết quả của một trái tim ấm áp hằng hướng tới tất cả các loại hữu tình; 
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chứ không là một khối óc lạnh lùng muốn phủ kín những bí mật của 
đời sống bằng lý luận. Tức là, Phật pháp là kinh nghiệm cá nhân, 
không phải là triết học phi nhân. 

Thứ hai là phát Bồ Đề Tâm không phải là biến cố trong một 
ngày: Phát Bồ Đề tâm đòi hỏi một cuộc chuẩn bị trường kỳ không phải 
trong một đời mà phải qua nhiều đời. Đối với những người chưa hề tích 
tập thiện căn, tâm vẫn đang ngủ vùi. Thiện căn phải được dồn lại để 
sau nầy gieo giống trở thành cây Bồ Đề tâm hợp bóng. Thuyết nghiệp 
báo có thể không phải là một lối trình bày có khoa học về các sự kiện, 
nhưng các Phật tử Đại Thừa hay Tiểu Thừa đều tin tưởng tác động của 
nó nơi lãnh vực đạo đức trong đời sống của chúng ta. Nói rộng hơn, 
chừng nào tất cả chúng ta còn là những loài mang sử tính, chúng ta 
không trốn thoát cái nghiệp đi trước, dù đó có nghĩa là gì. Bất cứ ở đâu 
có khái niệm về thời gian, thì có sự tiếp nối của nghiệp. Nếu chấp 
nhận điều đó, Bồ Đề tâm không thể sinh trưởng từ mảnh đất chưa gieo 
trồng chắc chắn thiện căn. 

Thứ ba là Bồ Đề Tâm phát sinh từ thiện căn: Nếu Bồ Đề tâm 
phát sinh từ thiện căn, chắc chắn nó phải là phì nhiêu đủ tất cả các 
điều tốt đẹp của chư Phật và chư Bồ Tát, và các loài cao đại. Đồng 
thời nó phải là tay cự phách diệt trừ các ác trược, bởi vì không thứ gì 
có thể đương đầu nổi sấm chớp kinh hoàng giáng xuống từ lưỡi tầm sét 
Đế Thích của Bồ Đề tâm. 

Thứ tư là phát Bồ Đề Tâm diễn ra từ chỗ huyền ảo của tự tánh, 
đó là một biến cố tôn giáo vĩ đại: Tính chất cao quý cố hữu của Bồ Đề 
tâm không hề bị hủy báng ngay dù nó ở giữa mọi thứ ô nhiễm, ô 
nhiễm của tri hay hành, hoặc phiền não. Biển lớn sinh tử nhận chìm tất 
cả mọi cái rơi vào đó. Nhất là các nhà triết học, họ thỏa mãn với 
những lối giải thích mà không kể đến bản thân của sự thực, những 
người đó hoàn toàn không thể dứt mình ra khỏi sự trói buộc của sống 
và chết, bởi vì họ chưa từng cắt đứt sợi dây vô hình của nghiệp và tri 
kiến đang kểm hãm họ vào cõi đất nhị nguyên do óc duy trí của mình. 

Thứ năm là Bồ Đề Tâm vượt ngoài vòng chỉnh phục của Ma 
Vương: Trong Phật pháp, Ma vương tượng trưng cho nguyên lý thiên 
chấp. Chính nó là kẻ luôn mong cầu cơ hội tấn công lâu đài kiên cố 
của Trí (Prajna) và Bi (Karuna). Trước khi phát tâm Bồ Đề, linh hồn bị 
lôi kéo tới thiên chấp hữu và vô, và như thế là nằm ngoài ranh giới 
năng lực hộ trì của tất cả chư Phật và Bồ Tát, và các thiện hữu tri thức. 
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Tuy nhiên, sự phát khởi đó đánh dấu một cuộc chuyển hướng quyết 
định, đoạn tuyệt dòng tư tưởng cố hữu. Bồ Tát bây giờ đã có con 
đường lớn thênh thang trước mắt, được canh chừng cẩn thận bởi ảnh 
hưởng đạo đức của tất cả các đấng hộ trì tuyệt diệu. Bồ Tát bước đi 
trên con đường thẳng tắp, những bước chân của ngài quả quyết, Ma 
vương không có cơ hội nào cẩn trở nổi bước đi vững chãi của ngài 
hướng tới giác ngộ viên mãn. 

Thứ sáu là khi Bồ Đề Tâm được phát khởi, Bồ Tát được quyết 
định an trụ nơi Nhất Thiết Trí: Bồ Đề tâm có nghĩa là làm tri dậy 
khát vọng mong cầu giác ngộ tối thượng mà Phật đã thành tựu, để rồi 
sau đó Ngài làm bậc đạo sư của một phong trào tôn giáo, được gọi là 
đạo Phật. Giác ngộ tối thượng là nhất thiết trí (Sarvajnata), thường 
được nhắc nhở trong các kinh điển Đại Thừa. Nhất Thiết trí vốn là yếu 
tính của đạo Phật. Nó không có nghĩa rằng Phật biết hết mọi thứ, 
nhưng Ngài đã nắm vững nguyên lý căn bản của hiện hữu và Ngài đã 
vào sâu trong trọng tâm của tự tánh. 

Thứ bảy là phát Bồ Đề Tâm đánh dấu đoạn mở đầu cho sự 
nghiệp của Bồ Tát: Trước khi phát Bồ Đề tâm, ý niệm về Bồ Tát chỉ 
là một lối trừu tượng. Có thể tất cả chúng ta đều là Bồ Tát, nhưng khái 
niệm đó không được ghi đậm trong tâm thức chúng ta, hình ảnh đó 
chưa đủ sống động để làm cho chúng ta cẩm và sống sự thực. Tâm 
được phát khởi, và sự thực trở thành một biến cố riêng tư. Bồ Tát bấy 
giờ sống tràn lên như run lên. Bồ Tát và Bồ Để tâm không thể tách 
riêng. Bồ Đề tâm ở đâu là Bồ Tát ở đó. Tâm quả thực là chìa khóa mở 
tất cả cửa bí mật của Phật pháp. 

Thứ tám là Bồ Đề Tâm là giai đoạn thứ nhất trong hạnh nguyện 
của Bồ Tát: Trong Kinh Hoa Nghiêm, chủ đích đi cầu đạo của Thiện 
Tài là cốt nhìn ra đâu là hạnh và nguyện của Bồ Tát. Rồi nhờ Đức Di 
Lặc mà Thiện Tài trực nhận từ trong mình tất cả những gì mình săn 
đuổi giữa các minh sư, các đạo sĩ, các Thiên thần, vân vân. Cuối cùng 
được ngài Phổ Hiển ấn chứng, nhưng nếu không có giáo huấn của Đức 
Di Lặc về Bồ Để tâm và được ngài dẫn vào lầu các Tỳ Lô, Thiện Tài 
hẳn là không mong gì thực sự bước lên sự nghiệp Bổ Tát đạo của 
mình. Hạnh và nguyện, xác chứng một Phật tử có tư cách là Đại Thừa 
chứ không phải là Tiểu Thừa, không thể không phát khởi Bồ Đề tâm 
trước tiên. 
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Thứ chín là đặc chất của Bồ Tát sinh ra từ Bồ Đề Tâm là không 
bao giờ biết đến mệt mỏi: Kinh Hoa Nghiêm mô tả Bồ Tát như là một 
người không hể mệt mỏi sống cuộc đời dâng hiến, để làm lợi ích hết 
thảy chúng sanh, về tinh thần cũng như vật chất. Đời sống của ngài trải 
rộng đến tận cùng thế giới, trong thời gian vô tận và không gian vô 
biên. Nếu ngài không làm xong công nghiệp của mình trong một đời 
hay nhiều đời, ngài sẵn sàng tái sinh trong thời gian vô số, cho đến bao 
giờ thời gian cùng tận. Mỗi trường hành động của ngài không chỉ giới 
hạn trong thế gian của chúng ta ở đây. Có vô số thế giới tràn ngập cả 
hư không biên tế, ngài cũng sẽ hiện thân khắp ở đó, cho đến khi nào 
đạt đến mức mà mọi chúng sanh với mọi căn cơ thấy đều thoát khỏi vô 
minh và ngã chấp. 

Thứ mười là khái niệm Bồ Đề Tâm là một trong những tiều chỉ 
quan trọng phân biệt Đại Thừa và Tiểu Thừa: Tính cách khép kín của 
tổ chức Tăng lữ làm tiêu hao sinh lực Phật pháp. Khi thế hệ đó ngự trị, 
Phật pháp hạn chế ích lợi của nó trong một nhóm khổ tu đặc biệt. Nói 
đến Tiểu Thừa, không phải chỉ chừng đó. Công kích nặng nhất mà nói, 
Tiểu thừa chận đứng sự sinh trưởng của hạt giống tâm linh được vun 
trồng trong tâm của mọi loài hữu tình; đáng lẽ phải sinh trưởng trong 
sự phát khởi Bồ Đề tâm. Tâm đó khát vọng không bao giờ bị khô héo 
vì sương giá lạnh lùng của cái giác ngộ trí năng. Khát vọng nầy kết 
chặt gốc rễ, và sự giác ngộ phải thỏa mãn những yêu sách của nó. Các 
hoạt động không hể mệt mỏi của Bồ Tát là kết quả của lòng ngưỡng 
vọng đó, và chính cái đó duy trì tính thân của Đại Thừa vô cùng sống 
động. 


Ten Characters 0ƒ Bodhicitta 


The Mahavatrocana Sutra says: “The Bodhi Mind 1s the cause - 
Great Compassion 1s the root - SKIllful means are the ultimate.” For 
example, If a person 1s to travel far, he should first determine the goal 
of the trip, then understand 1ts purpose, and lastly, choose such 
expedient means of locomotion as automobiles, ships, or planes to set 
out on his Journey. It 1s the same for the cultivator. He should first take 
Supreme Enlightenment as his ultimate goal, and the compassionate 
mind which benefits himself and others as the purpose of his 
cultivation, and then, depending on his references and capacifles, 
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choose a method, Zen, Pure Land or Esoterism, as an expendient for 
practice. Expedients, or skillful means, refer, in a broader sense, fo 
flexible wisdom adapted to circumsfances, the application of all actlons 
and practices, whether favorable or unfavorable, to the practice of the 
Bodhisattva Way. For this reason, the Bodhi Mind 1s the goail that the 
cultivator should clearly understand before he sets out to practice. 
Evidently Maitreya exhausted his power of speech 1n order to exfol the 
1mportance of the Bodhicitta In the career of a Bodhisattva, for without 
this being dully impressed on the mind of the young Buddhist pilgrim 
Sudhana, he could not have been led into the Interior of the Tower of 
Vairocana. The Tower harbors all the secrets that belong to the 
spiritual life of the highest Buddhist. If the novice were not quite fully 
prepared for the Initiation, the secrets would have no signification 
whatever. They may even be grossly misunderstood, and the result will 
be calamitous Indeed. For this reason, Mattreya left not a stone 
unturned to show Sudhana what the Bodhicitta really meant. There are 
ten characteristics of the Bodhicitta: 

Fữst, Bodhicitfa rises from a Great Compassionate Heart: Without 
the compassionate heart there will be no Buddhism. This emphasis on 
Mahakaruna 1s characteristic of the Mahayana. We can say that the 
whole panorama of Ifs teachings revolves on this pivot. The philosophy 
Of Interpenetration so pIcforially depicted In the Avatamsaka Sutra Is In 
fact no more than the outburst of this life-energy. As long as we tarry 
on the plane of Intellection, such Buddhist doctrines as Emptiness 
(sunyata), Egolessness (anatmya), efc., may sound so abstract and 
devoid of spiritual force as not to excIte anyone to fanatic enthusiasm. 
Thus main poinnt 1s to remember that all the Buddhist teachings are the 
outcome of a warm heart cherished towards all sentient beings and not 
of a cold Iintellect which tries to unveil the secrets of exIstence by logic. 
That 1s to say, Buddhism 1s personal experience and not 1impersonal 
philosophy. 

Second, raising 0ƒ the Bodhicitta ¡is not an event gƒ one day: The 
raIsing of the Bodhicitta requires a long preparation, not of one life but 
of many lives. The Citta wIll remain dormant In those souls where 
there 1s no stock of merit ever accumulated. Moral merit must be stored 
up in order to germinate later Into the great overshadowing tree of the 
Bodhicitta. The doctrine of karma may not be a very sclentific 
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statement of facts, but all Buddhists, Mahayana and Hinayana, believe 
1n 1ts working In the moral realm of our lives. Broadly stated, as long as 
we are all historical beings we cannot escape the karma that proceded 
us, whatever this may mean. Whenever there 1s the notlon of time, 
there 1s a continuity of karma. When this 1s admitted, the Bodhicitta 
could not grow from the soil where no nourishing stock of goodness had 
ever been secured. 

Thủrd, Bodhicitta comes out oƒ a síock 0ƒ good mcrtf: TÍ the 
Bodhicitta comes out of a stock of merit, 1t cannot faIl to be productive 
of all the good things that belong to the Buddhas and Bodhisattvas and 
other great beings. At the same time 1t must also be the great crusher of 
evils, for nothing can withstand the terrible blow inflicted by the 
thunderbolt of the Citta-Indra. 

Fourth, the qwakening oƒ the Bodhicita which takes pÏace in the 
depths gƒ one”s being, is q gred( religious evení: The Intrinsic nobility 
of the Bodhicitta can never be defamed even when 1t is found among 
defilemenfs of every description, whether they belong to knowledge or 
deeds or passions. The great ocean of transmigration drowns every 
body that goes info 1t. Especially the philosophers, who are satisfied 
with interprefations and not with facts themselves, are utterly unable to 
exfricate themselves from the bondage of birth and death, because they 
never cut asunder (riêng ra) the Invisible tie of karma and knowledge 
that securely keeps them down to the earth of dualities because of theIr 
1ntellectualism. 

HỰth, Bodhicifa ¡is beyond the assaHlt oƒ Mara the Evil One: In 
Buddhism, Mara represents the principle of dualism. It 1s he who 1s 
always looking for his chance to throw himself against the solid 
stronghold of Prajna and Karuna. Before the awakening of the 
Bodhicitta the soul 1s inclined towards the dualism of being and non- 
being, and 1s thus necessarily outside the pale of the sustaining power 
of all Buddhas, Bodhisattvas, and good friends. The awakening, 
however, marks a decisive turning-away from the old line of thought. 
The Bodhisattva has now an open highway before him, which 1s well 
guarded by the moral influence of all his good protectors. He walks on 
straiphtway, hIs footsteps are firm, and the Evil One has no chance to 
tempt him away from his steady progress towards perfect 
enlightenmernt. 
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Sixth, when the Bodhicifa is aroused, the Bodhisafva*s hold on 
dll-knowledge is definite and ƒfim: The Bodhicitta means the 
awakening of the desire for supreme enlightenment which was attained 
by the Buddha, enabling him to become the leader of the religlous 
movement known as Buddhism. Supreme enlightenment 1s no other 
than all-knowledge, sarvajnata, to which reference 1s constantly made 
in all the Mahayana texts. All-knowledge Is what constitutes the 
essence of Buddhahood. It does not mean that the Buddha knows every 
individual thíng, but that he has grasped the fundamenfal principle of 
exIstence and that he has penetrated deep down I1nto the center of his 
own being. 

Seventh, the rise 0ƒ Bodhicitta marks the beginning 0ƒ the career 0ƒ 
a Bodhisafra: Before the rise of the Bodhicitta, the Idea of a 
Bodhisattva was no more than an abstraton. We are perhaps all 
Bodhisattvas, but the notion has not been brought home to our 
conscIousness, the Iimage has not been vivid enough to make us feel 
and live the fact. The Citta 1s aroused and the fact becomes a personal 
event. The Bodhicitta 1s now quivering with life. The Bodhisattva and 
the Bodhicitta are inseparable; where the one 1s there the other 1s. The 
Citta indeed 1s the key that opens all the secret doors of Buddhism. 

Eighth, the Bodhicita ïs the ftrst stage 0ƒ the Bodhisaftva°s He of 
devofion and vow: In the Avatamsaka Sutra, the chief obJect of 
Sudhanaˆs quest consIsfs 1n finding out what 1s the Bodhisattvaˆs life of 
devotion and vow. It was through Maitreya that the young Buddhist 
pIlgrim came to realize within himself all that he had been searching 
for among the varlous teachers, philosophers, gods, etc. The final 
confirmation comes from Samantabhada, but without Maitreya”s 
Instructon in the Bodhicita and 1s admision into the Tower of 
Vairocana, Sudhana could not expect to start really on his career of 
Bodhisattvahood. The life of devoton and vows which stamps a 
Buddhist as Mahayanist and not as Hinayanist 1s Iimpossible without 
first arousing the Bodhicitta. 

Ninth, the characteristic 0ƒ Bodhisattvahood born 0ƒ the Bodhicttta 
1s that He never know what exhausfion means: The Avatamsaka Sutra 
describes the Bodhisattva as one who never becomes tired of living a 
le of devotion in order to benefit all beings spiritually as well as 
materially. His life lasts till the end of the world spatially and 


38 


temporarily. If he cannot finish his work 1n one life or in many lives, he 
1S ready to be reborn a countless number of times when time 1tself 
comes to an end. Nor Is his field of action confined to this world of 
Ours. As there are innumerable worlds filling up an Infinite expanse of 
space, he wIll manifest himself there, until he can reach every being 
that has any value at all to be delivered from I1gnorance and egotism. 

Tenth, the notion 0ƒ Bodhicita is one 0ƒ the mmost Importanf marks 
which label the Mahayana as distinct from the Himayana: The 
exclusiveness of the monastic organization 1s a death to Buddhism. AÀs 
long as this system rules, Buddhism limits 1ts usefulness to a specIfic 
gøroup of ascetIcs. Nor 1s this the last word one can say about the 
Hinayana; the weightiest obJection 1s that 1t stops the growth of the 
spiritual germ nursed in the depths of every sentient being, which 
COnSIsts In the arousing of the Bodhicitta. The Citta has 1ts desire never 
to be nipped by the cold frost of intellectual enlightenmert. This desire 
1S foo deep-seated, and the enlightenment i1tself must yield to 1s 
dictates. The Bodhisattva”s untiring acfivitles are the outcome of this 
desire, and this 1s what keeps the spirit of the Mahayana very much 
alive. 
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Chương Bảy 
Chapter Seven 


Mười Lý Do Khiến Chúng Sanh 
Phát Tâm Bồ Đề 


Theo kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Di Lặc trút hết biện tài của ngài 
để tán dương sự quan trọng của Bồ Đề tâm trong sự nghiệp của một vị 
Bồ Tát. Bởi vì nếu Thiện Tài Đồng Tử không in đậm sự kiện đó trong 
lòng, đã không dễ gì bước vào cung điện Tỳ Lô Giá Na. Cung điện đó 
tàng ẩn tất cả những bí mật trong đời sống tâm linh của người Phật tử 
cao tuyệt. Nếu đông tử đó chưa được chọn kỹ để bắt đầu, những bí mật 
ấy không có nghĩa gì hết. Chúng có thể bị hiểu lầm nghiêm trọng và 
hậu quả cố nhiên là khốc hại. Vì lý do đó, Ngài Di Lặc chỉ cho Thiện 
Tài thấy đủ mọi góc cạnh đâu là ý nghĩa đích thực của mười đặc điểm 
của Bồ Để tâm. Chúng ta là những phàm nhân, nếu chúng ta không 
phát Bồ Đề tâm một cách cao rộng, và không phát nguyện một cách 
kiên cố, chúng ta sẽ mãi mãi lăn trôi trong vòng luân hồi sanh tử trong 
vô lượng kiếp. Cho dù chúng ta có chịu tu hành đi nữa, cũng chỉ là phí 
công vô ích. Vì vậy chúng ta nên luôn nhận rõ rằng tu theo Phật, là 
phải rộng phát tâm Bồ Đề ngay chứ không chần chừ. Theo Kinh A Di 
Đà, “Người thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, không thể sanh về 
cõi nước Cực Lạc được.” Muốn được nhiều căn lành không chi hơn là 
phát tâm Bồ Đề; muốn được nhiều phước đức không chi hơn là trì danh 
hiệu Phật. Nhiếp tâm niệm Phật giây phút hơn bố thí nhiều năm, chân 
thật phát lòng Bồ Đề hơn tu hành nhiều kiếp. Giữ chắc hai nhân duyên 
nầy, quyết định được vãng sanh Cực Lạc. Trong “Phát Bồ Để Tâm 
Văn,” Đại Sư Tỉnh Am cũng đã khuyên tứ chúng nên nghĩ đến mười 
nhân duyên khiến chúng sanh phát tâm Bồ Đề như trên. 

Thứ nhất là vì nghĩ đến ơn Phật: Đức Thích Tôn, khi mới phát 
tâm, vì độ chúng ta, tu Bồ Tát đạo trải qua vô lượng kiếp, chịu đủ các 
sự khổ. Lúc ta tạo nghiệp, Đức Phật xót thương dùng đủ mọi phương 
tiện giáo hóa, mà ta ngu sĩ không chịu tin theo. Ta đọa ác đạo, Phật lại 
càng thương, muốn thay ta chịu khổ, nhưng ta nghiệp nặng không thể 
nào cứu vớt được. Đến khi ta làm người, Phật dùng phương tiện khiến 
ta gieo căn lành, nhiều kiếp theo dõi, lòng không tạm bỏ. Chúng ta 
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phước mỏng nghiệp dầy, sanh nhằm thời mạt pháp, khó lòng gia nhập 
giáo đoàn, khó lòng mà thấy được kim thân Đức Phật. May mà còn 
gặp được Thánh tượng. May mà đời trước có trồng căn lành, nên đời 
nầy nghe được Phật Pháp. Nếu như không nghe được chánh pháp, đâu 
biết mình đã thọ Phật Ân. Ân đức nầy biển thẳm không cùng, non cao 
khó sánh. Nếu ta không phát tâm Bồ Đề, giữ vững chánh pháp, cứu độ 
chúng sanh, thì dù cho thịt nát xương tan cũng không đền đáp được. 

Thứ nhì là vì nhớ ân cha mẹ: Cha mẹ sanh ta khó nhọc! Chín 
tháng cưu mang, ba năm bú mớm. Đến khi ta được nên người, chỉ 
mong sao cho ta nối dõi tông đường, thừa tự tổ tiên. Nào ngờ một số 
trong chúng ta lại xuất gia, lạm xưng Thích tử, không dâng cơm nước, 
chẳng đở tay chân. Cha mẹ còn ta không thể nuôi dưỡng thân già, đến 
khi cha mẹ qua đời, ta chưa thể dìu dắt thần thức của các người. Chừng 
hồi tưởng lại thì: “Nước trời đà cách biệt từ dung. Mộ biếc chỉ hắt hiu 
thu thảo.” Như thế đối với đời là một lỗi lớn, đối với đạo lại chẳng ích 
chi. Hai đường đã lỗi, khó tránh tội khiên! Nghĩ như thế rồi, làm sao 
chuộc lỗi? Chỉ còn cách “Trăm kiếp, ngàn đời, tu Bồ tát hạnh. Mười 
phương ba cõi độ khắp chúng sanh.” Được như vậy chẳng những cha 
mẹ một đời, mà cha mẹ nhiều đời cũng đều nhờ độ thoát. Được như 
thế chẳng những cha mẹ một người, mà cha mẹ nhiều người, cũng đều 
được siêu thăng. 

Thứ ba là vì tưởng nhớ đến ơn sư trưởng: Đành rằng cha mẹ sanh 
dục sắc thân, nhưng nếu không có thầy thế gian, ắt ta chẳng hiểu biết 
nghĩa nhân. Không biết lễ nghĩa, liêm sĩ, thì nào khác chi loài cầm 
thú? Không có thầy xuất thế, ắt ta chẳng am tường Phật pháp. Chẳng 
am tường Phật pháp, nào khác chi hạng ngu mông? Nay ta biết chút ít 
Phật pháp là nhờ ai? Huống nữa, thân giới phẩm đã nhuận phần đức 
hạnh, áo cà sa thêm rạng vẻ phước điền. Thực ra, tất cả đều nhờ ơn sư 
trưởng mà được. Đã hiểu như thế, nếu như ta cầu quả nhỏ, thì chỉ có 
thể lợi riêng mình. Nay phát đại tâm, mới mong độ các loài hàm thức. 
Được như vậy thì thầy thế gian mới dự hưởng phần lợi ích, mà thây 
xuất thế cũng thỏa ý vui mừng. 

Thứ tư là vì nghĩ ân thí chủ: Đặc biệt là những người xuất gia 
hôm nay, từ đồ mặc, thức ăn đến thuốc men giường chiếu đều nhờ đàn 
na tín thí. Đàn na tín thí làm việc vất vả mà vẫn không đủ sống, Tỳ 
Kheo sao đành ngồi không hưởng thụ? Người may dệt cực nhọc ngày 
đêm, mà Tỳ Kheo y phục dư thừa, sao lại không mang ơn đàn na tín thí 
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cho đặng? Thí chủ có lắm người quanh năm nhà tranh, không giây phút 
nào được an nhàn, trong khi Tỳ Kheo ở nơi nền rộng chùa cao, thong 
thả quanh năm. Đàn na tín thí đã đem công cực nhọc cung cấp sự an 
nhàn, thì chư Tỳ Kheo lòng nào vui được? Đàn na tính thí phải nhín 
nhút tài lợi để cung cấp cho chư Tỳ Kheo được no đủ, có hợp lý 
không? Thế nên Tỳ Kheo phải luôn tự nghĩ: “Phải vận lòng bi trí, tu 
phước huệ trang nghiêm, để cho đàn na tín thí được phước duyên, và 
chúng sanh nhờ lợi ích.” Nếu chẳng vậy thời nợ nần hạt cơm tất vải 
đền đáp có phân, phải mang thân nô dịch súc sanh để đến trả nợ nần. 

Thứ năm là vì biết ơn chúng sanh: Ta cùng chúng sanh từ vô thỉ 
đến nay, kiếp kiếp, đời đời, đổi thay nhau làm quyến thuộc nên kia 
đây đều có nghĩa với nhau. Vì thế trong một đời chúng ta là quyến 
thuộc, mà đời khác lại làm kẻ lạ người dưng, nhưng cuối cùng chúng ta 
vẫn liên hệ nhau trong vòng sanh tử luân hồi. Nay dù cách đời đổi 
thân, hôn mê không nhớ biết, song cứ lý mà suy ra, chẳng thể không 
đền đáp được? Vật loại mang lông, đội sừng ngày nay, biết đâu ta là 
con cái của chúng trong kiếp trước? Loài bướm, ong, trùng, dế hiện tại, 
biết đâu chúng là cha mẹ đời trước của mình? Đến như những tiếng 
rên siết trong thành ngạ quỷ, hay giọng kêu la nơi cõi âm ty; tuy ta 
không thấy, không nghe, song họ vẫn van cầu cứu vớt. Cho nên Bồ Tát 
xem ong, kiến là cha mẹ quá khứ. Nhìn cầm thú là chư Phật vị lai. 
Thương nẻo khổ lâu dài mà hằng lo cứu vớt. Nhớ nghĩa xưa sâu nặng, 
mà thường tưởng báo ân. 

Thứ sáu vì tưởng đến khổ sanh tử: Ta cùng chúng sanh nhiều kiếp 
đến nay, hằng ở trong vòng sanh tử, chưa từng được thoát ly, khi ở cõi 
nầy, lúc thế giới khác, khi sanh thiên cảnh, lúc sống nhơn gian. Siêu 
đọa trong phút giây, xuống lên ngàn muôn nẻo. Cửa quỷ sớm đi, rồi 
chiều trở lại. Âm ty nay thoát, bỗng mai vào. Lên non đao rừng kiếm, 
thân thể đứt la. Nuốt sắt nóng dầu sôi, ruột gan rã cháy. Khóc than 
trong lửa, rên siết trong băng. Muôn lần sống chết nội trong một ngày 
đêm mà giây phút khổ đau bằng cả thế kỷ. Lúc dã bị đọa, dù biết tội 
khổ, nhưng ăn năn đâu còn kịp nữa. Đến khi ra khỏi, vội liền quên 
mất, vẫn gây tội tạo nghiệp như thường. Tâm như lữ khách ruỗi dong; 
thân dời hết nhà nầy đến nhà khác, chứ chẳng bao giờ chịu ngừng lại. 
Cát bụi cõi đại Thiên, không tính nổi số thân luân chuyển; nước đầy 
trong bốn biển, chẳng nhiều bằng giọt lệ biệt ly. Nếu không có lời 
Phật dạy, thì việc nầy ai thấy ai nghe? Nếu cứ luyến mê như trước, thì 
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e rằng vẫn luân hồi nẻo cũ; trăm ngàn kiếp tái sanh có tiếc cũng muộn 
màng. Mỗi kiếp cứ qua đi, không có giờ đâu mà nuối tiếc vì luôn muộn 
màng. Giờ tốt vội qua mà chẳng lại; thân người dễ mất khó tìm; âm 
cảnh mịt mù, xót nỗi biệt ly dày đặc. Tam đồ ác đạo, thương thay nỗi 
thống khổ có ai thay thế được. Vì vậy cho nên phải dứt nguồn sanh tử; 
phải tát cạn bể dục si; phải tự độ, độ tha, đồng lên giác ngạn. Muôn 
đời siêu hay đọa là do phút giây nầy quyết định, không thể nào bê trễ 
được. 

Thứ bảy là vì tôn trọng tánh linh: Tâm tánh của chúng ta cùng 
Đức Thích Ca Như Lai không hai, không khác. Thế thì tại sao Đức 
Thích Ca đã thành Chánh Giác, sáng suốt tự tại, mà chúng ta vẫn còn 
là phàm phu điên đảo hôn mê? Đức Thích Tôn có đủ vô lượng thần 
thông, trí huệ, công đức trang nghiêm, còn chúng ta thì đầy vô lượng 
phiền não, nghiệp duyên, lụy trần ràng buộc. Chúng ta và Phật, tâm 
tánh tuy vẫn đồng một, nhưng vì mê ngộ nên cách nhau một trời một 
vực. Chúng ta thì ví như hạt bảo châu vô giá bị vùi dưới bùn nhơ, bị 
người ta xem như cát đá. Phật đã dùng vô lượng pháp lành đối tri phiền 
não để tánh đức hiển bày. Ví như hạt bảo châu được rữa sạch, lau khô, 
treo để trên tràng cao, liền phóng quang rực rỡ. Chỉ có cách nầy mới 
không uổng công Phật giáo hóa, chẳng phụ tánh linh của chính mình, 
và xứng đáng là bật đại trượng phu. 

Thứ tám là vì sám hối nghiệp chướng: Đức Phật dạy: “Dù phạm 
một giới nhỏ cũng phải đọa địa ngục bằng tuổi thọ của Tứ Thiên 
Vương.” Lỗi nhỏ còn phẩi như vậy, huống là lỗi nặng. Chúng ta mỗi 
ngày, một cử động thường sai giới luật. Lúc ăn uống thường phạm điều 
răn. Tính ra trong một ngày cũng đã nhiều tội, huống chi là trọn đời 
cho đến vô lượng kiếp về trước. Nay cứ lấy ngũ giới ra mà xét, thì 
mười người đã hết chín người phạm. Phạm ít thì còn phát lồ sám hối, 
chứ phạm nhiều thì che dấu. Tại gia năm giới còn như thế, huống chỉ là 
các giới Sa Di, Tỳ Kheo và Bồ Tát. Nay ta phẩi phát lòng thương mình, 
thương người. Lệ rơi theo tiếng, thân khẩu thiết tha, cùng với chúng 
sanh mà cầu sám hối. Nếu còn chẳng phát lồ sám hối thì muôn kiếp 
ngàn đời, ác báo khó trừ, làm sao thoát khổ cho được. 

Thứ chín là vì cầu sanh về cõi Tịnh Độ: Ở cõi Ta Bà việc tu tập 
tiến đạo rất khó khăn. Vì khó khăn như vậy nên dù tu tập nhiều kiếp 
vẫn chưa thành. Về Tây Phương Cực Lạc hành trì thì sự thành Phật dễ 
dàng hơn. Vì dễ nên một đời liền đắc quả. Chính vì vậy mà sự tu hành 
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trong thời mạt pháp nầy thật không gì hơn pháp môn Tịnh Độ. Đức 
Phật dạy trong Kinh A Di Đà: “Ít căn lành, khó được vãng sanh. Nhiều 
phước đức mới được về cõi Tịnh. Nhưng nhiều phước đức không gì 
bằng chấp trì danh hiệu; nhiều căn lành chẳng chi hơn phát tâm Bồ Đề. 
Cho nên, tạm trì danh hiệu Phật, thắng hơn bố thí trăm năm; một phát 
đại tâm, vượt quá tu hành nhiều kiếp. Bởi vì niệm Phật vẫn mong 
thành Phật, mà đại tâm không phát, thì nệm Phật làm chi? Còn phát 
tâm để tu hành, mà Tịnh Độ chẳng cầu về, thì dù cho có phát tâm rồi 
cũng dễ bể thối chuyển.” Vì thế gieo giống Bồ Để mà cày lưỡi niệm 
Phật thì đạo quả tự nhiên tăng tiến. Nương thuyền Đại Nguyện vào 
biển mầu Tịnh Độ, ắt Tây Phương quyết định được sanh về. 

Thứ mười là vì hộ trì Chánh Pháp: Như Đức Thế Tôn từ vô lượng 
kiếp đến nay, vì chúng sanh mà tu đạo Bồ Đề, Ngài đã làm việc khó 
làm, nhịn điều khó nhịn, vì thế mà Ngài đã công viên quả mãn, thành 
đấng Như Lai. Sau khi thành Phật, nhơn duyên giáo hóa đã xong, liền 
vào Niết Bàn. Nay Chánh Pháp đã qua, Tượng Pháp lại hết, chỉ còn lại 
thời Mạt Pháp. Tuy có kinh giáo, mà không kẻ đắc thành vì những lý 
do. Thời này thì tà chánh chẳng phân, thị phi lẫn lộn, tranh đua nhân 
ngã, đeo đuổi lợi danh. Cho nên Tam Bảo chẳng còn thiệt nghĩa, suy 
tàn tồi tệ không thể thốt lời. Chúng ta là Phật tử, mà không báo được 
ân Phật, trong không ích cho mình, ngoài không ích cho người, sống 
không ích cho dương thế, chết không ích cho đời sau. Suy nghĩ như vậy 
nên cảm thấy đau lòng xót dạ mà phát tâm Bồ Đề, nguyện nguyện độ 
sanh, tâm tâm cầu Phật, thể hết báo thân, sanh về Cực Lạc. Những 
mong sau khi chứng quả, trở lại Ta Bà khiến cho Phật nhựt rạng soi, 
Pháp môn mở rộng, Tăng đoàn làm thanh cõi trược, người người đều tu 
đức phương Đông, kiếp vận nhờ đó mà tiêu trừ, và Chánh pháp do đây 
được bền vững. 


Ten Reasons fo Cause Senfient Beings 
to Develop Bodhi Mind 


According to the Avatamsaka Sutra, evidently Maitreya exhausted 
his power of speech In order to extol the Importance of the Bodhicitta 
1n the career of a Bodhisattva, for without this being dully impressed on 
the mind of the young Buddhist pilgrim Sudhana, he could not have 
been led Into the Interior of the Tower of Vairocana. The Tower 
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harbors all the secrets that belong to the spiritual life of the highest 
Buddhist. If the novice were not quite fully prepared for the Initiation, 
the secrets would have no signification whatever. They may even be 
ørossly misunderstood, and the result will be calamitous indeed. For 
this reason, Maitreya left not a stone unturned to show Sudhana what 
the Bodhicitta really meant and the ten characteristics of the Bodhicitta 
(Essays in Zen Zen Buddhism, vol. ID. We are all ordinary people. If 
we do not develop the broad and lofty Bodhi Mind and do not make 
lirm and strong vows, we wIll remain as we are now, 1n the wasteland 
of Birth and Death for countless eons to come. Even IŸ we were fo 
cultivate during that period of time, we would find 1t diffiicult to 
persevere and would only waste our efforts. Therefore, we should 
realize that In following Buddhism, we should defimtely develop the 
Bodhi Mind without delay. According to The Amitabha Sutra, “You 
cannot hope to be reborn In the Pure Land with litle merit and virtue 
and few causes and conditions or good roots. Therefore, you should 
have numerous merifs and virtues as well as good roots to quallfy for 
rebirth In the Pure Land. However, there 1s no better way to plant 
numerous good roots than to develop the Bodhi Mind, while the best 
way fo achieve numerous merifs and virtues 1s to recite the name of 
Amitabha Buddha. A moment of singleminded recitatlon surpasses 
years Of praticing charIty; truly developing the Bodhi Mind surpasses 
eons of cultivation. Holding firmly to these two causes and conditions 
assures rebirth in the Pure Land.” In the commentary of “Developing 
the Bodhi Mind,” Great Master Hsing-An also encouraged the fourfold 
assembly to remember the above mentioned ten causes and conditions 
when developing the Bodhi Mind. 

First, because 0ƒ remembering 0ƒ the grace 0ƒ the Buddha: Take 
our Sakyamuni Buddha as an example, from the time He first 
developed the mind to cultivate for the Ultimate Bodhi Mind or 
Buddhahood, to aid and escue sentient beings, he had endured endless 
sufferinss. When we create karma, owing to the Buddhaˆ”s compassion 
and mercy, He creates Infinite skillful methods to teach and transform 
us, but because of our Ignorance and stupidity we refuse to listen. 
When we get condemned to the Evil Paths, the Buddha expands his 
compassion, wanting to take our place of suffering. But because of our 
heavy karma, 1t 1s not possible to rescue us. When we become humans, 
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the Buddha uses various skillful means influencing us to plant good 
cultivated karma, following us througph Infinite reincarnatlons without 
ever abandoning us. Sentient beings with few virtues and heavy karma, 
born In the Dharma Ending Aøe. It is extremely difficult to become a 
member of the Sangha. It 1s impossible to witness the Buddha”s Golden 
Body. Fortunately, owing to our planting øood roots In former lives, we 
still are able to see the Buddha”s statues, still be able to hear and learn 
proper dharma. If we have not heard the proper dharma teaching, how 
would we know that we often receive the Buddhaˆs Blessings? For this 
Ørace, no ocean can compare and no mountain peak can measure. 
Thus, 1ƒ we do not vow to develop Bodhi Mind, or to cultivate the 
Bodhisattva's Way to attainn Buddhahood, firmly mainfain the proper 
dharma, vow to help and rescue all sentient beings, then even If flesh 1s 
shredded and bones are shattered to pieces, It still would not be enough 
to repay that great grace. 

Second, becquse 0ƒ remembering 0ƒ the grace gƑ the parenfs: 
Childbirth 1s a difficult and arduous process with nine months of the 
heavy weight of pregnancy, then much effort is required to raise us 
with a minimum of three years of breast feeding, staying up all night to 
cater our Infantile needs, hand feeding as we get a little older. ÀAs we 
get older and become more mature, our parenfs Invest all their hopes 
we will succeed as adults, both In life and religion. Unexpectedly, 
some of us leave home to take the religious path, proclaiming 
ourselves as Buddha's messenger and, thus are unable to make 
offerings of food, drink nor can we help our parents with day to day 
subsistence. Even If they are living, we are unable to take care of them 
in their old age, and when they die we may not have the ability to 
guide thelr spiris. Upon a moment of reflection, we realize: “Our 
worlds are now ocean apart, as grave lies melancholy In tall grass.” If 
this 1s the case, such 1s a great mistake In life, such a mistake 1s not 
small In religion either. Thus, with both paths of life and religion, øreat 
mistakes have been made; there 1s no one to bear the consequences of 
Our transgressions but ourselves. Thinking these thoughts, what can we 
do to compensate for such mistakes? Cultivate the Bodhisattva Way In 
hundreds and thousands of lifetimes. Vow to aid and rescue all sentient 
beings 1n the Three Worlds of the Ten Directions. If this 1s 
accomplished, not only our parents of this life, but our parents of many 
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other lives will benefit to escape from the unwholesome paths. And not 
Just the parents of one sentient beIng, but the parents of many sentient 
beings wIll benefit to escape from evil paths. 

Third, because 0ƒ remernbering gƒ the grace 0ƒ the feachers: Even 
though our parents give birth to our physical beings, 1ƒ not the worldly 
teachers, we would not understand right from wrong, virtue, ethics, etc. 
lIf we do not know right from wrong, know how to be grateful, and have 
shame, then how are we any different from animals? If there were no 
spiritual teachers for guidance, obviously, we would not be able to 
understand the Buddha-Dharma. When we do not understand the 
Buddha-Dharma, the Doctrine of Cause and Effect, then how are we 
different from those who are Ignorant and stupid? Now that we know a 
litle bit of virtue, how to be grateful, having shame, and somewhat 
understand the Buddha-Dharma, where dịd such knowledge come 
from? Moreover, some of us are fortunate enough to become Bhiksus 
and Bhiksunis, showering ourselves with precepts, cultivating and 
understanding the virtuous practices, wearing the Buddhist robe, and 
gaIning the respect of others. Thus none of this would happen 1f not for 
elder masters. Knowing this, 1Ý we pray for the “Lesser Fruits,” then we 
can benefit only ourselves. Therefore, we must develop the Great 
Bodhi Mind of a Maha-Bodhisattva to wish to rescue and aid all 
senftilent beings. Only then would our worldly teachers truly benefit, 
and our Dharma Masters truly be happy. 

Fourth, because 0ƒ remmembering to be grafeƒful to the beneƒfqcfors: 
Nowadays, especially Bhiksus and Bhiksunis cultivating the Way are 
all dependent on the people who make charitable donations, from 
clothing, food, to medicine and blankets. These charitable people work 
hard, and yet they don't have enough to live on. Bhiksus do nothing 
except enJoy the pleasure these gifts, how can Bhiksus find comfort In 
therr doing so? People work assiduously to sew robes, not counting all 
the late niphts. Bhiksus have abundance of robes, how dare we not 
appreciate them? Laypeople live in huts, never finding a moment of 
peace. Bhiksus live in high, big temples, relaxing all year round. How 
can Bhiksus be happy In receiving such gIfts knowing laypeople have 
suffered so? Laypeople set aside their earnings and profits to provide 
services to Bhiksus. Does this make sense? Therefore, Bhiksus must 
think: “I must be determined to cultivate for enliphtenment, practice to 
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find the Budhist wisdom so charitable beings and sentlent beings may 
benefit from 1t. If this 1s not the case, then every seed of rice and every 
inch of fabric shall have their appropriate debts. Reincarnated Into the 
realm of animals, debts must be repaid. 

FỰth, because 0ƒ reimnembering to be grafteƒfUl to the senfient beings: 
From Infinite eons to this day, from generation to øgeneration, from one 
reincarnation to another, sentient beings and I have exchanged places 
with each other to take turns being relatives. Thus, In one life, we are 
family and in another we are strangers, but in the end we are all 
connected ¡in the cycle of rebirths. Thus, though 1t 1s now a different 
life, our appearances have changed, having different names, families, 
and Ignorance has caused us to forget; but knowing this concept, we 
realize we are all family, so how can we not demonsfrate gratitude to 
all sentient beings? Those animals with fur, bearing horns and antlers 
1n this life, 1t 1s possible we may have been their children 1n a former 
life. Insects such as butterflies, bees, worms, crickets of this life, may 
for all we know, be our parents of a former life. What about those who 
Scream 1n agony In the realm of Hungry Ghosts; and those who cry In 
sufferings from the abyss of Hell. Even though our eyes cannot see and 
our ears cannot hear, they still pray and ask for our assistance. 
Therefore, the Bodhisattvas look upon bees and ants as their parents of 
the past; look upon animals as future Buddhas; have great compassion 
for those In the suffering realms, often finding ways to aid and rescue 
them; remember the kindness of the past, and often think about finding 
ways to repay such kindness. 

Sixth, becqause 0ƒ thimking gƒ the paim and sufƒering oƒ le and 
deatfh: For innumerable lives, I and all sentient beings have existed in 
the cycle of rebirths, unable to find enlightenment, sometimes living In 
this world, sometime 1n another, sometines 1n Heaven, sometimes as a 
human, etc. Condemned to lower realms In seconds, travelling up and 
down on a thousand paths. Left the gate of evil in the morning, only to 
return in the evening. Today escaping the gate of hell, only to come 
back tomorrow. Going up to the mountain, getting slashed to pIeces, 
Ie., hell. Swallow burnng metal balls, get fried In oil, body 
deteriorates and burns to ashes. AgonIze In fire and scream In pain 
from being frozen. Every day and night hundreds and thousands of 
rebirths occur; every second of suffering seems like a million years. At 
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that time, even 1f realizing the evil deeds committed, 1t” too late to 
repent and find salvation. When finally free, everything 1s quickly 
Íorgotten, continuing to commit evil deeds as before. Mind being 
similar to a hurried distant traveller, is never at peace; body never at 
rest, moving from one house to another. Every speck of dust of the 
universe cannot even begin to compare to the constant movements of 
the body; the water In the four øreat oceans 1s not enough to account 
for the tears cried. If Buddha did not preach such matters, who would 
know or hear of this? If we continue as before, we can”t avoid being as 
we always were, drowning In the cycle of life and death; hundreds and 
thousands of reincarnations and rebirths have occurred, It 1s too late to 
have regrets. Once each life passed by, there 1s no time for regrefts 
because 1t wIll be too late. The good hours pass quickly and never 
again returns; losing the opportunity to be a human beiIng 1s easy, yet 
having the chance to be human 1s extremely difficult; how dark and 
gloomy hell 1s, the agonies from eternal separafions of loved ones. The 
world's hatred and revenge. No one 1s here to take your place. 
Therefore, put an end to the origin of life and death; empty out all 
Ipnorance and stupidity. Help yourself and others to find liberation. 
Finally, to realize the Ulumate Enlightenment. A thousand lives in 
Heaven or Hell depends on this very momert. At this moment, the wIse 
must realize this truth without hesitation. 

Seventh, becquse 0ƒ the respect for the True-Nafure: Our Mind- 
Nature and that of Sakyamunmi Buddhaˆs are not two and not different. 
Why has Sakyamuni Buddha already attained enlightenment, greatly 
shining and free; yet we are sfill unenlightened common mortals filled 
with delusions and ignorance? Sakyamuni Buddha 1s complete with 
Infinite spiritual powers, wisdom, and adorned with endless merits and 
virtues, but we are complete with Imniimte afflictions, karmic destimes, 
and desires binding us tightly? The Mind-Nature may be the same, but 
the separation between enlightenment and Ignorance 1s Ooceans apart. 
Thịs 1S similar to a priceless Jewel covered In mud; seeing 1t people 
will thínk 1t rock and sand. The Buddha already used Iinfinite 
wholesome dharmas to tame and oppose afflictions so the true nafure 
wIll shine through. Thịs 1s similar to washing, cleaning, and drying a 
priceless jewel and then set high above, it wIll shine through. Only this 
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way, 1t wIll not be a waste of Buddha”s teaching, not disappoInt our 
own true nature, and we wIll fit as a person with Buddhist wisdom. 

Eighth, because oƒƑ repenfance ƒor karmic obstrucfions: The 
Buddha taught: “lo be guilty of a small transgression, must be 
condemned to hell equal to the life of a heavenly being In Tushita 
Heaven.” lf a lesser transgression 1s already In that way, what about 
greater offenses? In each day, with each movement we violate 
precepts. When eating and drinking more Buddha”s silas are broken. 
Thus If counted each day, we have already commited many 
transgressions, let alone a lifetime or infinite lives In the past. lf we use 
the five precepts to examine, then nine out of ten people have already 
violated them; only lesser transgressions are confessed, but the øgreater 
ones will be hidden. The five precepts for laypeople are already 
practiced 1n that way, what about the Sramana, Bhiksu, and 
Bodhisattva Precepts? Now we must have pity for ourselves and for 
others. With sincere mind and body, tears fall with sounds, together 
with all sentient beings pray for repentance. If this 1s not practiced, then 
in a thousand lifeimes and ten thousand reincarnatons, evil 
retributons wIll be difficult to eliminate. How will liberation from 
suffering be found? 

Ninh, because 0ƒ praying (0o gai rebith im the Pureland: 
Remaining In this saha World to cultivate and make progfress 1S a 
difficult task. It 1s so diffiicult that so many lifetimes passed, yet 
enlightenmernt 1s not attained. Going to the Ultimate Bliss or Western 
Pureland to cultivate and practice, then with this ripht condition the 
matter of attainng Buddhahood 1s easy. It 1s so easy that even I a 
lifetime of cultivation, one can attain enlightenment. This 1s why 1n this 
Dharma Ending Age, no other dharma door surpasses the Pureland 
Dharma Door. The Buddha taught in The Amitabha Sutra: “With litle 
wholesome karma, 1t 1s difficult to gain rebirth. One must have many 
merifts and virtues before being born In the Pure Worlds. However, 
having abundance of merits and virtues can never equal the Buddha”s 
name; having abundance of whoelsome karma can never equal 
developing the Bodhi Mind. Therefore, It 1s necessary to understand 
that temporarily reciting the Buddhaˆs name 1s greater than making 
donations for one hundred years. With one development of the great 
mind or Ultmate Bodhi, leaps over cultivation of many lifetimes. 
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Because reciting Buddha 1s to continue to vow to be Buddha. But 1ƒ the 
greater Bodhi mind 1s not developed, what 1s the point of reciting 
Buddha? As for developing the mind to cultivate, but do not pray for 
the Pureland, then even !f that mind is developed, It 1s easy tO regØr©ss. 
Therefore, planting the Bodhi seed, cultivate the tongue to practice 
Buddha Recitation, then the enlightenment fruit will increase naturally. 
Rely on the vessel of great vows or Amitabhaˆs forty-eight great vows 
to enter the magnificent ocean of the Pureland, then gaining rebirth to 
the Western World 1s an absolute guarantee. 

Tenth, because oƑ npholding the Proper Dharma: ]ust as 
Sakyamum Buddha, from Infinte eons until now, for our benefit, 
cultivated the Bodhi ways, He has accomplished tasks that are difficult 
to accomplish, tolerated things that are difficult to tolerate, for this 
reason, he attained the fullness of all practices, became a Tathagata. 
After becoming a Buddha, when His time to teach and transform came 
to an end, He entered Nirvana Iimmediately. Now, the Proper Dharma 
Age has passed and the Dharma Semblage Age has ended, there 1s 
only left the Dharma Ending Age. Even though many sutra teachings 
are still available, no one attains enlightenment for many reasons. In 
this period, right and wrong are no longer divided, øossIps are rampant, 
every one Is fiercely competing with one another, lusting after fame 
and fortune. Therefore, the Triple Jewels no longer have their true 
meanings. Having deteriorated so greatly that 1t 1s unbearable to speak 
of it. We are Buddhists, yet we are unable to show gratitude to 
Buddha's blessings. Intrinsically, we cant benefit ourselves; 
exftrinsically, we canˆt benefit others. When alive we do not benefit the 
world; when dead we do not benefit the future. Thinking this way, 1t 
hurts from the core of our beings. Thus we must develop quickly the 
Bodhi Mind. Vows after vows, vowing to rescue sentflent beings and 
thoughts afetr thoughts praying to Buddha so that once this karmic body 
ends, we will gain bìrth to the Ultimate Bliss World, hoping and 
wishing once we become enlightened, we wIll return to this saha World 
in order to influence and lead the Buddha'sˆsun to shine brightly, the 
Dharma Door to open widely, the Sangha to flourish in this turbid 
world, everyone cultivates virtues in the East, relying on thịs the 
present age wIill end, and the Proper Dharma wIll be firmly maintained 
as the result. 
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Chương Tám 
Chapter Eight 


Tám Cách Phát Bồ Đề Tâm 


Phát Bồ Đề tâm nghĩa là khởi lên cái tư tưởng về sự chứng ngộ có 
nghĩa là phát khởi ý chí chân thật về giác ngộ trong tâm. Đây là khởi 
điểm của con đường đi đến giác ngộ. Ý chí này chính là chủng tử có 
thể lớn mạnh và cuối cùng là thành Phật. Phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là 
phát khởi một động lực cao nhất khiến ta tu tập để đạt đến toàn giác 
hay Phật quả để có thể làm lợi ích tối đa cho tha nhân. Chỉ nhờ tâm Bồ 
Đề chúng ta mới có thể quên mình để làm lợi ích cho người khác được. 
Thái độ vị tha của tâm Bồ Đề chính là năng lực mạnh mẽ chuyển hóa 
tâm ta một cách hoàn toàn và triệt để. Khi xưa Đại Sư Tỉnh Am bên 
Trung Quốc đã soạn ra bài phát nguyện “Phát Bồ Đề Tâm Văn” để 
khuyến khích tứ chúng. Trong ấy, ngài đã theo các tâm nguyện mà 
trình bày sự phát tâm thành tám cách, Tà, Chánh, Chân, Ngụy, Đại, 
Tiểu, Thiên, Viên. Trong tám cách nầy, Tà, Ngụy, Thiên, Tiểu nên bỏ; 
Chân, Chánh, Viên, Đại nên theo. Được như thế mới gọi là phát Bồ Đề 
Tâm đúng cách. 

Thứ nhất là Tà Tâm Phát Bồ Đề Tâm: Mong quả phước trong 
tương lai mà phát lòng Bồ Đề (Tà hay còn gọi là trình độ thấp): Có 
những người tu không tham cứu tự tâm, chỉ biết theo bên ngoài, hoặc 
cầu danh lợi, đắm cảnh vui hiện tại, hay mong quả phước trong tương 
lai mà phát lòng Bồ Đề. Trong đời sống, đây là hạng người chỉ một bề 
hành theo “Sự Tướng” mà không chịu xoay vào “Chân Tâm.” Phát tâm 
như thế gọi là TÀ. Trên đây là lối phát của đa phần các người tu, tại 
gia và xuất gia, trong thời mạt pháp nầy. Những người như thế có nhan 
nhãn ở khắp mọi nơi, số đông như các sông Hằng. 

Thứ nhì là Chánh Tâm Phát Bồ Đề Tâm: Như chẳng cầu danh lợi, 
không tham cảnh vui cùng mong quả phước, chỉ vì thoát vòng sanh tử, 
lợi mình lợi sanh mà cầu đạo Bồ Đề. Đây là hạng người trên không 
cầu lợi dưỡng, dưới chẳng thích hư danh, vui hiện thế không màng, 
phước vị lai chẳng tưởng. Họ chỉ vì sự sanh tử mà cầu quả Bồ Đề. Phát 
tâm như thế gọi là CHÁNH. Đây là lối phát tâm của bậc tu hành chân 
chánh, chỉ cầu mong giải thoát. Lối phát tâm và cách tu hành nầy đời 
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nay khó thể nào thấy được, họa hoằng lắm trong muôn ngàn người tu 
mới có được một hay hai vị mà thôi. 

Thứ ba là Chân Tâm Phát Bồ Đề Tâm: Mỗi niệm trên vì cầu Phật 
đạo, dưới vì độ chúng sanh, nhìn đường Bồ Đề dài xa mà không khiếp, 
thấy loài hữu tình khó độ nhưng chẳng sờn. Tâm bển vững như lên núi 
quyết đến đỉnh, như leo tháp quyết đến chót. Những bậc nầy, niệm 
niệm trên cầu Phật đạo, tâm tâm dưới độ chúng sanh. Nghe thành Phật 
dù lâu xa chẳng sợ, chẳng lui. Phát tâm như thế gọi là CHÂN. 

Thứ tư là Ngụy Tâm Phát Bồ Đề Tâm: Dù có tâm tốt nhưng còn 
xen lẫn lợi danh (Ngụy hay là chưa cao cả): Có tội lỗi không sám hối 
chừa cải, ngoài dường trong sạch, trong thật nhớp nhơ, trước tính tấn 
sau lười biếng. Dù có tâm tốt nhưng còn xen lẫn lợi danh, có pháp lành 
song bị tội lỗi làm ô nhiễm. Phát tâm mà còn những điều nầy, gọi là 
NGỤY. Đây là lối phát tâm của hầu hết người tu hành trong thời mạt 
pháp nầy. 

Thứ năm là Đại Tâm Phát Bồ Đề Tâm: Cöõi chúng sanh hết, 
nguyện mới hết; đạo Bồ Đề thành, nguyện mới thành. Phát tâm như 
vậy gọi là ĐẠI. Đây là lối phát tâm của hàng Đại Thừa Pháp Thân 
Đại Sĩ Bồ Tát, hay bậc Thánh Tăng Bồ Tát, đã đắc được vô sanh pháp 
nhẫn, chuyển pháp luân bất thối trong mười phương pháp giới. 

Thứ sáu là Tiểu Tâm Phát Bồ Đề Tâm: Mong mình mau giải 
thoát, chẳng muốn độ người (Tiểu): Xem tam giới như tù ngục, sanh tử 
như oan gia, chỉ mong mình mau giải thoát, chẳng muốn độ người. Phát 
tâm theo quan niệm nầy gọi là TIỂU. Đây là cách phát tâm của bậc 
Thánh nhân trong hàng nhị thừa Thanh Văn và Duyên Giác. Lối phát 
tâm nầy tuy là được giải thoát ra ngoài tam giới, chứng được Niết Bàn, 
nhưng vẫn bị Phật quở là đi ra ngoài con đường hạnh nguyện độ sanh 
của Bồ Tát và Phật. 

Thứ bảy là Thiên Tâm Phát Bồ Đề Tâm: Mong mình mau giải 
thoát để đạt được cảnh giới cao hơn (Thiên hay khiếm khuyết một 
mặt): Thấy chúng sanh và Phật đạo ở ngoài tự tánh, rồi nguyện độ 
nguyện thành, đường công hạnh chẳng quên, sự thấy hiểu không dứt. 
Phát tâm như thế gọi là THIÊN. Đây là cách phát tâm sai lầm của 
những vị tu hành mà quả vị chứng đắc vẫn còn nằm trong ba cõi sanh 
tử, chớ chưa giải thoát được, họ chỉ tu hành để đạt được cảnh giới cao 
hơn như lên cõi sắc giới hay vô sắc giới, vì các vị ấy chưa thông đạt lý 
“ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm.” 
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Thứ tám là Viên Tâm Phát Bồ Đề Tâm: Viên hay là phát tâm 
hoàn chỉnh. Biết chúng sanh và Phật đạo đều là tự tánh, nên nguyện 
độ nguyện thành, tu công đức không thấy mình có tu, độ chúng sanh 
không thấy có chúng sanh được độ. Các bậc nầy dùng tâm rỗng như hư 
không mà phát nguyện lớn như hư không, tu hành rộng như hư không, 
chứng đắc như hư không, cũng chẳng thấy có tướng “không.” Phát tâm 
như thế gọi là VIÊN. Đây là lối phát tâm của các hàng Đăng Địa Bồ 
Tát, Đẳng Giác Bồ Tát, và Nhứt Sanh Bổ Xứ Bồ Tát. Sau cùng các vị 
nầy chứng được quả vị Phật với đầy đủ thập hiệu. 


Eight Ways to Develop Bodhi Resolve 


To vow to devote the mind to bodhi, or to awake the thought of 
enlightenment, or to bring forth the Bodhi resolve means to øenerate a 
true Intention In our mind to become enlightened. Thịs 1s the starting 
poInt of the Path to enlightenment. This intention 1s a seed that can 
grow Into a Buddha. Develop Bodhicitta means develop a supreme 
motfivatlon to cultivation to achieve full enlightenment or Buddhahood 
in order to be of the most benefit to others. Only owing to the 
Bodhicitta we are able to dedicate ourselves to working for the 
happiness of all beings. The dedicated attitude of Bodhicitta 1s the 
powerful energy capable of transforming our mind fully and 
completely. Great Master Hsing-An composed the essay titled 
“Developing the Bodhi Mind” to encourage the fourfold assembly to 
follow when practicing Buddhism. In ¡t, the Master described eight 
approaches to developing the Bodhi Mind, depending on sentient 
beings” vows: “erroneous, correct, true, false, øreat, small, imperfect, 
perfect.” Among the eight ways of developing the Bodhi Mind, we 
should not follow the “erroneous, false, Immperfect, and small ways. 
We should instead follow the “true, correct, perfect, and greaf” ways. 
Such cultivation 1s called developing the Bodhi Mind In a proper way. 

The ƒfirst Bodhi Resobe with an Erroneous Mind: Some 
individuals cultivate witohut meditating on the Self-Nature. They Just 
chase after externals or seek fame and profit, clinging to the fortunate 
circumstances of the present time, or they seek the fruits of future 
merits and blessings. In life there are cultivators who cultivate only 
according to the “Practice form characteristics,” refusing to reflect 
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internally to “Examine the True Nature.” Such development of the 
Bodhi Mind 1s called "“Erroneous," or “False.” The above 1s truly the 
way the maJority of cultivators, lay and clergy, develop their minds In 
the present day Dharma Ending Age. They are everywhere similar to 
the abundance of sands of the Ganges. 

The second Bodhi Resolve with a Correct Mind: Not seeking fame, 
profit, happiness, merit or blessings, but seeking only Buddhahood, to 
escape Birth and Death for the benefit of oneself and others. These are 
cultivators who, above do not pray for luxury, below do not yearn for 
fame, not allured by the pleasures of the present, do not think of the 
merifs in the future. In contrast, they are only concerned with the 
matter of life and death, praying to attain the Bodhi Enlightenment 
fruit. Such development of the Bodhi Mind is called “Correct,” or 
“Proper.” The above 1s the way of developing the mind according to 
true cultivators praying for enlightenment and liberation. With this way 
of developing the mind and cultivation, 1t 1s difficult to find nowadays. 
In hundreds and thousands of cultivators, it would be fortunate to find 
Just one or two such cultIvafOrs. 

The third Bodhi Resolve with a True Mind: Aiming with each 
thought to seek Buddhahood “above” and save sentient beings 
“below,” without fearing the long, arduous Bodhi path or being 
discouraged by sentient beings who are difficult to save, with a mind as 
firm as the resolve to ascend a mountain to 1s peak. These cultIvators 
who, thought after thought, above pray for Buddhahood; mind after 
mind, below rescue sentlent beings; hearing to become Buddha will 
take forever, do not become fearful and wish to regress. Such 
development of the Bodhi Mind ¡s called “true.” 

The ƒourth Bodhi Resolve with a False Mind: Not repenting or 
renouncing our transgressions, appearing pure on the outside while 
remaining filthy on the Inside, formerly full of vigor but now lazy and 
lax, having øgood Intentions intermingled with the desire for fame and 
profit, practicing good deeds tainted by defilements. Such development 
of the Bodhi Mind is called “false.” This 1s the way the maJority of 
cultivators develop the mind ¡in the Dharma Ending Age. 

The fifth Bodhi Resolve with a Greaf Mind: Only when the realm 
Of sentient beings has ceased to exist, would one”s vows come fo an 
end; only when Buddhahood has been realized, would one”s vows to be 
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achieved. Such development of the Bodhi Mind 1s called “sreat.” 
Above 1s the way of developing the mind of those In the rank of 
Mahayana Great Strength Dharma Body Maha-Bodhisattvas, or 
Bodhisattva Saintly Masters, who have already attained the “Non-Birth 
Dharma Tolerance” and have turned the non-retrogressing Dharma 
'Wheel In the ten directions of Infinite unIiverses. 

The sixth Bodhi Resolve with a Small Mind: Viewing the Triple 
World as a prison and Birth and death as enemies, hoping only for swIft 
self-salvation and being reluctant to help others. Such development of 
the Bodhi Mind is called “small.” The above 1s the way of developIng 
the mind for those cultivators who practice Hinayana Buddhism or 
Lesser Vehicle, Sravaka-Yana and Pratyeka-Buddha-Yana. With this 
method of developing mind, even though liberation from the cycle of 
reborths will be attained, escape from the three worlds, and atfain 
Nirvana. However, the Buddha criticized them as traveling outside the 
path of conducts and vows of rescuing sentlent beings of the 
Bodhisattvas and Buddhas of Mahayana or Greater Veicle. 

The seventh Bodhi Resolve with an Ilimperfect Mind: Viewing 
sentlent beings and Buddhahood as outside the Self-Nature while 
VOWing fo save sentient beings and achieve Buddhahood; engaging In 
cultivation while the mind 1s always discriminating. Such development 
of the Bodhi Mind is called “imperfected” or “biased.” The above way 
of developing the mind 1s false, belonging to those who cultivated 
achievemenis still leave them trapped in the three worlds of the cycle 
Of rebirths, and they wIll not find true liberation and enlightenmeiit. 
These people only cultivate to ascend to higher Heavens of Form and 
Formlessness because they have not penetrated fully the theory of 
“outside the mind there 1s no đdharma, outside the đdharma there 1s no 
mind.” 

The cighth Bodhi Resolve with a Perfect Mind: Knowing that 
senftlent beings and Buddhahood are the Self-Nature while vowing to 
save senflent beings and achieve Buddhahood; cultivating virtues 
without seeing oneself cultivating, saving sentient beings without 
seeing anyone being saved. These people use that mind of emptiness 
similar to space to make vows as øreat as space, to cultivate conducts 
as Vast as space, and finally to attain and achieve similar to space, yet 
do not see the characterisftics of “emptiness.” Such development of the 
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Bodhi Mind is called “perfect.” The above 1s the way of developing the 
mind of those In the rank of those at the Ten Grounds Maha- 
Bodhisattvas, those who complete Enlightenment Maha-Bodhisattva, 
and One-Birth Maha-Bodhisattva. And finally, they attain the Ultimate 
Enlightenment of Buddhahood with ten designations. 
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Chương Chín 
Chapter Nine 


Mười Cách Phát Bồ Đề Tâm Của Chư Bồ Tát 


Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian, Bồ Tát Phổ Hiển bảo 
Phổ Huệ rằng chư Bồ Tát có mười chỗ y-chỉ giúp chư Bồ Tát đạt được 
chỗ sở-y đại trí vô thượng của Như Lai. Phật tử thuần thành phải phát 
tâm Bồ Đề bằng cách tự mình tu tập và thệ nguyện “Thượng cầu Phật 
Đạo, hạ hóa chúng sanh.” Có mười phẩm hạnh mà một vị Bồ Tát nên 
tu tập để phát Bồ Đề Tâm: /hân cận thiện tri thức, lễ kính chư Phật, 
vun trông công đức, tu học phật pháp, trưởng dưỡng lòng bỉ mẫn, chịu 
đựng những khổ đau, tử tế, bi mẫn và thành thật, giữ chánh niệm, tín 
ngưỡng pháp Đại Thừa, cầu trí huệ Phật. Cũng theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, lại có mười nhơn duyên phát tâm Bồ Đề của Đại 
Bồ Tát. Thứ nhất vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh mà phát tâm 
Bồ Đề. 7ñ⁄ hai vì diệt trừ tất cả khổ cho chúng sanh mà phát tâm Bồ 
Đề. Thứ ba vì ban cho tất cả chúng sanh sự an lạc mà phát tâm Bồ Đề. 
Thứ tư vì dứt sự ngu si của tất cả chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề. Thứ 
năm vì ban Phật trí cho tất cả chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề. Thứ sáu 
vì cung kính cúng dường tất cả chư Phật mà phát tâm Bồ Đề. 7h bảy 
vì thuận theo Phật giáo làm cho chư Phật hoan hỷ mà phát tâm Bồ Đề. 
Thứ tám vì thấy sắc tướng hảo của tất cả chư Phật mà phát tâm Bồ Đề. 
Thứ chín vì nhập trí huệ quảng đại của tất cả Phật mà phát tâm Bồ Đề. 
Thứ mười vì hiển hiện lực vô úy của tất cả chư Phật mà phát tâm Bồ 
Đề. 

Lại cũng theo kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Di Lặc trút hết biện tài 
của ngài để tán dương sự quan trọng của Bồ Để tâm trong sự nghiệp 
của một vị Bồ Tát. Bởi vì nếu Thiện Tài Đồng Tử không ¡in đậm sự 
kiện đó trong lòng, đã không dễ øì bước vào cung điện Tỳ Lô Giá Na. 
Cung điện đó tàng ẩn tất cả những bí mật trong đời sống tâm linh của 
người Phật tử cao tuyệt. Nếu đồng tử đó chưa được chọn kỹ để bắt 
đầu, những bí mật ấy không có nghĩa gì hết. Chúng có thể bị hiểu lầm 
nghiêm trọng và hậu quả cố nhiên là khốc hại. Vì lý do đó, Ngài Di 
Lặc chỉ cho Thiện Tài thấy đủ mọi góc cạnh đâu là ý nghĩa đích thực 
của mười đặc điểm của Bồ Đề tâm. 7hứ nhất là Bồ Đề tâm khởi lên từ 
tâm đại bi. 7 nhì là phát Bồ Đề tâm không phải là biến cố trong một 
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ngày. Thứ ba là Bồ Đề tâm phát sinh từ thiện căn. 7h ⁄ là phát Bồ 
Đề tâm diễn ra từ chỗ uyên ảo của tự tánh, đó là một biến cố tôn giáo 
vĩ đại. Thứ năm là Bồ Đề tâm vượt ngoài vòng chinh phục của Ma 
vương. 7hứ sáu là khi Bồ Đề tâm được phát khởi, Bồ Tát được quyết 
định an trụ nơi nhất thiết trí. Thứ bảy là phát Bồ Đề tâm đánh dấu 
đoạn mở đầu cho sự nghiệp của Bồ Tát. 75⁄ ¿ám là Bồ Đề tâm là giai 
đoạn thứ nhất trong hạnh nguyện của Bồ Tát. 7hứ chín là đặc chất của 
Bồ Tát sinh ra từ Bồ Đề tâm là không bao giờ biết đến mệt mỗi. 7 
mười là khái niệm Bồ Đề tâm là một trong những tiêu chỉ quan trọng 
phân biệt Đại Thừa và Tiểu Thừa. 


Ten Kinds oƒ Causes 0ƒ Great Enlightening Beings° 
Development oƒ the Bodhi Resolve 


Accordng to The Flower Adornment Sutra, chapter 38 
(Detachment from the World), the Great Enliphtenng Being 
Universally Good told Unversal Wisdom that Offsprings of Buddha, 
Great Enlightening Beings have ten kinds of reliance which help them 
be able to obtainn abodes of the unexcelled great knowledge of 
Buddhas. Sincere and devoted Buddhists should make up their minds to 
cultivate themselves and to vow “above to seek Bodhi, below to save 
sentient beings.” There are ten qualities that should be cultivated by an 
asprrant to awaken the Bodhicitta: gafher ƒriends, worship the Buddha, 
acqu1€e roofs oƒ merH, search the good laws, remadin cver 
compassiondte, bear all sufferimg that befall hỉm, remaimm kind, 
compassionate and honest, remain even-minded, rejoice in Mahayana 
with ƒaith, search the Buddha-wisdom. The Buddha and Bodhisattvas 
broadly explained the virtue of Bodhi Mind in The Avatamsaka Sutra: 
“The principal door to the Way 1s development of the Bodhi Mind. The 
pñnncipal criterion of practice 1s the making of vows.” lf we do not 
develop the broad and lofty Bodhi Mind and do not make firm and 
Strong vows, we will remain as we are now, In the wasteland of Birth 
and Death for countless eons to come. Even If we were to cultivate 
during that period, we would find it difficult to persevere and would 
only waste our efforts. Therefore, we should realize that in following 
Buddhism, we should definitely develop the Bodhi Mind without delay. 
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Also according to the Flower Adornment Sutra, there are stIll other 
ten kinds of causes of great enliphtening beings” development of the 
wIll for enlightenmernt. #¡zs, Bodhisattvas become determined to reach 
enlightenment to educate and civilize all sentlent beings. Second, 
Bodhisattvas become determined to reach enlightenment to remove the 
mass of suffering of all sentient beings. 77zrd, Bodhisattvas become 
determined to reach enlightenment to bring complete peace and 
happiness to all sentient beings. #ouríh, Bodhisattvas become 
determined to reach enlightenment to eliminate the delusion of all 
sentlent beings. 7h, Bodhisattvas become determined to reach 
enlightenment to bestow enlightened knowledge on all sentient beings. 
Sixíh, Bodhisattvas become determined to reach enlightenment to 
honor and respect all Buddhas. Sevemmh, Bodhisattvas become 
determined to reach enliphtenment to follow the guidance of the 
Buddhas and please them. Eiehíh, Bodhisattvas become determined to 
reach enliphtenment to see the marks and embellishments of the 
physical embodiments of all Buddhas. Ninh, Bodhisattvas become 
determined to reach enlightenment to comprehend the vast knowledge 
and wisdom of all Buddhas. 7Teníh, Bodhisattvas become determined to 
reach enlightenment to manifest the powers and fearlessnesses of the 
Buddhas. 

Also in the Avatamsaka Sutra, evidently Maitreya exhausted his 
power of speech In order to extol the Iimportance of the Bodhicitta In 
the career of a Bodhisattva, for without this being dully Impressed on 
the mind of the young Buddhist pilgrim Sudhana, he could not have 
been led Into the Interior of the Tower of Vairocana. The Tower 
harbors all the secrets that belong to the spiritual life of the highest 
Buddhist. If the novice were not quite fully prepared for the 1nitiation, 
the secrets would have no signification whatever. They may even be 
ørossly misunderstood, and the result will be calamitous Indeed. For 
this reason, Maitreya left not a sfone unturned to show Sudhana what 
the Bodhicitta really meant and the ten characteristics of the Bodhicitta 
(Essays In Zen Zen Buddhism, vol. IH). #7zs, the Bodhicitta rises from 
a greaf compassionate heart. Second, the raising of the Bodhicitta 1s not 
an event of one day. 7Third, Bodhicitta comes out of a stock of good 
merit. Fourfh, the awakening of the Bodhicitta which takes place In the 
depths of one”s being, 1s a great religious event. ƑZih, Bodhicitta 1s 
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beyond the assault of Mara the Evil One. S¡/x/h, when the Bodhicitta 1s 
aroused, the Bodhisattva”s hold on all-knowledge 1s definite and firm. 
Seventh, the rise of Bodhicitta marks the beginning of the career of a 
Bodhisattva. /ighứh, the Bodhicitta 1s the fÍirst stage of the 
Bodhisattva”s life of devotion and vow. Minh, the characteristic of 
Bodhisattvahood born of the Bodhicitta 1s that He never know what 
exhaustion means. 7en/h, the notion of Bodhicitta 1s one of the most 
Important marks which label the Mahayana as distinct from the 
Hinayana. 
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Chương Mười 
Chapter Ten 


Bảy Phần Bồ Đề 
Mà Hành Giả Phải Có Trong Tu Tập 


Đức Phật luôn nhắc nhở chúng đệ tử của Ngài như vây: “Thất Bồ 
Đề Phần là bẩy yếu tố giác ngộ hay thất giác chi đều đem lại lợi ích 
kỳ diệu. Một khi các yếu tố nây được phát triển đầy đủ sẽ có năng lực 
chấm dứt khổ đau phiển não.” Điều nầy có nghĩa là vòng luân hồi sanh 
tử tạo bởi danh sắc sẽ hoàn toàn dừng nghỉ khi các yếu tố giác ngộ 
được phát triển đầy đủ. Ngoài ra, bẩy yếu tố giác ngộ cũng có công 
năng tiêu điệt những đạo binh ma. Bao lâu những đạo binh ma nầy còn 
hiện diện thì chúng ta vẫn còn bị lẩn quần trong vòng đau khổ tái sanh. 
Đức Phật và những vị giác ngộ đã phát triển đầy đủ thất giác chi, đã 
thoát khỏi khổ đau trong vòng tam giới (dục giới, sắc giới và vô sắc 
giới). Bảy yếu tố giác ngộ được phát triển tròn đầy sẽ giúp đưa hành 
giả đến sự an lạc của Niết Bàn. Vì vậy mà bảy yếu tố nầy luôn được 
xem như những linh dược, chúng tạo nên sức mạnh cho tâm chịu đựng 
được mọi thăng trầm vinh nhục của cuộc sống. Thêm vào đó, bẩy yếu 
tố giác ngộ nầy cũng thường chữa trị được thân và tâm bệnh. Theo 
Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bẩy giác chi hay thất bổ 
đề phần. Phật tử tu hành thất giác chi đạt được những kết quả sau đây: 
Tất cả ác pháp đều được tiêu trừ; tất cả pháp lành càng ngày càng 
tăng trưởng; vì tu thiện bỏ ác nên luôn luôn được an lạc, không bị đau 
khổ; sẽ đi đến giác ngộ và chứng quả thành Phật. 

Hành giả không thể nào nhìn trời nhìn đất mà đạt được giác ngộ. 
Hành giả cũng không thể nào chỉ đọc sách hay nghiên cứu kinh điển 
mà đắc đạo, cũng không phẩi do suy tư hay mong ước mà thành Phật. 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bẩy giác chi hay thất 
bồ để phân. Đây là những điều kiện cần thiết để đưa đến giác ngộ. 
Phật tử tu hành thất giác chi đạt được những kết quả sau đây: Tất cả ác 
pháp đều được tiêu trừ; tất cả pháp lành càng ngày càng tăng trưởng; 
vì tu thiện bỏ ác nên luôn luôn được an lạc, không bị đau khổ; sẽ 
chứng quả thành Phật. Chữ “Bojjhanga” xuất phát từ hai chữ “Bodhi” 
và “anga.” Chữ “Bodhi” có nghĩa là giác ngộ hay người giác ngộ, và 
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chữ “anga” có nghĩa là nguyên nhân đưa đến sự giác ngộ. Một nghĩa 
khác của chữ “BojJjhanga” căn cứ trên một trong hai nghĩa gốc của từ 
Pali trên. Như vậy nghĩa khác của “Bojjhanga” là sự hiểu biết hay thấy 
được bốn chân lý và Bát Chánh Đạo. Thỉnh thoảng, bẩy yếu tố giác 
ngộ còn được gọi là 'sambojjhanga'. Tiếp đầu ngữ “sam' có nghĩa là 
tròn đầy hay hoàn hảo; tuy nhiên, tiếp đầu ngữ nầy không làm khác 
nghĩa của bảy yếu tố giác ngộ. Tất cả hành giả đều hiểu Tứ Diệu Đế ở 
một mức độ nào đó, nhưng theo Phật giáo, hiểu biết chân chính về bốn 
chân lý ấy đòi hỏi một thời điểm chuyển biến đặc biệt của tâm thức, 
gọi là đạo tâm. Đó là một trong những tuệ cao nhất mà hành giả đạt 
được trong tu tập tập thiển quán vì nó bao gồm luôn cả kinh nghiệm về 
Niết Bàn. Một khi hành giả đã chứng nghiệm được điều này, tức là 
người ấy đã hiểu biết sâu xa về Tứ Diệu Đế, và như thế có nghĩa là 
hành giả đã có được các “Bồ Để phần” bên trong mình. Một người như 
vậy được gọi là một bậc cao thượng. Như vậy “Bồ Đề Phần” hay 
những yếu tố của sự giác ngộ cũng là những phẩm chất của một bậc 
cao quý. Bảy yếu tố giác ngộ gồm: Trạch Pháp Giác Chi, Tinh Tấn 
Giác Chi, Hỷ Giác Chi (hỷ lạc), Khinh An Giác Chi, Niệm Giác Chị, 
Định Giác Chi, và Xả Giác Chi. Người tu tập theo Phật giáo có thể tìm 
thấy trong tất cả những yếu tố nầy trong tiến trình tu tập thiển định của 
mình. Người tu tập nên luôn nhớ lời Phật dạy: “Nếu Thiền Tứ Niệm 
Xứ được thực hành với nỗ lực, tinh tấn và chuyên cần thì bẩy yếu tố 
giác ngộ sẽ tự động phát triển trọn vẹn.” Như vậy, chính Đức Phật đã 
nhấn mạnh rất rõ ràng về sự liên hệ giữa Thiển và Thất Bồ Đề Phần. 
Tuy nhiên, hành giả không nhờ nhìn trời nhìn đất mà được giác ngộ. 
Hành giả cũng không nhờ đọc sách hay học kinh điển mà được giác 
ngộ, cũng không phải nhờ suy nghĩ, không phải do mong ước mà sự 
giác ngộ sẽ bừng sáng trong tâm của hành giả. Có những điều kiện cần 
thiết để đưa hành giả đến giác ngộ. Làm thế nào để phát triển những 
yếu tố này? Muốn phát triển những yếu tố này phải tu tập giới, định, 
tuệ. 

Thứ nhất là Trạch Pháp Giác Chỉ: Trạch pháp hay nhiệt thành 
khảo sát giáo pháp hay hiện tượng. Trạch pháp là kiến thức sâu sắc và 
có tính cách phân tách đến chỉ tiết để thấu đạt trọn vẹn thực chất của 
tất cả các pháp hữu vi, vô tri vô giác hay hữu giác hữu tri, người hay 
chư Thiên. Đó là thấy đúng thực tướng của sự vật, thấy sự vật đúng 
trong bối cảnh của nó. Chỉ có xuyên qua thiền định chúng ta mới có 
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khả năng thấy được tất cả các pháp hữu vi một cách rốt ráo và cùng tột 
những nguyên tố căn bản. Nhờ nhiệt thành thiển định và khảo sát như 
vậy mà ta có thể nhận thức rằng tất cả các pháp hữu vi đều trải qua 
những giai đoạn sanh, trụ, dị, diệt một cách nhanh chóng, đến độ khó 
có thể thấy được; toàn thể vũ trụ đều liên tục biến đổi, không hễể tổn 
tại giống hệt trong hai khoảnh khắc kế tiếp nhau; mọi sự vật đều phải 
chịu sự chi phối của duyên, nhân, và quả; những gì vô thường, bất ổn 
định đều đưa đến quả khổ; không có cái gọi là “thực ngã,” hay một 
linh hồn trường tổn bất biến; thực tướng của ba đặc tính vô thường, khổ 
và vô ngã. 

Thứ nhì là Tinh Tấn Giác Chỉ: Tinh tấn là một tâm sở, mà cũng 
là chi thứ sáu của Bát Chánh Đạo, được gọi là “chánh tính tấn.” Tinh 
tấn là năng lực kiên trì, liên tục thiển định, liên tục hướng tâm vào đối 
tượng quan sát. Người tu thiển nên dũng cảm và tỉnh tấn trong khi tu 
tập thiển định. Đức Phật không tự xưng là một đấng cứu thế có khả 
năng và sẵn sàng lãnh chịu tội lỗi của chúng sanh. Ngài chỉ là người 
vạch ra con đường, chứ Ngài không đi thế dùm ai được. Chính vì thế 
mà Ngài khuyên rằng mỗi người phải thành thật, nhiệt tâm, và nhứt 
quyết thành đạt mục tiêu mà mình muốn đến. Ngài cũng đã khuyên tứ 
chúng rằng: “Hãy tự lấy con làm hải đảo cho con, hãy lấy chính con 
làm nơi nương tựa cho con.” Như thế ấy, Đức Bổn Sư kêu gọi tứ chúng 
không nên ỷ lại vào ai khác ngoài mình. Bất luận ở vào trường hợp 
nào, người tu theo Phật không nên đánh mất niềm hy vọng và tinh tấn. 
Hãy nhìn tấm gương rạng ngời của Phật, Ngài không bao giờ thối chí, 
Ngài luôn dũng mãnh và tinh tấn, ngay từ thời Ngài còn là vị Bồ Tát. 
Người tu tập phải kiên nhẫn chấp nhận những khó khăn và thử thách 
trong lúc hành thiền, phải bỏ hết mọi lạc thú hay sở thích hàng ngày, 
phải cố gắng dụng công tu tập thiển định một cách liên tục. Một trong 
những điều khó khăn nhất cho hành giả tu thiển là cái tâm dong ruỗi, 
không bao giờ chịu ở yên trên đề mục mà cả ngày chỉ muốn đi lang bạt 
khắp mọi nơi. Còn nơi thân, mỗi khi chúng ta ngồi tréo chân hành 
thiển, chúng ta đều cẩm thấy toàn thân căng thẳng, hay khó chịu vì 
những cơn đau hoành hành. Có lúc chúng ta nhứt tâm cố gắng ngồi 
tréo cẳng cho được một tiếng đồng hổ, nhưng chỉ sau mười phút là 
chân tê, cổ cứng, vân vân và vân vân. Người tu tập theo Phật cần phải 
có sự quyết tâm tinh tấn để sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thử 
thách. Một khi chúng ta phát triển tinh tấn trong thiển định, tâm của 
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chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để chịu đựng những cơn đau nhức, khó 
chịu và mệt mỏi một cách kiên nhẫn và can đảm. Tỉnh tấn có khẩ năng 
làm cho tâm tỉnh táo và mạnh mẽ cho đầu trong bất cứ hoàn cảnh khó 
khăn nào. Người tu tập phải luôn tinh tấn tu tập bốn thứ sau đây: điều 
lành chưa sanh, phải tinh cần làm cho sanh; điều thiện đã sanh, phải 
tỉnh cần khiến cho ngày càng thêm lớn; điều ác chưa sanh, phải tỉnh 
cần cho chúng đừng sanh; điều ác đã sanh, phải tinh cần dứt trừ đi. Đức 
Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú, câu 280: “Người sống tiêu cực, uể 
oải, dã dượi, không tinh tấn chuyên cần, dầu còn trẻ tuổi và khỏe 
mạnh vẫn lười biếng, suy nhược và thiếu quyết tâm, con người lười 
biếng ấy không bao giờ tìm ra được con đường dẫn đến trí tuệ và giác 
ngộ, giải thoát.” 

Thứ ba là Hỷ Giác Chỉ (hỷ lạc): Hỷ Lạc Giác Chi có nghĩa là vui 
thích, nhưng một đặc tánh đặc biệt của Hỷ Lạc Giác Chi là nó có thể 
khiến các tâm sở khác có cảm giác nhẹ nhàng, vui thích và thỏa mãn. 
Hỷ giác chi là một tâm sở, và là một đức tánh có ảnh hưởng sâu rộng 
đến thân và tâm. Người thiếu đức “hỷ lạc” không thể tiến bước trên 
đường giác ngộ, vì trong người ấy lúc nào cũng mang máng một trạng 
thái lãnh đạm lạnh lùng trước thiện pháp, một thái độ bất mãn với 
thiển tập, một sự biểu lộ bất toại nguyện. Hành giả tu tập theo Phật 
nên luôn nhớ rằng Hỷ Giác Chi chỉ phát sanh khi tâm của chúng ta 
tương đối rũ sạch các phiền não. Để rũ bỏ phiền não, chúng ta không 
có sự lựa chọn nào khác hơn là phải tinh tấn chánh niệm trong từng 
phút giây để định tâm được phát sinh và phiền não bị tận diệt. Như 
vậy, chúng ta phải luôn hướng tâm vào việc phát triển Hỷ Giác Chi 
qua chánh niệm liên tục, dù lúc chúng ta đang đi, đứng, nằm, ngồi hay 
đang làm các công việc khác. Muốn tu tập đức “hỷ lạc,” hay tâm phỉ, 
hành giả cần luôn nhớ rằng hạnh phúc không tìm được từ vật chất bên 
ngoài, mặc dù chuyện lớn chuyện nhỏ bên ngoài luôn có ảnh hưởng 
đến tâm mình. Hạnh phúc chỉ có được nơi những người biết tri túc. 
Hành giả tu theo Phật nên luôn nhớ rằng có sự khác biệt lớn lao giữa 
thỏa thích và hạnh phúc. Cảm giác thích thú là cái gì tạm bợ nhất thời, 
chỉ thoáng qua rồi mất. Thỏa thích có thể là một dấu hiệu báo trước 
khổ đau phiền não, vì những gì mà ta ôm ấp tâng tiu trong khoảnh 
khắc nầy, có thể là nguồn đau khổ trong khoảnh khắc kế tiếp. Khi thấy 
một hình sắc, nghe một âm thanh, ngửi một mùi, nếm một vị, hay nhận 
thức một ý nghĩ, chúng ta thường bị các đối tượng của giác quan và 


85 


trần cảnh kích thích, cũng như cảm thấy ít nhiều thỏa thích. Tuy nhiên, 
chúng chỉ là những hiện tượng phù du tạm bợ, vừa phát sanh đã hoại 
diệt. Hạnh phúc thật sự không đến với chúng ta bằng cách bám víu hay 
nắm chắc lấy những vật vô tri hay hữu tri, mà chỉ đạt được bằng hạnh 
buông bỏ. Đức Phật đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, 
uy quyền tột đỉnh, để cuối cùng Ngài đạt được giác ngộ và giải thoát, 
chúng ta há có con đường nào khác? 

Thứ tư là Khinh An Giác Chỉ: Khinh an có nghĩa là an hay vắng 
lặng an tĩnh. Có nhiều người tâm luôn ở trạng thái dao động, luôn chạy 
lung tung hết nơi nầy đến nơi khác không ngừng nghỉ. Khi tâm bị tán 
loạn thì chúng ta không thể nào kiểm soát được hành động của chính 
mình. Ngược lại, chúng ta bắt đầu hành động theo sự ngông cuồng và 
tưởng tượng, chẳng ý thức được sự tốt xấu của việc mình đang làm. Có 
hai loại khinh an: thân an có nghĩa sự an tịnh của toàn thể các tâm sở, 
chớ không riêng phần thân thể vật chất. Nói cách khác, đây là trạng 
thái an tính vắng lặng của sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, và hành uẩn; 
tâm an, hay trạng thái an tĩnh vắng lặng của thức uẩn. Người đã trau 
dồi tâm khinh an vắng lặng sẽ không còn phiển lụy, bối rối hay cảm 
kích khi phải đương đầu với tám pháp thăng trầm của thế gian, vì 
người ấy nhận thức được trạng thái phát sanh và hoại diệt, cũng như 
tánh cách mong manh nhất thời của vạn hữu. Tâm khinh an vắng lặng 
là việc rất khó thực hiện vì tâm luôn có khuynh hướng không bao giờ ở 
yên một chỗ. Rất khó cột và kéo tâm trở lại. Kinh Pháp Cú, từ câu 33 
đến 36, Đức Phật đã dạy: “Tâm ở trong trạng thái giống như con cá 
mới bị bắt ra khổi nước và bị vứt lên đất khô. Nó luôn phóng nhảy bất 
định.” Sự bình tĩnh và trầm lặng không phải là một thái độ hèn yếu. 
Chỉ có những con người có văn hóa mới làm được chuyện nầy. Bình 
tĩnh trầm lặng trước thuận cảnh không phải là điều khó, điều khó ở 
đây là người Phật tử phải luôn giữ tâm an tĩnh vắng lặng trước mọi 
nghịch cảnh. Làm được như vậy mới mong thành đạt được giác ngộ và 
giải thoát. 

Thứ năm là Niệm Giác Chỉ: Niệm Giác chị hay trạng thái chánh 
niệm tỉnh thức qua quán chiếu. Đây là phương tiện hữu hiệu nhất để 
làm chủ lấy mình. Ngoài ra, Niệm Giác Chi còn có nghĩa là 'sức mạnh 
của sự quán sát”, và chức năng của chánh niệm là giữ cho đối tượng 
luôn nằm trong tầm quán sát của mình, không quên nó, mà cũng không 
cho nó biến khỏi tầm quán sát của mình. Một khi chánh niệm có mặt 
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thì đối tượng sẽ được ghi nhận không bị quên lãng. Niệm giác chi bao 
gồm thân niệm xứ hay quán thân bất tịnh. Thọ niệm xứ hay quán thọ 
thị khổ; tâm niệm xứ hay quán tâm vô thường; pháp niệm xứ hay quán 
pháp vô ngã. Con người không thể có chánh niệm nếu không kiểm 
soát những tác động của thân, khẩu và ý của mình. Nói cách khác, nếu 
không tinh chuyên hành trì giới luật thì không bao giờ có thể nói đến 
tỉnh thức được. Trong Kinh Trường A Hàm, lời di huấn tối hậu của Đức 
Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn là: “Tất cả các pháp hữu vi đều vô 
thường. Hãy kiên trì chánh niệm để thành đạt giải thoát. Ngài Xá Lợi 
Phất trước khi nhập diệt cũng đã khuyên nhủ tứ chúng: “Hãy kiên trì 
chánh niệm để thành đạt giải thoát.” Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, 
Đức Phật đã dạy: “Này chư Tỳ Kheo, Như Lai không thấy một pháp 
nào mà có nhiều năng lực như sự chuyên cần chú niệm, để làm phát 
sinh những tư tưởng thiện chưa phát sanh, và làm tan biến những tư 
tưởng bất thiện đã phát sanh. Với người hằng có chánh niệm, những tư 
tưởng thiện, nếu chưa sanh sẽ phát sanh, và những tư tưởng bất thiện, 
nếu đã phát sanh sẽ tan biến.” 

Thứ sáu là Định Giác Chỉ: Định Giác Chi là khả năng giữ tâm tập 
trung không tán loạn. Định chính là tâm sở nằm trên đối tượng quán 
sát. Định cũng ghìm tâm vào đối tượng, xuyên thấu và nằm trong đối 
tượng đó. Bản chất của định là không tách rời, không tán loạn, không 
phân tán. Tâm định là tâm dán chặt vào đối tượng, chìm trong đối 
tượng và duy trì sự tĩnh lặng ngay trong đối tượng. Khi tu tập thiền 
quán, hành giả dán chặt tâm mình vào đối tượng hay quán sát trực tiếp 
các hiện tượng để thấy rõ bản chất thật của chúng mà không dựa vào 
sự suy nghĩ hay phân tích nào cả. Mặc dầu thời điểm định chỉ là tạm 
thời, nhưng định có thể khởi sinh từ thời điểm nầy qua thời điểm khác 
không gián đoạn nếu chúng ta chịu khó tu tập liên tục. Bên cạnh đó, 
định còn có khả năng gom tụ các tâm sở khác lại với nhau, không cho 
chúng phân tán hay tách rời nhau. Nhờ vậy mà tâm an trụ vững chãi 
trong đối tượng. Tâm an trụ và tập trung vào để mục hành thiển. Một 
khi tâm yên tịnh và tĩnh lặng thì trí tuệ phát sinh và từ đó chúng ta có 
thể nhìn thấy sự vật đúng theo chân tướng của nó. Do đó, định giác chi 
là nguyên nhân gần nhất của sự phát sanh ra trí tuệ. Tâm an trụ có khả 
năng chế ngự được năm pháp triỀn cái (tham dục, Sân hận, hôn trầm 
thụy miên, trạo cử hối quá, và nghi hoặc triển cái), vì từng bước từng 
bước, trí tuệ sẽ ngàng càng xuyên thấu vào chân lý. Chừng đó, hành 
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giả sẽ trực nhận được bản chất vô thường, khổ và vô ngã của vạn hữu, 
và từ đó không có triển cái nào còn có thể chế ngự được mình nữa. 
Người Phật tử tu tập thiển hay người có nguyện vọng thành tựu giác 
ngộ, phải đương đầu với rất nhiều chướng ngại, đặc biệt là năm pháp 
gây trở ngại mạnh mẽ trong việc định tâm, và chận ngang con đường 
giải thoát. Định là trạng thái tâm ổn định vững chắc, có thể ví như 
ngọn đèn vững ngọn, không dao động, ở một nơi không có gió. Định có 
khả năng giữ các tâm sở trong trạng thái quân bình. Định giữ cho tâm 
ngay thẳng, không lay chuyển; tiêu trừ khát vọng chẳng những giúp 
tâm không vọng động, mà còn giúp mang lại sự thanh tịnh nơi tâm. 
Người quyết tâm trau đổi “định” phải nghiêm trì giới luật, vì chính giới 
đức đạo hạnh nuôi dưỡng đời sống tâm linh và làm cho tâm an trụ 
vắng lặng. 

Thứ bảy là Xả Giác Chỉ: Xả Giác Chi là hoàn toàn xả bỏ, nghĩa là 
tâm không còn bị quấy nhiễu bởi nội chướng hay ngoại trần. Thuật ngữ 
Bắc Phạn “Upeksa' có nghĩa là bình thản, trầm tỉnh, vô tư, không thành 
kiến, không lệch lạc, không thiên vị. Trong thiển định, tâm xả là tâm 
luôn giữ một thái độ không thành kiến và trầm tĩnh trước những khó 
khăn và thử thách. Tâm xả là cái tâm giữ được quân bình về năng lực, 
và có thể đạt được qua công phu tu tập hằng ngày. Theo Vi Diệu Pháp, 
“xả” có nghĩa là trung lập, không thiên vị bên nào. Đó là trạng thái 
tâm quân bình chứ không phải tâm lãnh đạm thờ ơ, hay thản nhiên 
dửng dưng. Đây là kết quả của tâm định an tĩnh vắng lặng. Theo Đức 
Phật, phương cách hay nhất khiến cho tâm xả nầy phát sanh là có sự 
chú tâm sáng suốt và chánh niệm liên tục. Một khi tâm xả được phát 
triển thì tâm xả trước sẽ tạo ra tâm xả kế tiếp và cứ như vậy mà tiếp 
diễn liên tục. Trong xã hội loạn động hôm nay, con người khó mà 
tránh khỏi những chao động khi phải va chạm thường xuyên với những 
thăng trầm của cuộc sống; tuy nhiên, người đã tu tập được “xả giác 
chỉ” nầy không còn nghe phiền lụy bực mình nữa. Giữa những phong 
ba bão táp của cuộc đời như lợi lộc, lỗ lã, danh thơm, tiếng xấu, tán 
tụng, chê trách, hạnh phúc và khổ đau, người có tâm xả không bao giờ 
bị lay động. Hành giả tu tập thiền định có khả năng xả bỏ để hiểu rằng 
trên đời nầy không có ai làm chủ được bất cứ thứ gì cả. Trong Kinh 
Pháp Cú, câu 83, Đức Phật đã từng dạy: “Người tốt buông xả tất cả. 
Bậc Thánh nhân không nghĩ đến ái dục. Dầu hạnh phúc hay đau khổ 
bậc thiện trí không bồng bột cũng không để tinh thần suy sụp.” Người 
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đã tu tập và trau dồi được tâm xả, luôn bình thản và tránh được bốn 
con đường sai lạc: tham ái, sân hận, yếu hèn và si mê. Người tu tập và 
trau dồi được tâm xả luôn nhìn chúng sanh mọi loài một cách bình 
đẳng, không thiên vị. 


The Seven Bodhi Shares 
That Practtioners Must Have in Culfivation 


The Buddha always told His disciples: “All of the factors of 
enlightenement bring extraordinary benefits. Once fully developed, 
they have the power to bring samsaric suffering to an end.” This means 
that the perpetual, cyclical birth and death of beings who are composed 
of mental and physical phenomena can come to a complete stop. 
Besides, these factors of enlipghtenment also have the capacIty to 
pulverilze mara”s armies, the destructive inner forces which keep us 
bound on the wheel of suffering and rebirth. The Buddha and 
enlightened ones develop the factors of enlightenment and are thus 
able to transcend all three realms of sensual pleasures, realm of subtle 
forms and formless realms. When fully developed, these factors of 
enliphtenment bring practiioners to attain the peace and Joy of 
Nirvana. In this they are comparable to strong and effective medicine. 
They confer the strength of mind necessary to withstand the ups and 
downs of life. Moreover, they offen caure physical and mental 
Illnesses. According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are seven Limbs (factors) of Enlightenment, or the seven 
Bodhi shares. Practicing the seven awakening states will result in the 
following achievements: Elimination of evil; development of virtue; 
Ífeeling of cheerfulness versus suffering; final enliphtenment and 
becoming Buddha. 

Cultivators can not become enliphtened by merely gøazing 1nto the 
sky or Just look down on earth. Cultivators can not obtain the way by 
simply reading books or studying the scriptures, nor by thinking, nor by 
wishing for becoming Buddha. According to the Sangiti Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, there are seven Limbs (factors) of 
Enliphtenmernt, or the seven Bodhi shares. They are necessary 
conditions or prerequisites which cause enliphtenment to arIse. 
Practicing the seven awakening states wIll result in the following 
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achievements: Elimination of evil; development of virtue; feeling of 
cheerfulness versus suffering; final enliphtenment. The word 
“BoJjhanga” 1s a Pali term for “factors of enlightenmernt.” It is made up 
of “Bodhi,” which means enlightenment or an enlightened person, and 
“anga,” 1s a causative factor. Thus a “boJjhanga” 1s a causative factor 
of an enlightened being, or a cause for enlightenment. À second sense 
of the word “BoJjhanga” 1s based on alternative meanings of Its tWwO 
Pali roots. Thus the alternative meaning of bodhi 1s the knowledge that 
comprehends or sees the Four Noble Truths, and the Eightfold Noble 
Path. Sometimes, seven factors of enliphtenment are known as 
“samboJjhanga". The prefix “sam” means “full' or “complete°; however, 
the prefix does not change the meaning of the seven factors of 
enlightenment. All practitioners come to understand the Four Noble 
Truths to some extent, but according to Buddhism, true comprehension 
of them requlires a particular, transforming moment oŸ consciousness, 
known as path conscIousness. This 1s one of the culminating Insights of 
meditation practice for it includes the experience of Nirvana. OÔnce a 
practitioner has experlenced this, he or she 1s deeply knows the Four 
Noble Truths, and thus 1s considered to contain the “boJjhangas” Inside 
him or herself. Such a person ¡1s called noble. Thus, “BoJjhangas” or 
enlightenment facfors also are parts or qualitiles of a noble person. The 
seven facfors of enliphtenment Iinclude Selection of the proper dharma, 
Constant cffort Cheerfulness or hịph spirts, Peaceful mind, 
Remembrance of the Dharma, Concentraton abilty, and Non- 
attachment ability. Buddhist practitioners can find each one of the 
seven factors of enlightenment ¡in all phases of meditation practices. 
Buddhist practitioners should always remember the Buddha's 
reminder: “If the four foundations of mindfulness are practiced 
persistently and repeatedly, the seven factors of enlightenment wIll be 
automatically and fully developed.” Thus, the Buddha Himself 
emphasized the relationships between Zen and the Seven Factors of 
Enliphtenment very clearly. However, one does not become 
enlightened by merely gazing Into the sky or looking around on the 
earth. One does not enlipghtened by reading or studying the scriptures, 
nor by thinking, nor by wishing for enlightened state to burst Into one”s 
mind. There are certain necessary conditions or prerequisites which 
cause enlightenment to arise. How can one develop these facfors In 
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himself or herself? By means of cultivation of precepts, meditation, and 
wisdom. 

First, Selection 0ƒ the Proper Dharma: Discrimination oŸ truc or 
false, or keen Investigation of phenomena (dharma). It 1s the sharp 
analytical knowledge of understanding the true nature of all constituent 
things, animate or Inanimate, human or divine. Ít is seeing things In 
ther proper perspective. Only through meditaton we can see all 
component things In their fundamental elements, right down to thetr 
ultimates. Through keen meditation and investigation, one understands 
that all compounded things pass through the inconceivably rapid 
momehnfs of arising, reaching a peak and ceasing, Just as a river In flood 
sweeps to climax and fades away; the whole universe 1s consfantly 
changing, not remaining the same for two consecutive moments; all 
things In fact are subJect to conditions, causes and effects; what 1s 
Impermanent and not lasting producing painful or sorrow fruit; there 
doesn”t exist a so-called permanent and everlasting soul or self; the 
true nature of the three characteristics, or laws Of fransIency, SOTrow, 
and non-self. 

Second, Constant Eƒƒfort: Energy, zeal or undeflected progress. Ít 1s 
a mental property and the sixth limb of the Noble Eightfold Path, there 
called right effort. Effort 1s the energy expended to direct the mind 
persistently, continuously 1n meditation, and toward the object of 
observation. Buddhist practitioners should have courageous efforts In 
meditation practices. The Buddha has not proclaimed himself a saviour 
willing and able to take upon himself the evil of all sentient beings. He 
1s only a Path-Revealer. Each one of us must put forth the necessary 
effort and work out his own deliverance with heedfulness. He cannot 
walk for anyone on this path. Thus he advised that each Buddhist 
should be sincerely zealous, strong and firm In the purpose of reaching 
the final aim. He also advised: “Be Islands unto yourselves, be your 
own refuge.” Thus dịd the Master exhort his followers to acquire self- 
reliance. A follower of the Buddha should not under any circumstances 
relinquish hope and effort; for the Buddha was one who never øave up 
courage and effort even as a bodhisattva. Buddhist practitioners should 
be patlent and accept difficulies and challenges during practicing 
meditation; should leave behind habits and hobbies of ordinary le; 
and should try their best to practice meditation continually. One of the 
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most difficult things for Buddhist practitioners 1s the wandering mind, 1t 
never wanfs to stay on the obJect you want to observe, but rather 
wandering around and around all day long. In our body, any time we 
CrOss Our leøs to practice meditation, we are likely to experlence some 
level of pann In our body. Sometimes, we decide to try to sit still for an 
hour with our legs crossed, but only after ten minutes, we feel numb In 
our feet and stiff in our neck, and so on, and so on. Buddhist 
practitioners need courageous effort to face difficulties and challenges. 
Once we develop our courageous effort, the mind gains strength to 
bear with pain In a patlent and courageous way. Effort has the power to 
freshen the mind and keep 1t strong in any difficult circumstances. 
Buddhist practitioners should always have the effort and energy to 
cultivate the following four things: effort to Initiate virfues not yet 
arisen; effort to consolidate, Increase, and not deteriorate virtues 
already arisen; effort not to Initiate sins not yet arisen; effort to 
eliminate sins already arisen. In The Dhammapada Sutfa, sentence 
280, the Buddha taught: “he idler who does not strive, who, thouph, 
young and strong, 1s full of sloth, who 1s weak In resolution and thought, 
that lazy and Idle man will never find the way to wIisdom, the way to 
eliphtenment and deliverance.” 

Thứừd, Cheerfulnes or High Spiris: Rapture means Joy, 
happiness, or delight; but a special characteristic of Rapture 1s that 1t 
can pervade associated mental states, making them delight and happy 
and bringing a sense of deep satisfaction. “PIti” 1s a menfal property, 
and 1s a quality which deeply influences both the body and mind. A 
man lacking in this quality cannot advance along the path to 
enlightenment. In him there will always arise sullen indifference to the 
Dharma, an aversion to the practice of meditation, and morbid 
manifestations. Buddhist practitioners should always remember that 
Rapture only develops when the mind 1s relatively clean of afflictions. 
In order for us to be clean of afflictions, we have no other choices but 
to be mindful from moment to moment so that concentration arises and 
the afflictions are eliminated. Therefore, we must be developing 
Rapture through mindfulness continuously, whether when we are 
walking, standing, lying down, sitting, or doing other tasks. To practice 
“pIIl” or Joy, Buddhist cultivators should always remember that 
happIness 1s a matter of the mind and it should never be sought in 
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external and material things, though they may be instrumental in any 
way. Only those who possess the qualty of contentment can 
experience real happiness. Buddhist culivators should always 
remember that there Is a vast difference between pleasure and 
happiness. Pleasure, or pleasant feeling, 1s something very momenfary 
and fleeting. Pleasant feeling may be an Indicative sign of suffering, 
for what we hug In great glee this moment, may turn to be a source of 
suffering the next moment. Seeing a form, hearing a sound, perceIving 
an odour, tasting a flavour, feeling some tangible thing, cognizing an 
Idea, we are usually moved, and from those sense obJects and mental 
obJects, we experilence a certain degree of pleasure. However, they 
are all temporary; they are only a passing show of phenomena. Real 
happiIness or rapture does not come through grasping or clinging to 
things, animate or Inanimate, but from giving up. The Buddha left 
behind his glorlous palace, beautiful wife, good son, as well as 
kingdom authorifty, and became a homeless monk. Eventually he 
attained enlightenment and deliverance, do we have any other choIces 
1Í we wish to attain enlightenment and deliverance? 

Fourth, Peaceful Mind: Peaceful mìnd means ease, tranqullIty, 
riddance of all grossness or weight of body or mind so that they may be 
light, free and at ease. Many people”s minds are always In a state Of 
agitation all the time. Their minds wandering here and there non-stop. 
'When the mind 1s scattered, 1t 1s difficult for us to control our actIons. 
On the contrary, we begin to act according to whims and fancies 
without considering properly whether an action 1s wholesome or not. 
There are two kinds of tranqguility: the calm of the body means the calm 
of all mental properties rather than the only physical body. In other 
words, calm of the aggregates of form, feeling, perception, and the 
volitiona]l activities or conformations; the calm of the mind, or the calm 
Of the aggregate of consclousness. A man who cultivates calm of the 
mind does not get upset, confused or excited when confronted with the 
eight vicissitudes (8 winds or influences) of the world. He 1s able to 
understand the rise and fall (come I1nto being and pass away), as welÏ as 
the momentary fragility of all things. It 1s hard to tranquilize the mind. 
It trembles and 1t Is unsteady, difficult to guard and hold back. In the 
Dhammapada, from sentece 33 to 36, the Buddha taught: “The mind 
quivers like a fish Just taken from 1ts watery home and thrown on the 
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dry ground. It wanders at will.” Calmness Is not weakness. Only a 
person of culture 1s able to present the calm atfitude at all times. Ït 1s 
not so difficult to be calm under favourable cireumstances, but 1t 1S 
indeed difficult for a Buddhist to remain calm in the midst of 
unfavourable circumstances. Only the calm mind can help the aspirant 
to achieve enlightenment and deliverance. 

FỰằh, Remembrance gƒ the Dharma: Mindfulness, relinguishment, 
or pOWer of remembering the varlous sfates passed through in 
contemplation. It 1s the Instrument most efficacious In self-mastery. 
Besides, “Sati” also means the power of observation, and the function 
of mindfulness 1s to keep the obJect always in view, neither forgettIing 
1t nor allowing 1t to disappear out oŸ our contemplation. Remembrance 
of the Dharma Includes meditation and full realization on the 1mpurIty 
of the body, when mindfulness 1s present, the obJect of observation will 
be noted without forgetfulness; contemplaton of feeling or 
understanding that feeling 1s suffering; contemplation of mind, and 
Contemplation of thought; and contemplation of the no-self of mental 
obJects. A person cannot be heedful unless he 1s fully controlling all his 
actions, whether they are mental, verbal or physical at every moment 
of his walking life. In other words, he must zealously observe all 
commandments requirred of him. In the Dipha Nikaya Sutra, the 
Buddha'”s final admonition to his disciples before entering the Nirvana: 
“TIransient are all component things. Work out your deliverance with 
mindfulness.” Venerable Saripura also advised everybody with his last 
words: “Strive on with mindfulness to obtain your deliverance.” In the 
Anguttara NÑikaya Sutra, the Buddha taught: “Monks, I know not oŸ any 
other single thing of sụch power to cause the arising of good thoughts 1f 
not yet arisen, or to cause the waning of evil thoughts 1f already arisen, 
as heedfulness. In him who 1s heedful, good thoughfs not yet arisen, do 
arise, and evil thoughts, 1f arisen, do wane.” 

Sixth, Concentrafion Ability: Concentration has the ability to keep 
the mind in Stability, concenftratlon; or power to keep the mind in a 
given realm undiverted. Concentration 1s a mental factor which lands 
on the obJect of observation. Concentration also pricks Into, penetrates 
1nto, and stays 1n the obJect of observation. The nature of concentration 
Is nondispersal, nondissipatlon, and nonscatteredness. A mind of 
concentfration 1s a mind that sticks with the obJect of observation, sinks 
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1nfo 1t, and remains still and calm 1n 1t. During practicing of meditation, 
Buddhist practitioners should stick ther mind to the obJect of 
observation or contemplate directly mental or physical phenomena 
without resorting to the thinking process at all. Although the moment of 
samadhi 1s momentary, such samadhi can arise Írom moment to 
moment without breaks In between If we try fo pracfice continuously. 
Besides, concentration also has the ability to collect the mind together. 
lt can keep all other mental factors in a group so that they do not 
scatter or disperse. Thus, the mind remains firmly embedded ¡n the 
obJect. It 1s only the tranquilized mind that can easily concentrate on a 
subJect of meditation. Once the mind 1s quiet and still, wisdom will 
arise and we can see things as they really are. Therefore, concentration 
1s the most proximate cause for the unfolding of wisdom. The unified 
mind brings the five hindrances under subJugation (sensual desire, 
anger, stiffness and torpor, agitation and worry, and doubt hindrances), 
for step by step, wisdom will penetrate into more and more profound 
levels of truth. At that time, Buddhist practitioners will see clearly the 
natures of Impermanence, suffering, and absence of self of all things, 
and therefore, no hindrance can dominate us anymore. Many are the 
Impediments that confront a medifator, an aspirant for enliphtenment, 
especially the five hindrances that hinder concentrative thoughts, and 
obstruct the way to deliverance. Concentration 1s the Intensified 
steadiness of the mind comparable to an unflickering flame of a lamp 
in a windless place. Concentration has the ability to maintain the mind 
and the mental properties In a state of balance. It 1s concentration that 
fixes the mind aright and causes 1t to be unmoved; dispels passions and 
not only helps the mind undisturbed, but also helps bring purity and 
placidity of mind. One who 1s Infent to practice “concentration” should 
always zealously observe Buddhist commandments, for 1t 1s virtue that 
nourishes menral life, and make 1t coherent and caÏm. 

Seventh, Non-atachment Abilify: Equanimty means complete 
abandonment, detachment, or Iindifferent to all disturbances of the sub- 
conscIlous or ecstatic mind. The Sanskmit word “Upeksa”` means 
equanimity, calmness, unbias, unprejJudice, and so on. In Zen, a mind of 
complete abandonment 1s a mind that remains unbiased and calm when 
confronting difficultiles and challenges. ÀA mind of equanImity 1s a state 
of balancing of energy, and It can be achieved In daily cultivation. 
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According to The Abhidharma, “equanimity” means neutrality. Ít 1s 
mental equipoise and not hedonic indifference. Equanimity 1s the result 
Of a calm concentrative mind. According to the Buddha, the best way to 
bring about equanimify 1s wise aftention and continuous mindfulness. 
Once a mind of equanimity 1s developed, one moment oŸ equnimity 
Causes a succeeding moment of equanimity to arise, and so on. In our 
nowadays violent socIety, amidst the welter of experience, gain and 
loss, good repute and 1ll-repute, praise and blame, happiness and 
suffering, a man with the mind of equanimity will never waver. 
Buddhist practitioners have the mind of equanimity which understands 
that there 1s no one to own anything. In Dharmapada, sentence 83, the 
Buddha taught: “Iruly the good give up longing for everything. The 
good sages not with thoughts of craving. Touched by happIness or by 
pain, the wise show neither elation nor depression.” A man who has 
reached perfect neutrality through the cultivatlon of equanimity, 
always avoids the following four wrong paths: the path of greed, hate, 
cowardice, and delusion. A man who has reached perfect neutrality 
through cultivation of equanimity, always has his serene neutrality 
which enables him to see all beings Impartially. 
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Chương Mười Một 
Chapter Eleven 


Phiên Não Tức Bồ Đề 


Theo Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là tông Thiên Thai, phiển não 
và bổ để là hai mặt của đồng tiền, không thể tách rời cái nầy ra khỏi 
cái kia. Khi chúng ta nhận biết rằng phiền não không có tự tánh, chúng 
ta sẽ không vướng mắc vào bất cứ thứ gì và ngay tức khắc, phiền não 
đã biến thành Bồ để (khi biết vô minh trần lao tức là bổ đề, thì không 
còn có tập để mà đoạn; sinh tử tức niết bàn, như thế không có diệt để 
mà chứng). Khi liễu ngộ được nghĩa lý của “phiền não tức bổ để” tức 
là chúng ta đã hàng phục được phiển não rồi vậy. Đức Phật vì thấy 
chúng sanh phải chịu đựng vô vàn khổ đau phiền não nên Ngài phát 
tâm xuất gia tu hành, tìm cách độ thoát chúng sanh thoát khổ. Phiền 
não xuất hiện qua sự vô minh của chúng ta, khi thì qua sắc tướng, khi 
thì tiểm tàng trong tâm trí, vân vân. Trong đời sống hằng ngày, chúng 
ta không có cách chi để không bị khổ đau phiền não chi phối. Tuy 
nhiên, nếu chúng ta biết tu thì lúc nào cũng xem phiền não tức bổ đề. 
Nếu chúng ta biết vận dụng thì phiền não chính là Bồ Đề; ví bằng nếu 
không biết vận dụng thì Bồ Đề biến thành phiển não. Theo Cố Hòa 
Thượng Tuyên Hóa trong Pháp Thoại, Quyển 7, Bồ Đề ví như nước và 
phiền não được ví như băng vậy; mà trên thực tế thì nước chính là 
băng và băng chính là nước. Nước và băng vốn cùng một thể chứ 
chẳng phải là hai thứ khác nhau. Khi giá lạnh thì nước đông đặc lại 
thành băng, và lúc nóng thì băng tan thành nước. Vậy, nói cách khác, 
khi có phiển não tức là nước đóng thành băng, và khi không có phiền 
não thì băng tan thành nước. Nghĩa là có phiền não thì có băng phiền 
não vô minh; và không có phiền não thì có nước Bồ Đề trí tuệ. 


AfjlicHons are Bodhi 


According to the Mahayana teaching, especially the Tien-T”ai 
sect, affliclons are Inseparable from Buddhahood. Affliction and 
Buddhahood are considered to be two sides of the same coin. The one 
1s Included 1n the other. When we realize that afflictions 1n themselves 
can have no real and independent exIstence, therefore, we don”t want 
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to cling to anything, at that very momernt, afflictions are bodhi without 
any difference. Once we thoroughly understand the real meaning of 
“Afflictions are bodhi”, we°ve already subdued our own afflictions. 
The Buddha witnessed that all sentient beings undergo great sufferings, 
so He resolved to leave the home-life, to cultivate and find the way to 
help sentient beings escape these sufferings. Afflicions manifest 
themselves through our Ignorance. Sometimes they show In our 
appearance; sometimes they are hidden In our minds, etc. In our daily 
lie, we cannot do without sufferings and afflictions. However, 1Ý we 
know how to cultivate, we always consider “afflictions 1s Bodhi”. If we 
know how to use 1t, affliction 1s Bodhi; on the contrary, 1ƒ we do not 
know how to use 1t, then Bodhi becomes affliction. According to Late 
Most Venerable Hsuan-Hua In Talks on Dharma, volume 27, Bodhi 1s 
analogous to water, and affliction to Ice. lce and water are of the same 
substance; there 1s no difference. In freezIing weather, water wIll freeze 
1nto Ice, and in hot weather, Ice will melt into water. When there are 
afflictions, water freezes Info Ice; and when the afflictions are gone, 
Ice melts Into water. It 1s to say, having afflictions 1s having the 
affliction-ice of ignorance; having no afflictions 1s having the Bodhi- 
water of wIsdom. 
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Chương Mười Hai 
Chapter Twelve 


Phát Bồ Đề Tâm Và Tứ Hoằng Thệ Nguyện 


Phát Bồ Đề Tâm như trên đã nói, có thể tóm tắt trong Tứ Hoằng 
Thệ Nguyện: 

“Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ 
Phiển não vô tận thệ nguyện đoạn 
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.” 

Tứ Hoằng Thệ Nguyện là bốn phổ nguyện lớn của Phật và Bồ Tát. 
Thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là nguyện cứu độ 
hết thảy chúng sanh. Thứ nhì là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. tức 
là nguyện đoạn tận hết thảy phiền não dục vọng. Thứ ba là Pháp môn 
vô lượng thệ nguyện học, tức là nguyện học hết vô lượng pháp môn. 
Thứ tư là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, tức là nguyện chứng 
thành Phật đạo vô thượng. Theo Lục Tổ Huệ Năng, Tứ Hoằng Thệ 
Nguyện bao gồm: Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tự tâm 
phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn vô tận thệ 
nguyện học, tự tánh Vô Thượng Phật đạo thệ nguyện thành.” Nầy 
thiện tri thức! Cả thảy đâu chẳng nói: “Chúng sanh vô biên thệ nguyện 
độ, nói thế ấy, vả lại không phải là Huệ Năng độ.” Nầy thiện tri thức! 
Chúng sanh trong tâm, chỗ gọi rằng tâm tà mê, tâm cuống vọng, tâm 
bất thiện, tâm tật đố, tâm ác độc, những tâm như thế trọn là chúng 
sanh, mỗi người nên tự tánh tự độ, ấy gọi là chơn độ. Sao gọi là tự tánh 
tự độ? Tức là trong tâm những chúng sanh tà kiến, phiền não, ngu sỉ, 
mê vọng, đem chánh kiến mà độ. Đã có chánh kiến bèn sử dụng trí 
Bát Nhã đánh phá những chúng sanh ngu sỉ mê vọng, mỗi mỗi tự độ, tà 
đến thì chánh độ, mê đến thì ngộ độ, ngu đến thì trí độ, ác đến thì 
thiện độ, độ như thế gọi là chơn độ. Lại phiển não vô biên thệ nguyện 
đoạn, đem tự tánh Bát Nhã trí trừ hư vọng tư tưởng tâm ấy vậy. Lại 
pháp môn vô tận thệ nguyện học, phải tự thấy tánh của mình, thường 
hành chánh pháp, ấy gọi là chơn học. Lại vô thượng Phật đạo thệ 
nguyện thành, đã thường hay hạ tâm hành nơi chơn chánh, la mê, lìa 
giác, thường sanh Bát Nhã trừ chơn trừ vọng, tức thấy được Phật tánh, 
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liền ngay nơi lời nói, liền thành Phật đạo, thường nhớ tu hành, ấy là 
pháp nguyện lực. 

Người Phật tử thuần thành, không phải chỉ nói suông “Tôi phát Bồ 
Để Tâm” là đã phát tâm, hay mỗi ngày tuyên đọc Tứ Hoằng Thệ 
Nguyện, gọi là đã phát Bồ Đề Tâm. Muốn phát Bồ Đề Tâm hành giả 
cần phải quán sát để phát tâm một cách thiết thật, và hành động đúng 
theo tâm nguyện ấy trong đời tu của mình. Có những người xuất gia, 
tại gia mỗi ngày sau khi tụng kinh niệm Phật đều quỳ đọc bài hồi 
hướng: “Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não...” Nhưng rồi trong 
hành động thì trái lại, nay tham lam, mai hờn giận, mốt si mê biếng 
trễ, bữa kia nói xấu hay chê bai chỉ trích người, đến bữa khác lại có 
chuyện tranh cãi gây gổ buồn ghét nhau. Như thế tam chướng làm sao 
tiêu trừ được? Chúng ta phần nhiều chỉ tu theo hình thức, chứ ít chú 
trọng đến chỗ khai tâm, thành thử lửa tam độc vẫn cháy hừng hực, 
không hưởng được hương vị thanh lương giải thoát của Đức Phật đã chỉ 
dạy. Cho nên ở đây lại cần đặt vấn để “Làm thế nào để phát Bồ Đề 
Tâm?” Muốn cho tâm Bồ Đề phát sanh một cách thiết thực, chúng ta 
nên suy tư quán sát, định tâm, tu tập và về nương nơi lời dạy của đức 
Phật. 

Thiển sư Thánh Nghiêm dạy chúng về tứ hoằng thệ nguyện như 
sau: "Tôi nguyện giúp đở mọi chúng sanh; tôi nguyện đoạn trừ mọi 
phiền não; tôi nguyện học hết mọi điều Phật day; tôi nguyện tu tập 
thành Phật quả. Điều nguyện đầu tiên là quan trọng nhất. Nếu bạn chỉ 
nghĩ đến giúp đở chúng sanh, tự nhiên phiển não của chính bạn sẽ ít 
hơn. Nếu bạn chỉ có một điều duy nhất trong tâm là cứu độ chúng 
sanh, tự nhiên bạn sẽ học được tất cả các giáo pháp của Phật. Cuối 
cùng, nếu bạn kiên trì cứu độ chúng sanh cho đến khi đạt đến vô ngã, 
chúng sanh lúc đó cũng sẽ biến mất. Đó là lúc bạn sẽ thành Phật quả, 
vì vào thời điểm đó bạn sẽ không còn phân biệt, không còn chúng 
sanh, và không còn cái ngã nữa. Chư Phật và chư Bồ Tát cũng như 
những ai thành tâm tu tập đều niệm bốn thệ nguyện này hằng ngày." 


Bodhi Resolve and the Four Universal Vows 


Awakenng the Bodhi Mind, as Indicated earlier, can be 
summarized in the four Bodhisattva vows as follows: 
“Sentient beings are numberless, 
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lI vow to save them all; 
Afflictions are Iinexhaustible, 
lI vow to end them all; 
Dharma foors are boundless, 
lI vow to master them all]; 
Buddhahood 1s unsurpassable, 
I vow to attain 1t.” 

The four universal vows of a Buddha or Bodhisattva. First, vow to 
save all living beings without limits; although sentient beings are 
numberless (countless), Ï vow to save them all. Second, vow to put an 
end to all passions and delusions, though Iinumerous. Although 
afflictions (annoyances) are inexhaustible (endless), Ï vow to end (cut) 
them all. Third, vow to study and learn all methods and means without 
end. Although schools and traditions are manifold, I vow to study them 
all. Though the teachings of Dharma are boundless, [ vow to learn them 
all. Fourth, vow to become perfect In the supreme Buddha-law. The 
Buddha-Way (Truth) 1s supreme (unsurpassed), I vow to complete 
(realize) It. According to the Sixth Patriarch Hui-Neng, the four 
magnanimous Vows or four all-encompassing vows comprIse: Ï vow to 
take across the limitless living beings of my own mind. [ vow to cut Off 
the Iinexhaustible afflictions of my own mind. IÏ vow to study the 
Immeasurable Dharma-doors of my own nature. Ï vow to realize the 
supreme Buddha Way of my own nature. Good Knowing Advisors, dịd 
all of you not Just say, “I vow to take across the limitless beings? What 
does It mean? You should remember that 1t 1s not Hui-Neng who takes 
them across. Good Knowing Advisors, the “living beings” within your 
mind are deviant and confused thoughts, deceitful and false thoughts, 
unwholesome thoughts, Jealous thoughts, vicious thoughts: and these 
thoughts are “living beings'` The self-nature of each one of them must 
take 1tself across. That 1s true crossing over. What is meant by “the self- 
nature taking across?” It 1s to take across by means of right views the 
living beings of deviant views, affliction, and delusion within your own 
mind. Once you have rigpht views, use PraJjna Wisdom to destroy the 
living beings of delusion, confusion, and falsehood. Each one takes 
Ifself across. Enliphtenment takes confusion across, wIsdom takes 
delusion across, goodness takes evil across. Such crossong OVe€r IS a 
true crossing. Further, “I vow to cut off the Iinexhaustible afflictions.' 
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That 1s to use the Prajna Wisdom of your own self-nature to cast out the 
vain and false thoughts in your mind. Further, “I vow to study the 
Immeasurable Dharma-door.' You must see your own nature and 
always practice the right Dharma. That 1s true study. Further, “I vow to 
realize the supreme Buddha Way,` and with humble mind to always 
practice the true and proper. Separate yourself from both confusion and 
enlightenment, and always give rise to Prajna. When you cast out the 
true and the false, you see your nature and realize the Buddha-way at 
the very moment It 1s spoken of. Always be mindful; cultivate the 
Dharma that possesses the power of this vow.” 

For devout Buddhists, it 1s not enough simply to say “I have 
developed the Bodhis Mind,” or to recite the above verses every day. 
To really develop the Bodhi Mind, the practitioner should, in his 
cultivation, meditate on and act in accordance with the essence of the 
vows. There are cultivators, clergy and lay people alike, who, each 
day, after reciting the sutras and the Buddha”s name, kneel down to 
read the transference verses: “[ wish to rid myself of the three 
obstructions and sever afflictions...” However, their actual behavior 1s 
different, today they are greedy, tomorrow they become angry and 
bear grudges, the day after tomorrow 1t 1s delusion and laziness, the 
day after that it 1s belittling, criticzing and slandering others. The next 
day they are Involved In argumenís and disputes, leading to sadness 
and resentment on both sides. Under these cIrcumstances, how can they 
rid themselves of the three obstructions and sever afflictions? In 
general, most of us merely engage In external forms of cultivation, 
while paying lip service to “opening the mind.” Thus, the fires of 
greed, anger and delusion continue to flare up, preventing us from 
tastng the pure and cool flavor of emancipation as taught by the 
Buddhas. Therefore, we have to pose the question, “How can we 
awaken the Bodhi Mind?” In order to develop a true Bodhi Mind, we 
should pondđer, meditate, cultivate, and rely on the Buddha's teachings. 

Zen Master Sheng-Yen preached the assembly about the great four 
vows In Getting the Buddha Mind as follows: "I vow to help all sentient 
beings; [ vow to cut off all vexations; Ï vow to master all Dharma 
methods; and I vow to reach Buddhahood. The first vow 1s the most 
1mportant. If you think only of helping sentient beings, naturally your 
own vexations will be lessened. If you have only helping sentient 


103 


beings In mind, naturally you wIll learn all the Dharma methods. 
Finally, 1f you persist in helping sentient beings until there 1s no self, at 
that time sentient beings also disappear. Then you wIll have attained 
Buddhahood, for at that point there 1s no discrimination, no sentient 
beings, and no self. These vows are made every day by all Buddhas 
and Bodhisattvas and anyone who wishes to practice seriously." 
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Phụ Lục A 
Appendix A 


Bồ Đề Nhân Quả Thể Nghĩa Dụng 


Như trên đã nói, Bồ Đề bắt nguồn từ thuật ngữ Bodhi, được rút ra 
từ gốc Phạn ngữ “Budh” có nghĩa là “tri thức,” “hiểu biết,” hay “toàn 
trí.” Thuật ngữ thường được các nhà phiên dịch Tây phương dịch là 
“Giác Ngộ,” có nghĩa đen là “Tỉnh Thức.” Giống như thuật ngữ 
“Buddha,” được rút ra từ gốc Phạn ngữ “buddh,” có nghĩa là “tỉnh 
thức,” và trong Phật giáo từ này chỉ một người đã tỉnh thức khỏi giấc 
ngủ si mê, trong đó hầu hết chúng sanh đang trải qua. Theo truyền 
thuyết Phật giáo, Đức Phật thành đạt đạo quả Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo 
Tràng trong khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Bồ Đề có năng lực thức tỉnh 
cho mọi chúng sanh giác ngộ được gọi là Bồ Đề lực. Với lực Bồ Đề, vị 
Bồ Tát có thể làm cho tất cả chúng sanh phát tâm thành Phật không 
đoạn tuyệt. Bồ Để hạnh tập trung vào những việc làm và tu tập của 
một vị Bồ Tát, lý tưởng của Phật giáo Đại Thừa. 

Theo Paul L. Swanson trong quyển Nến Tẳảng Triết Lý Tông Thiên 
Thai, Trí Khải Đại Sư so sánh nhân quả Bồ Đề trong giáo lý "hiện tại" 
của kinh Pháp Hoa với những giáo lý trong "quá khứ" qua ba thứ thể, 
nghĩa và dụng. Đối với nhân, thể Bồ Đề "dài lâu" trong giáo lý Pháp 
Hoa, và "ngắn ngủi" trong những giáo có trước; nghĩa Bồ Đề sâu rộng 
trong giáo lý Pháp Hoa, và chật hẹp trong những giáo lý thời trước; 
dụng Bồ Đề siêu việt trong giáo lý Pháp Hoa, và đơn giản trong những 
giáo lý thời trước. Quả Bồ Để cũng được phân tích giống như vậy. 
Thêm vào đó, nhân quả Bồ Đề được mô tả như "thể sâu rộng", nghĩa 
thâm sâu và quả vị chứng đắc nổi bật (vị trường), và dụng siêu việt. 

Tuy nhiên, một cư sĩ chuyên lo tạp dịch dưới bếp, suốt ngày chỉ 
biết bửa củi, giã gạo cho chùa, đã ứng khẩu sáng tác ra những dòng kệ 
dưới đây đã làm đảo lộn mọi quan niệm truyền thống về Thể-Nghĩa- 
Dụng của Bồ Đề. Phải thật tình mà nói, diện mạo người viết ra những 
dòng kệ này quá tầm thường đến nỗi không mấy ai để ý, nên lúc bấy 
giờ toàn thể đồ chúng rất đỗi sửng sốt. Nhưng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì 
thấy ở vị Tăng không tham vọng ấy một pháp khí có thể thống lãnh đồ 
chúng sau nầy, và nhất định truyền y pháp cho người. Người đó chính 
là Lục Tổ Huệ Năng. Nguyên bài kệ được viết như sau: 
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Bồ đề bổn vô thọ, 

Minh cảnh diệt phi đài, 

Bản lai vô nhất vật, 

Hà xứ nhạ trần ai ? 

(Bồ đề vốn không cây, 
Gương sáng cũng chẳng đài, 
Xưa nay không một vật, 
Chỗ nào dính bụi bặm?) 

Nếu hành giả chúng ta xem đây là một loại công án, thì nó phải là 
một trong những công án thuộc loại giải minh chân lý Thiển bằng 
những lập trường phủ nhận, hư hóa hay phế bỏ. Với loại công án này, 
chúng ta thường cáo buộc các Thiển sư là phủ nhận. Nhưng kỳ thật họ 
chẳng phủ nhận gì cả, những gì họ đã làm chỉ nhằm để vạch rõ ra các 
ảo tưởng của chúng ta cho vô hữu là hữu, hữu là vô hữu, vân vân. 


The Essence, Meaning and Function 0ƒ Bodhi 


As mentioned above, the term “Bodhi” ¡is extracted from the 
Sanskrit root “Budh,” meaning “knowledge,” “Understanding,” or 
“Perfect wisdom.” A term that 1s often translated as “enlightenment” 
by Western translators, but which literally means “Awakening.” Like 
the term BUDDHA, it is derived from the Sanskrit root buddh, “to 
wake up,” and in Buddhism 1t indicates that a person has “awakened” 
from the sleep of ignorance in which most beings spend theIr lives. 
According to Buddhist legend, the Buddha attained bodhi in the town of 
BODHGAYA while siting in meditaton under the Bodhi Tree or 
Bodhi-Vrksa. Bodhi has the power of awakening every being in 
enliphtenment whích ¡1s called Bodhi-bala With power of 
enlightenment, a Bodhisattva 1s able to inspire all sentient beings to 
seek_  enlipghtenment and become Buddhas, without end. 
Bodhicaryavatara focuses on the career and practices of the 
Bodhisattva, the ideal of Mahayana Buddhism. 

According to Paul L. Swanson ¡mm the Foundatlon of Tien Tai 
Philosophy (p.I26), Chih-IÏ compares the "present” teachings of the 
Lotus Sutra of those of the "past” in terms of the causes and effect of 
Buddhahood and In terms of essence, meaning and function. As for 
causes, the essence of Buddhahood 1s “long” In the Lotus Sutra, and 
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"short" in the past teachings; the meaning of Buddhahood 1s vast In the 
Lotus Sutra and narrow In the past teachings; and the function of 
Buddhahood 1s superior in the Lotus Sutra and Inferlor in the past 
teachings. The same analysis 1s made for the result of Buddhahood. In 
addition, wiíh regard to cause and effect oƒ Buddhahood, the teachings 
Oƒ the Lotus Sutra are described as vast in essence, deep meaning and 
eminent in levels oƒ aqfainmemt, and superior in [uncHon. 

However, a layman In the service of the monastery, who spent 
most of his time inpounding rice and spliting wood for the temple, 
suddenly composed these significant lines below that ¡inverted all 
traditional concepts on the Essence, Meaning and Function of BodhI. 
Truly speaking, the person who wrote these lines has such an 
unassuming air that nobody ever thought much of him, and therefore 
the entire community was now set astir to see this challenge made 
upon 1s recognized authority. But the Fifth Patriarch Hung Jen saw In 
this unpretentious monk a future leader of mankind, and decided to 
transfer to him the robe of his office. That man was the Sixth Patriarch 
Hui-nêng. The whole verse 1s written as follow: 

The Bodhi ¡s not like the tree, 

(Bodhi tree has been no tree) 

The mirror bright 1s nowhere shinning, 
(The shining mirror was actually none) 
As there 1s nothing from the first, 

(From the beginning, nothing has existed) 
Where can the dust 1tself accumulate? 
(How would anything be dusty?) 

lf we, Zen practitloners, consider this 1s a koan; 1t must be one of 
the koans that illustrates Zen-truth through a negating approach with 
nullifying or abrogating expressions. With this type of koan, we usually 
accuse the Zen masters of being negatory. But in fact, they dịd not 
negate anything. What they have done 1s fo point out our delusions 1n 
thinking of the non-existent as existent, and the existent as non- 
exIstent, and so on. 
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Phụ Lục B 
Appendix B 


Bồ Đề Đạo Tràng 
Bodh-Gaya 


Bồ đề đạo tràng, gần bên bờ Ni Liên Thiền thuộc bang Bihar trung 
Ấn, còn gọi là Giác Thành vì đây là nơi Thái Tử Tất Đạt Đa đã giác 
ngộ và đạt thành quả vị Phật. Bồ để đạo tràng tọa lạc gần thành phố 
Gaya. Người ta nói nó là trung tâm địa cầu; chư Bồ Tát trước khi thành 
Phật đều phải ngồi tại chỗ nầy. Bồ Đề Đạo Tràng là nơi quen thuộc 
đối với khách hành hương đến viếng những nơi liên quan đến cuộc 
sống cũng như sự nhập diệt của Ngài, Bồ Đề Đạo Tràng tọa lạc ở lưu 
vực sông Hằng, một trong những địa danh thiêng liêng nhất của Phật 
giáo. Chính tại nơi này vào đêm trăng tròn của tháng 5, nơi mà Ngài 
đã ngồi dưới cội cây Bồ Đề (cây Giác Ngộ) và chứng đạt Niết Bàn, 
thoát khỏi vòng sinh tử bất tận và trở thành Phật. Ngài đã ngồi 49 ngày 
dưới cội Bồ Đề này, tham thiển về ý nghĩa của sự giác ngộ của mình 
trước khi ra đi giảng đạo dẫn dắt chúng sanh với những gì mình đã 
khám phá. Người ta nói Bồ Để Đạo Tràng là nơi duy nhất có thể chịu 
đựng được sự tác động mạnh mẽ của sự giác ngộ. Cây Bồ Đề nguyên 
thủy đã bị hủy diệt, cây “pipal” cũng có nguồn gốc từ cây Bồ Đề nơi 
mà Đức Phật đã đạt được giác ngộ, đứng trong khu Bồ Đề Đạo Tràng, 
gần chùa Đại Bồ Đề, được xây vào thế kỷ thứ 6, và sau đó được trùng 
tu lại. Bồ Đề Đạo Tràng là một trong bốn thánh tích Phật giáo, gần 
thành Gaya, cạnh sông Ni Liên Thiển, miễn trung Ấn, nơi Phật Thích 
Ca đạt được đại giác hoàn toàn sau khi thiển định 49 ngày. 

Riêng đối với Phật tử thuần thành, thì không có nơi nào đáng chú ý 
và thiêng liêng hơn nơi Đức Phật thành đạo: Bồ Đề Đạo Tràng. Nhiều 
lăng tẩm và đền đài nguy nga đã được dựng lên khắp nơi quanh đây. 
Tập ký sự của nhà hành hương Phật Giáo trung Hoa là Huyễn Trang 
đã cho chúng ta một cái nhìn bao quát về sự huy hoàng của thánh địa 
nầy trong thời quá khứ. 
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(Tháp Đại Bồ Đề trong Bồ Đề Đạo Tràng, bang Bihar, Ân Độ 
Main Temple in Bodhgaya in Bihar State, India) 


Theo Giáo Sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật 
Giáo, Huyền Trang cho rằng ngôi đền Bồ Đề (Bodhi) ban đầu là do 
vua A Dục dựng lên. Theo một trong những bia ký, sau khi lên ngôi 
được mười năm, vua A Dục đã đến chiêm bái nơi nầy mà tên gọi trong 
bia là Sambodhi, và rất có nhiều khả năng là nhà vua đã cho dựng lên 
ngôi đền trên thánh địa nầy. Tuy nhiên, ngày nay không thể tìm ra một 
dấu tích nào của ngôi đền nầy nữa. Ngôi đền nầy đã được hồi phục và 
tân tạo nhiều lần. Qua sự mô tả của Huyền Trang thì ngôi đền, chủ 
yếu là qua hình dạng và dáng vẻ bể ngoài hiện nay của nó, đã có từ 
thế kỷ thứ 17. Đển Đại Bồ Đề ở Miến Điện là một nguyên mẫu của 
ngôi đền lớn nầy. Theo như chúng ta thấy hiện nay thì đển Mahabodhi 
ở Bodh-Gaya cao gần 50 mét và gồm một thân thẳng hình kim tự tháp. 
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Đền có nhiều tầng khác nhau. Đển có một tượng Phật mạ vàng, chạm 
vào mặt đất để tượng trưng cho sự thành đạo thiêng liêng. Xung quanh 
ngôi đền nầy hiện nay còn vô số di tích mà trong đó quan trọng nhất 
là những đoạn lan can bằng đá đại diện cho hai thời kỳ xây dựng khác 
nhau, thời kỳ đầu vào khoảng thế kỷ thứ hai trước Tây lịch, và thời kỳ 
sau vào đầu triều đại Gupta. Trong vùng kế cận có bảy thánh địa khác 
mà theo truyền thuyết là những nơi Đức Thế Tôn đã trải qua khi chứng 
đắc Phật quả. 

Bên trong Bồ Đề Đạo Tràng hiện vẫn còn cây Bồ để hay cây trí 
tuệ, dưới gốc cây nầy Phật đã đạt được đại giác và thành Phật tại Bồ 
Để Đạo Tràng hơn 2.500 năm về trước. Đây là loại cây Pippala mà 
Trong Pháp Hiển Truyện gọi sai là cây Bối Đa. Trong Tây Vực Ký của 
Huyền Trang đời nhà Đường, gọi là cây Tất Bát La cao đến 400 bộ, 
luôn bị chặt phá, mà vào thời đó vẫn còn cao đến bốn năm chục bộ. 
Một nhánh của nó được vua A dục đưa sang Tích Lan trồng và hiện 
vẫn còn tươi tốt đến bây giờ. Tại gốc cây Bồ Đề, chư Tăng thường cử 
hành một nghi thức tập trung vào biểu tượng thiêng liêng của cây Bồ 
Đề. Nghi thức này được Đại Đức Ariyad-hamma, một du Tăng Sri 
Lanka mà trú xứ là sơn lâm cùng cốc, đã thiết lập. Nguyên thủy, đây 
là một nghi thức của Ân giáo, nhưng khi Phật giáo nhận nó thì nó trở 
thành một nghi thức ngày càng phổ cập. Nghi thức này liên hệ tới việc 
cúng dường trước tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tụng kinh trong 
Tạng kinh Pali, và tỏ lòng tôn kính cây Bồ Để. Giống như những nghi 
thức của Ấn giáo, người ta tin tưởng rằng nghi thức này mang lại lợi 
lạc trần tục cho những người tham dự, như là giảm bệnh, mang lại sự 
hòa hợp trong gia đình, vân vân. 





(Đường kinh hành bên cạnh Đại Tháp Bodhgaya 
Inner Walking Meditation Route inside Bodhgaya) 
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Bodhimanda 1s located at a place near the bank of NatranJana 
River in Central India (Blhar), also called the Citadel of Enlightenment 
because It was where Prince Sidhartha attainned enliphtenment or 
supreme wisdom (bodhi) and became the Buddha. Bodhi-Gaya 1s 
located near the town of Gaya. It is said to be diamond-like, the navel 
or cenfre of the earth; every bodhisattva sits down on such a seat 
before becoming Buddha. Bodh-Gaya, a town 90 kilometers south of 
Patna In the Indian state of Bihar, where Sakyamuni Buddha 1s said to 
have atfained awakening (Bodhi). It is one of the most Important holy 
sites of Buddhism, and pilgrims travel there from all over the world. 
According to standard legends of the Buddha”s life, after six years of 
ascetic practices he renounced asceticism and traveled to Bodhgaya, 
where he resolved to find the key to final release from the sufferings of 
cyclic existence (samsara). Siting In medifation under a tree, now 
referred to Buddhists as the “Tree of Awakening” (Bodhi-Vrksa), he 
cultivated progressively deeper meditative states, until at dawn the 
next day he became fully awakened. From that point on, he 1s referred 
to by Buddhists as “Buddha.” 

lt is common for pilgrims to visit the places connected with the 
Buddha's life and death, and Bodh-Gaya, located In the Ganges basin, 
1s one of the holiest of Buddhist sites. It was here, on the night of the 
full moon of the month of Vesakha (May), that the Bodhisattva sat 
under the Bodhi Tree, the “Tree of Enlightenment,” and reach Nirvana, 
releasing himself from the endless cycle of rebirth and becoming a 
Buddha. He remained under the Bodhi Tree for forty-nine days, 
meditating on the meaning of his awakening, before going out into the 
world to teach other beings about his discoveries. Bodh-gaya 1s said to 
be the only place on earth that can sustain the weight of the experlence 
of enliphtenment. The original Bodhi Tree had been destroyed, but a 
pIpal tree, descended from the Bodhi Tree under which the Buddha 
aftained enlightenment, stands at Bodh-Gaya, near to the Mahabodhi 
temple, built in the 6” century and subsequently restored. One of the 
four holy places of Buddhism, near the town of Gaya and the bank of 
the Natranjana River in Central India (Blhar), where the Buddha 
attained enlightenment after having meditated for forty-nine days 
under the Bodhi-Tree. 
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To the devout Buddhists, there 1s no place of greafer Interest or 
sanctity than the holy spot of the Buddha”s enlightenment: Bodh-Gaya. 
Sacred shrines and sfately monuments were raised all around and the 
account of the Chinese pilgrim, Hsuan-Tsang, øIves us a glimpse of the 
past splendor of this sanctified place. According to Prof. P.V. Bapat in 
The Twenty-FIive Hundred Years of Buddhism, Hsuan-Tsang ascribes 
the erection of the original Bodhi shrine to Emperor Asoka. According 
to one of his rock edits, Asoka visited this place, which 1s called 
Sambodhi ¡in the Inscription, when he had been consecrated ten years, 
and 1t 1s more than probable that the great emperor constructed a shrine 
on this holy spot. However, no vestiges os such a shrine can be found at 
present. Thịis shrine has been restored and renovated many times. From 
the description of Hsuan-Tsang, 1t appears that the shrine, essentially in 
If{$S present shape and appearance, existed already ¡In the seventh 
century A.D. The Mahabodhi temple in Burma 1s a prototype of this 
grand temple. AÀs It now stands, the Mahabodhi shrine at Bodh-Gaya 1s 
approximately 160 feet hiph and consists of a straight pyramidal tower 
with many storeys. The shrine enshrines a great gilded figure of the 
Buddha touching the earth which symbolizes the supreme event of 
enlightenment. Around the shrine lie innumerable remains of which the 
most Important are portions of the stone railing which represent two 
different periods of construction, the earlier goIing back to about the 
second century B.C., and the latter to the early Gupta period. In the 
Immediate vicinify are situated seven sacred sites, which, according to 
tradition, were identical with those where the Buddha 1s said to have 
passed in the enJoyment of his Buddhahood. 

Inside Bodhsaya, there exists a Bodhi-tree or the wisdom tree, 1.€. 
the tree under which Sakyamumi attained his enlightenment and 
became Buddha at Bodha Gaya over 2,500 years ago. This 1s a kind of 
the Pippala or Asvattha tree, wrongly identified by Fa-Hslen as the 
palm-tree. In the Records of the Western Lands of Hsuan-Tsang, 1t 1s 
described as an evergreen, to have been 400 feet high, been cut down 
several times, but In the Tang dynasty still to be 40 or 50 feet. A 
branch of 1t 1s said to have been sent by Asoka to Ceylon, from which 
sprang the celebrated Bo-tree still flourishing there. At the foot of the 
Bodhi- Iree, monks usually celebrate a ritual that focuses on the sacred 
symbol of the Bodhi Tree. It was Iinstituted by Ven. Ariyad-hamma, a 
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forest-dwelling monk In Sri-Lanka. Originally this ritual belonged to 
Hinduism, but when Buddhism adopted 1t, it become an Increasingly 
popular ritual. It involves making offerings at statues of Sakyamuni 
Buddha, recitation of verses from the Pali Canon, and veneration of the 
Bodhi Tree. Like the Hindu rituals, it 1s believed to bring worldly 
benefifs to participants, such as alleviation of sickness, resftoration of 
domestic harmony, efc. 
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